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LỜI NÓI ĐẦU 


lột quốc gia cổ đại sẽ có nền nghệ thuật cổ đại, trong hàng ngàn năm 

lịch sử Trung Quốc, nghệ thuật điêu khắc da thể hiện diện mạo vô cùng 
phong phú. Do có lịch sử lâu đời nên các loại hình văn hóa có nhiều thay đổi, 
sự khác biệt địa lý khu vực cũng rất rõ ràng, Nghệ thuật điêu khắc cổ đại của 
Trung Quốc không thể tóm lược khái quát bởi một vòi loại hình một cách đơn 
giản. Trong nghệ thuật điêu khắc, khái niệm xác lập phong cách Trung Quốc 
hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần là "ду móng thì xong nhà” hay là “đã 
hoàn thiện thì không thay đối; mà đó là sự phát triển và biến hóa liên tục 
không ngừng cùng với dòng chảy của thời đại và quá trình vận hành phát 
triển của nền văn hóa. Sự phát triển của ngành điêu khắc Trung Quốc luôn có 
mối liên quan mật thiết với bối cảnh thời đại, nghệ thuột điêu khắc dễ bị ảnh 
hưởng bởi tác động сда thời cuộc hơn so với nghệ thuệt hội họa, sự thăng 
trám của nghệ thuật điêu khắc luôn đồng hành với tình thế thịnh suy của đất 
nước. Nghệ thuật điêu khắc đời nhà Thương và nhà Chu chú trọng tính uy 
nghiêm và tính lễ giáo (1600 - 221 ТСМ); những tác phẩm điêu khắc khí thë 
hào hùng và nổi bật да phần có nguồn gốc từ đời nhà Hán (206 ТСМ - 220 
CN) và đời nhà Đường (618 - 907). Đây chính là thời đại của sự tự tin và phong 
phú. Những tác phẩm tượng Phật mong đậm màu sắc tôn giáo, chú trọng về 
mặt tình thần đa số lại được chế tóc trong thời kỳ Nguy - Tấn - Nam Bắc triều 
(265 - 589). Những tác phẩm tỉnh xảo, nhỏ gọn, khép kín và mang khí chất 
trung hòa có xuất xứ từ đời nhà Tống (960 - 1279); và tác phẩm điêu khắc của 
thời kỳ nhà Minh - nhà Thanh lại mang màu sắc sặc sỡ và hoa lệ thể hiện cảm 
xúc của thế tục. 

Nghệ thuật điêu khác của Trung Quốc xuất hiện đầu tiên vào thời kỳ dó 
đá mới. Những tác phẩm điêu khắc chữa đựng sự chất phác và giản dị, phần 
nhiều có liên quan một thiết với thuật đồng cốt thời nguyên thủy. Chẳng hạn 
như nghệ thuột trưng bày và xếp đá thành đống trong huyệt mộ của người 
nguyên thủy, cũng như một số tượng hình cơ thể phụ nữ bằng đất nặn hoặc 
gốm nung. Sự xuất hiện của chúng đều có những mối liên quan nào йб với tín 
ngưỡng tám linh của con người thời nguyên thủy, và xét trên phương diện ý 
nghĩa cũng có giá trị sử dụng nhất định. Những tác phẩm xuốt sắc của nghệ 
thuột điêu khắc thời nguyên thủy chủ yếu tập trung trên những tác phẩm đồ 
gốm nung và điêu khắc cẩm thạch, thường là sự kết hợp giữa hình người và 


Didu khắc Trung Quốc 


vật dụng. Nếu nhìn những tác phẩm này từ góc độ là một vột dụng từ một 
số tác phẩm có kích thước khá lớn; nhìn từ góc độ là vật điều khắc, lại thuộc 
những sản phẩm có kích thước nhỏ bé. Mặc dù vậy, những tác phẩm điêu khắc 
mang tính nghệ thuật này, đã thể hiện được nét đặc trưng trừu tượng trong 
thời kỳ ban đầu của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. 

Sau khi bước vào thời kỳ chế độ xã hội nô lệ, nghệ thuật chế tác gốm dán 
dán được thay thế bằng công nghệ đúc đồng thau, các tác phẩm điêu khác 
chủ yếu là các chế phẩm đồng thau. Nét tương đồng với thời kỳ nguyên thủy. 
là nghệ thuật điêu khắc đời nhà Thương và nhà Chu cũng không xuốt hiện 
đơn độc, chúng vẫn chỉ là một bộ phận trong khâu tgo hình của våt dụng, rất 
hiểm thấy những tác phẩm điều khắc thật sự. Y nghĩ уйп hóa của nghệ thuật 
điêu khắc đồng thau trong thời kỳ này chính là sự nhấn mạnh về tín ngưỡng 
tâm linh. Việc tuân thủ tín ngưỡng và lễ chế đối với quỷ thần, khiến cho các tác 
phẩm điêu khắc đồng thau của đời nhà Thương, nhà Chu tròn đẩy những "Bộ 
mặt dü tgn; nhìn vào là có cằm giác tạo áp lực và sợ hãi. Tại thời điểm này, xét 
về mặt nghệ thuật, thành tựu nghệ thuật quan trọng nhất chính là những hoa 
văn trang trí tính xào, chúng phản ánh sự điêu luyện vò tinh xào trong công 
nghệ đúc đồng thau của Trung Quốc và ngôn ngữ tạo hình độc đáo, đặc sắc 
của người Trung Quốc. 

Trung Quốc nếu xét từ thời điểm thống nhất đất nước được bát đầu từ 
triểu đại nhà Tân (221 - 206 ТСМ). Trong thời kỳ này, đã xuất hiện những tác 
phẩm điêu khắc mang tính nghệ thuột thột sự, những tuyệt tác này đã khiến 
cho mọi người phỏi kinh ngạc. Thành tựu quan trọng nhất chính là "Đội quản 
đất nung dưới lòng đất" của Tần Thủy Hoàng. Khí thế phi phàm của thành tựu 
này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem, từ đó chủng ta có thể chiêm 
ngưỡng thủ pháp tả thực độc đáo của Trung Quốc. Chí lớn và tham vọng сда 
vương triều nhà Tán đã hoàn toàn thể hiện trên tạo hình của những chiến binh 
đất nung. 

Nghệ thuật điêu khắc triều đại nhà Hán ngoài việc kế thừa thủ phóp chế. 
tác xuất sắc сдо triều đại Nhà Тап ra, cũng dán dán hình thành nên phong 
cách riêng của mình. Vừa mang nét làng mạn và màu sắc nhân văn của cội 
nguồn văn hóa Đất Sở triều đại Nhà Hán, vừa mang khí phách hào hùng сда 
nén văn minh phương Bắc sau khi thông thương với Tây Vực. Phong cách làng 
mạn vò tính nhân уйп được thể hiện trên tạo hình của những bức tượng gốm 
nung, điển hình như tượng vũ công nữ và tượng người thuyết sách bằng gốm. 
nung. Phong cách khí phóch hào hùng lại thể hiện nhiều hơn trên các tác 
phẩm điều khắc đá với kích thước lớn, tác phẩm tiêu biểu quan trọng nhất là 
những tác phẩm điêu khắc bồng đá trước mộ tướng quân Hoðc Khứ Bệnh. 


Lời nói đầu 


Từ thời kỳ Đông Hán (25 - 220), Phật giáo bắt đầu tử Ấn Độ truyền bá vào 
Trung Quốc, đến thời kỳ Ngụy Tấn (265 - 420), sự hưng thịnh của Huyền Học (một 
thể loại triết học thời Nguy Tấn) và thái độ khinh thường đối với Nho giáo và 
Bgo giáo, hệ tư tưởng Phột giáo từng bước thâm nhập vào tầng lớp vua chúa 
và đời sống của tầng lớp thường dân. Thời kỳ Nam Bắc triều (420 - 589), xã hội 
bất ón loạn lạc, chính quyền thay đổi liên tục và cuộc sống gian nan vất vå trong. 
dân chúng, càng thúc đây sự phát triển của Phật giáo thâm nhập sâu hơn vào 
айс täng lớp trong xå hội, nghệ thuật tac tượng Phật giáo cũng phát triển hưng 
thịnh theo. Những ngôi chùa trong các hang động (Chùa Hang) cũng được xây 
đựng với quy mô lớn và trào lưu tac tượng Phật cũng phát triển manh, làm cho 
nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc bước vào một giai đoạn phát triển quan trọng. 
Thời kỳ đầu chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của các tượng Phật từ Phật giáo Ấn Độ, 
thịnh hành phong cách kiểu "Gandhara; chỉ trong thời gian ngắn phong cách 
này dó được nến văn hóa bản địa Trung Quốc tiếp thu, và từng bước hình thành 
nên những tượng Phật mong phong cách dân tộc Trung Quốc. 

Các ngôi Chùa Hang bắt đầu được xây dựng vào khoảng thời gian thế 
kỳ IV, và phát triển mạnh từ thế kp V đến thế kỳ VIl, từ khoảng thời kỳ Nguy 
Тап cho đến tận triều đại nhà Đường, trong khoảng thời gian này tuy tüng trải 
qua nhiều phong trào tẩy chay Phật giáo, nhưng số lượng và quy mô của các 
tượng Phột chỉ tăng mà không giảm. Sau thể kỷ УШ, cùng với sự thay đổi triều 
đại và sự chuyển biến của các nến văn hóa, nhiệt huyết kiến tạo xảy dung các 
ngôi Đền Động Chùa Hang đã дійт dân, thay vào dó là phong trào xây dựng 
những ngôi miếu đạo дийп. Những động thờ (chùa Hong) mà chúng ta nhìn 
thấy ngày nay phán lớn có xuốt xứ từ thế kp IV đến thế kỷ МІ, trong đó tiêu biểu. 
nhết là Động thờ Мос Cao Đôn Hoàng, Động thờ Mach Tích Sơn tỉnh Cam Тіс, 
Động thờ Vän Cương ở Đại Đồng và Động thờ Long Môn ở Lạc Dương. М уйу, 
tạo hình những bức tượng trong các động thờ vẫn bảo tồn những nét biến đổi 
trong phong cách diện mạo từ triều đợi Ngụy Tấn sang triều đại nhà Đường 
hung thịnh. 

Cùng với bước tiến của lịch sù, Phật giáo cũng từng bước hòa nhập với 
nén văn hóa địa phương và tín ngưỡng tại Trung Quốc. Ba giáo phái "Phật 
giáo, Đạo gio, Nho giáo" ảnh hưởng tương tác lẫn nhau, tác phẩm Tượng 
màu trong дёп thờ triều đại nhà Tán ở tỉnh Sơn Tây và tác phẩm điều khắc dó 
ở Đại Túc tỉnh Tứ Xuyên đã thể hiện rõ sự hòa hợp giữo ba giáo phái này. Từ đó, 
những bức tượng tạo hình Phật giáo đơn điệu và ша thua khi vừa mới du nhập 
vào Trung Quốc đã từng bước phát triển ón dinh và chín muối sau khi các nền 
văn hóa giao thoa với nhau. z 


Дх. 
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Ngoài việc tín ngưỡng cao độ và thực hiện nghỉ thức dành lễ (chắp tay 
quỳ lạy, đầu tựa lên chân tượng Phật) trong thế giới Phật giáo ra, các bậc đế 
vương của các triều đại Trung Quốc cũng hết sức coi trọng việc xây dựng các 
lăng tẩm. Những điêu khốc bên ngoòi lãng mộ, bắt đâu từ thời Tây Hán (205 
TCN - 25CN) đã xuất hiện những tác phẩm quan trọng, Thạch Thú (tượng. 
đá hình động våt) thời Đông Hán cũng hết sức hấp дёп sinh động. Hình thé 
cơ bàn của lãng mộ được phát triển và hoàn thiện vào thời kỳ Nguy Tấn, và 
đến thời kỳ Tùy Đường (581 - 907) thì phát triển với quy mó hoành tráng to 
lớn hơn. Cùng với sự phát triển сда hình thể, các bức tượng đá hình động 
vật và tượng người bằng đá được xếp đặt ở hai bên lối vào của läng tắm, đá 
xanh, đá trừ tà trở thành nội dung không thể thiếu trong quá trình xây dựng 
lăng tẩm của các đế vương tử sau thời Ngụy Tấn, cũng là một biểu tượng của 
tinh thần vương triều. Việc nặn tượng chiến binh bằng đất nung để tùy táng 
cũng là khâu quan trọng vò có nội dung phong phú trong lịch sử điêu khắc 
Trung Quốc. Từ tượng chiến binh bằng đất nung của triều đại nhà Tán, nhà 
Hán cho đến tượng chiến binh bằng gốm ba màu của triều đại nhà Đường, 
nết đặc trưng của thời đại đều được gói gọn thể hiện trong các bức tượng 
chôn tùy táng và tượng động vật trấn giữ trước mộ muôn hình muôn vẻ dó. 
Quan điểm thẩm mĩ "Tú cốt thanh tương" (Thanh tao mảnh mai) của thời kỳ 
Nguy Tấn, "phong du phì тї (vë đẹp của sự tròn trịa nở nang) của thời кў Tùy 
Đường chính là sự chuyển hóa của các triều đại và sự hòa nhập giữa các nền 
văn minh. 


Nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc phát triển đến triều đại nhë Minh, nhà 
Thanh, xét về tổng thể được đánh дд là bước vào thời kỳ suy tàn, phong cách 
điêu khác có khuynh hướng tám thường hóa, cho dù là điêu khắc mang tính 
tôn giáo cũng mang rõ hơi hướng trán tục. Cho dù vậy, vån xuất hiện một số 
tác phẩm điêu khắc kiệt xuất, điển hình là tượng đất nặn có màu sắc Những 
tác phẩm uu tú nhất bằng tượng nặn đất sét ở hai triều đại nhà Minh và nhà. 
Thanh, tập trung nhiều trong hai ngôi chùa Song Lâm Tự ở Bình Dao và Cung 
Trúc Tự ở Côn Minh. Song Lâm Tự nồi tiếng với "Ту lại Quan Ат? Vi Dà và hơn 
2.000 tượng người được điêu khắc sống động như thật, và 500 vị La Hán ở 
chùa Cung Trúc cũng đại diện cho sự kết hợp hoàn hào giữa phong cách nghệ 
thuột tôn giáo với phong cách thế tục Sự phát triển hưng thịnh của nghệ thuót 
tượng nặn đất màu trong thời kỳ đời nhà Minh - Thanh có mối tương quan 
một thiết tới sự phồn thịnh của mĩ thuột công nghệ đương thời. 

Kiến trúc cổ điển Trung Quốc là một trong những ngành nghệ thuật quan 
trọng và có những mối liên quan hết sức một thiết với nghệ thuật điêu khốc. Từ 


Lời nói đầu 


kiến trúc gạch của nhà Tần, kiến trúc ngói của nhà Hán cho đến kiến trúc chạm 
trổ và vẽ màu trên cột nhà và xà ngang của hai triều đại nhà Minh và nhà 
Thanh, đã trải qua nhiều biến đối trong phong cách và thủ pháp nghệ thuật. 
Cung điện của nhà Tán và nhà Hán đã bị thiêu hủy từ lâu, nhưng kiểu Ngói Mái 
Chia và điêu khắc Gạch Rỗng vẫn thể hiện được sức mạnh của vương triều nhà 
тёп; tiêu biểu cho triều đại nhà Hán chính là kiều Ngói Mái Са được trang trí 
bằng hoa văn Tứ Thần vò các văn tự, cùng với "Thạch Khuyết” (có nghĩa là trụ 
điêu khắc hình lầu gác bằng đá đứng trước cửa của cung điện hoặc đền thờ, 
miếu mạo, lãng tẩm), cũng đã đặt nền móng cho nghệ thuột điêu khắc trong 
Tĩnh vực kiến trúc của dân tộc Hán. Điêu khắc kiến trúc của cung điện triều đại 
nhà Tùy - nhà Đường chính là biểu hiện của sự bao dung với một nền văn hóa 
ung dung tự tại, kiến trúc Tháp Đại Nhan ở Tây An là tòa Tháp chùa Phật hiện. 
được bảo tồn khá hoàn chỉnh và điển hình, các đường nét điêu khắc trên Tháp 
được xem là tuyệt tóc trong những tác phẩm điêu khắc của đời nhà Đường còn. 
luu giữ hiện nay. Nghệ thuật điêu khắc kiến trúc của đời nhà Nguyên (1206 - 
1368), chính là bức tranh hiện thực vé tiém lực đốt nước và nền văn hóa trong 
thời kỳ nhà Nguyên - dáng айр mạnh mẽ, hùng tráng, mà lại thiếu đi cái thắn 
và tính chiều sâu. Các di tích kiến trúc của hai thời đại nhà Minh nhà Thanh 
tất phong phú, tác phẩm điêu khắc kiến trúc Hoàng cung tiêu biểu là "Cổ cung 
Bắc Kinh? dung hòa giữa trang trí và thủ pháp tả thực, công nghệ chế tác có 
phần tỉnh xào và hoa mi hơn so với các thời kỳ trước, tuy hơi rườm rà phức tạp, 
nhưng nhìn chung vẫn mang đệm phong thái khí phách của Hoàng cung. 
Trang trí điêu khắc của kiến trúc доп gian cũng rőt női bột, công nghệ chế tác 
vô cùng xuất sắc, chủ yếu là chạm gach và khác gỗ. Phong cách mang dám 
đặc trưng của nén văn hóa cư dân thành thị. 

Ngoài các tắc phẩm điêu khóc có quy mô lớn ra, nghệ thuột nặn tượng. 
đất sét nhỏ trong dân gian Trung Quốc cũng bắt đầu phồn thịnh từ đời nhà 
Tống, thể hiện một cách sinh động những thú vui thường nhật và triết lý cuộc 
sống giữa nơi họp chợ Thông minh trí tuệ như "Rán thần mahoragd; đơn giàn. 
như tượng bé "Đại А Phúc" (tượng đứa bé mập тор тїт cười, mang lại điểm 
lành), tất cå đều bao hàm sức sống vô tàn trong đời sống dân gian. 

Bước vào thế kp ХХ, nghệ thuật điêu khắc tôn giáo truyền thống Trung 
Quốc đã bước vào thời kỳ suy yếu, tác phẩm điêu khắc nhỏ trong dân gian tuy 
rất phát triển nhưng vẫn không thể phát triển thành trào lưu chính. Từ sau 
cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đến nay, nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc 
đã có những thay đổi và phát triển rë nét, những kỹ thuột điêu khắc du nhập 
từ phương Tây đã được một số trường mĩ thuật kiểu mới chấp nhận. Phương 
pháp, quan niệm điêu khắc của chủ nghĩa cổ điển châu Âu và của những 
trường phái Học Viên được từng bước phát triển. Từ trước và sau Phong trào ° 
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Dièu khắc Trung Quốc 


Ngû Tử đến thệp niên 30 của thế kỳ XX, lạ! càng có nhiều thanh niên theo 
ngành mĩ thuật di sang phương Tây du học nghiên cứu nghệ thuật điêu khác. 
Số người này sau khi về nước, phần lớn tham gia công tác giáo dục nghệ thuột, 
sự nỗ lực của họ đã thúc đầy cho sự nghiệp phát triển của nền nghệ thuật điêu 
khắc hiện đại Trung Quốc. 

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа thành lập (1949), nghệ 
thuật điêu khóc lgi có những thay đổi to lớn, các trường và học viện mĩ thuệt 
đã thành lập các khoa điêu khác, và cử lưu học sinh sang du học tgi Liên Xô. 
Từ thập niên 40 đến thập niên 70 của thế Ку ХХ đã xuất hiện một loạt những 
tác phẩm điêu khắc tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, nhưng những tác phẩm 
này luôn mang màu sắc Liên Xô, xét về kỹ nghệ điêu khắc những tác phẩm này 
không những có sự thay đổi rät lớn, тд quan trọng hơn hết, là sự thay đổi của 
loại hình này đã dẫn đến sự hình thành của một chủ trương chính trị mới và 
quan niệm giá trị mới. Đến tận ngày nay, các trường phái nghệ thuật điều khác 
đương đại Trung Quốc đã dán dẫn xuất hiện. Tuy có quan niệm khác nhau 
nhưng nhìn nhận từ một khía cạnh nào đó, nó đã thể hiện tính đa nguyên của 
văn hóa xá hội. 

Nghệ thuột điêu khắc Trung Quốc đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử 
phát triển, trong quá trình thay vua đồi chúa giữa các triều đại và thay đồi của. 
nến văn hóa, đã từng bước hình thành phong cách độc đáo và thủ pháp tạo 
hình điêu khắc của riêng mình, cho thấy tính thẩm mi và quan niệm văn hóa 
của người Trung Quốc. Đây là một một quyền sách viết về lịch sử phát triển của 
ngành điêu khắc Trung Quốc cũng là một quyền sách viết về lịch sử phát triển 
của văn hóa truyền thống và quan niệm mi thuật của Trung Quốc, đồng thời 
nó cũng là một minh chứng cụ thể và hữu hình của quá trình giao lưu giữa nền 
văn hóa dân tộc Нап với các nén vån hóa dân tộc khác, уй với các nến vän hóa 
của các quốc gia khác. 


SỰ KHỞI ĐẦU CỦA 
ĐIÊU KHẮCTRUNG QUỐC 





Nghệ thuật làm gốm và điêu khắc ngọc 
thời kỳ nguyên thủy 





жа челинин 


Dièu khắc Trung Quốc 


Nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc được bắt đầu từ thời kỳ đồ đá 
mới, là một trong những môn nghệ thuật có lịch sử lâu đời nhất của 
Trung Quốc. Cùng với sự phát triển của ngành khảo cổ học, cột mốc ra đời 
của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc không ngừng được đấy lùi, trong 
những năm 90 của thế кў ХХ đã phát hiện ra bức điêu khắc bằng đá hình 
con rồng dài khoảng 20m, cách йау hơn 8.000 năm. Đây được xem là tác 
phẩm điêu khắc trên đá có kích thước lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất 
trong nghệ thuật điêu khắc của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. 

Thời kỳ dó đá mới cách đây khoảng 6 - 7 nghìn năm lịch sử, là đỉnh 
cao của nền văn hóa điêu khắc trong thời kỳ tiền sử Trung Quốc. Con 
người thời bấy giờ đã nắm vững được kĩ thuật chế tác đồ gốm. Đa số các 
tác phẩm điêu khắc trong thời kỳ nguyên thủy là: Đồ gốm, khắc gỗ, chạm 
да hoặc khắc cốt (điều khắc trên xương), tạo hình chủ yếu là tượng người 
và tượng hình các loài động vật, và những bảo våt được bảo tồn cho đến 
ngày nay đa phần chủ yếu vẫn là đồ gốm và điêu khắc cám thạch. Điểm. 
tương đồng với các nén văn minh khác trong thời kỳ đầu là những tao 
hình sinh động này, đa phần đều xuất phát từ nhu cầu của thuật đồng cốt 
và đời sống săn bắt. Đồng thời cũng thể hiện rõ nét tính đặc trưng trừu 
tượng trong thời kỳ đầu của nghệ thuật tạo hình Trung Quốc. Sự hiểu biết 
của mọi người đối với nghệ thuật điêu khắc trong thời kỳ này chủ yếu là 
dựa trên những thành quả khai quật được từ dưới lòng đất của ngành 
khảo cổ. Mỗi một phát hiện khảo cổ quan trọng đều giúp mọi người có 
thêm những hiểu biết mới về nền văn hóa của thời kỳ cổ đại, và cũng giúp 
cho diện mạo nền nghệ thuật điêu khắc trong thời kỳ lịch sử lâu đời này 
dán dần được sáng tà. 


ĐỒ GỐM NẶN THỜI KỲ NGUYÊN THỦY 


Nghệ thuật nặn tượng gốm của thời kỳ 
nguyên thủy xuất hiện không lâu sau khi công 
nghệ chế tạo đồ gốm ra đời và phần lớn đều 
có giá trị sử dụng thực tế. Sản phẩm thường 
gặp nhất trong thời kỳ đầu của nghệ thuật nặn 
tượng gốm là "bình gốm", nhiều khi chủng ta sẽ 
thấy trên đỉnh chóp của vật dụng có khắc hình 
mặt người, nặn hình đầu người, hoặc dùng hình 
tượng của động vật để tạo hình cho phần thân 
của vật dụng. Trên thực tế, loại hình này tồn tại 





tương đối phổ biến trong nền văn hóa nguyên Va dụng làm bếp bằng gốm hình con lợn 


thủy ở các khu vực khác, ví dụ như văn hóa đồ “h da dó dá mál. 


Sy khởi đầu của điêu khắc Trung Quốc 


gốm ở đế quốc Ba Tư và Ấn Độ cổ đại. Tạo hình của nghệ thuật nặn tượng 
gốm trong thời kỳ nguyễn thủy của Trung Quốc gồm ba loại chính: Thứ 
nhất là dùng hình tượng động vật tạo hình cho tổng thể của vật dụng; Thú 
hai là tạo hình cục bộ trên vật dụng, ví dụ như trên dinh nắp, tay cầm và bể 
mặt của vật dụng, dùng thủ pháp khắc tròn hoặc khắc nổi hình động vật 
và hình người để trang trí; Loại hình thứ ba lại là đắp nặn các tượng động 
vật có kích thước nhỏ độc lập, còn có cả tượng người độc lập, tiêu biểu là 
các tượng điều khắc phu nữ khỏa thân. Thông thường các tác phẩm này. 
đều mang tính tón giáo nguyên thủy và mang ý nghĩa ma thuật rõ rồng. 


Тао hình đồ gốm mang hình tượng người 


Những loại hình văn hóa đồ gốm khá nối tiếng trong thời kỳ dó đá 
mới của Trung Quốc gồm Văn hóa Ngưỡng Thiều, Văn hóa Mã Gia Dièu và 
Vän hóa Đại Vấn Khẩu...., những loại hình văn hóa này đã để lại rất nhiều 
tác phẩm điêu khắc trang trí nghệ thuật đặc sắc. М dụ như trong loại hinh 
văn hóa Ngưỡng Thiếu có một bức tượng gốm hình đầu người thiếu nữ 
khai quật được ở di chỉ Cao Tự Đầu, huyện Lễ tỉnh Cam Túc, tượng cỏ chiều 





"Vin hóa Нооту Thidu cao 125cm và được làm bằng gốm đất nặn màu vàng cam. 
Văn hóa Ngường Thiếu ТРО pháp đơn giản nhưng sinh động và rất có hồn. Tác phẩm 
(6.000 TCN - 3.009 TCN) пёу thuộc loại hình gốm Bán Sơn trong văn hóa Ngưỡng Thiều, 
là mệt trong những loại 
мое тает. được đề cập nhiều trong các giáo trình 
trong thời kỳ chế dó 9iŠng dạy bộ món lịch sử nghệ thuật 
mẫu hệ ởTrung биб, Trung Quốc của các trường đại 
арра học. Các bộ phận giác quan 

g 
huyện Mãnh Tri tỉnh Hà trên khuôn mặt thiếu nữ được 
Nam, vì vậy được gọi là khắc họa ró nét, chỉ với ba 
“Văn hóa Ngướng Thiếu: hình bình báu dục rỗng đãthể 
Loại hình vån hóa này đã 
iginiya nyi = hiện nên miệng và mắt tiên 
tác phẩm góm nạn eð khuôn mặt hai tai và mũi cũng 

вра được tạo hình đơn giản. Khuôn. 
trí, với phần để có màu 
о Шааны ын 
đâu ve họy vn mạy — mang tâm trạng thành thoi và 


độ sắm hoặc màu đen là tudi vui, tạo ấn tượng đôn hậu. 
Tư заан chất phác cho người хет; trên 
tong Hới) 36 đá mãi đấu quấnsợidâytrangtrínhönhư 
của Trung Quốc, vì vây sgi bím, chứng tỏ đây là tác phẩm 
cònđượcgoil+'Vănhẻa thë hiện đặc trưng cuộcsốngđời һр, 
tượng góm hình dáu thiểu nữ, 
SH ng: thường của người nguyên thủy, và mờiigd5đkmớ, 


Điêu khắc Trung Quốc 


hoàn toàn không mang dấu ấn tôn giáo. Điều kỳ diệu chính là bức tượng 
đầu người này không phải là tác phẩm điêu khắc tượng đơn lẻ, trên thực tế 
nó chỉ là bộ phận trên phần miệng của một vật dụng bằng gốm khác và có 
giá trị sử dụng thực tế nhất định. 

Muốn biết cấu tạo bên ngoài của những thể loại vật dụng bằng gốm 
có điêu khắc hình đầu người này có hình dáng như thế nào, chúng ta có 
thể quan sát từ một tác phẩm điêu khắc khác thuộc loại hình 86 gốm Bán 
Sơn trong văn hóa Ngưỡng Thiều: Đây là một chiếc bình gốm với phần 
miệng bình có hình đầu người khai quật được ở Lạc Nam tỉnh Thiểm Tây, 
'tác phẩm được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, phần tượng đầu người điêu 
khắc tròn trinh và phần thân của chiếc bình gốm, cho chúng ta một cái 
nhìn trực diện đối với hình thái tổng thể về thể loại tác phẩm này. Tác phẩm 
cao 23cm, được làm bằng gốm đỏ, kỹ thuật chạm khắc cũng tương tự như 
tác phẩm đã được đề cập ở phần trước, tức là phần mắt và miệng được 
xử lý bằng kỹ thuật khắc rỗng. Những đường nét sáng tối được tạo thành 
bởi kỹ thuật khắc rỗng càng làm tăng thêm sức biểu cảm của tượng đầu 
người, đồng thời tạo cảm giác "khai khiếu" ("khai" là mở, "khiếu" là các lỗ 
hốc, quan niệm xưa cho rằng khai khiếu tức là làm cho tâm trí sáng suốt) và 
"thông khí” (nghĩa bóng là biết diéu) cho người nhìn, từ đó giúp cho tượng 
gốm đất nặn tràn tré sức sống hơn. 

Những thể loại tác phẩm này được bảo tổn rất nhiều trong thời kỳ văn. 
hóa Ngưỡng Thiều. Tượng gốm mặt người khai quật được tại di chỉ Sài Gia 
Bình thành phố Thiên Thủy tỉnh Cam Túc và cũng là phần đầu còn sót lại 
của tác phẩm gốm nặn. Kích thước của khuôn mặt tương đương với kích 
'thước của khuôn mặt người thật, là một bộ phận của. 
một vật dụng có kích thước tương đối lớn, tượng cao. 
25.5cm, rộng 16cm. Phần trán và đầu tượng phẳng 
dẹp, hai lông mày nhỏ dài cong vuốt, mang nét đẹp. 
của người phương Đông. Khoang mắt nông, hai mắt 
nhỏ, sống mũi thấp thẳng, phán miệng khắc họa tỉ 
mi và chân thực, xương gò má cao và rộng, là gương. 
mặt thiếu nữ Mông Cổ điển hình. Những tác phẩm 
điêu khắc xác định rõ giới tính như vậy, có thể có liên 
quan đến tín ngưỡng sùng bái nữ thần được thịnh 
hành trong thời kỳ nguyên thủy. Tin ngưỡng lúc đó 
không mang vẻ dữ tgn và uy nghiêm, mà tràn 83у hơi 





ấm và niém vui của sự sống. Ó đây có sự khác biệt rất rugng mặt nguči bằng gốm, thời kỳ 


lớn với hình tượng tôn giáo trong thời kỳ xã hội nô lệ, _đóđá mái. 





Sự khởi đầu của điêu khắc Trung Quốc 


riêng thể loại hình tượng dữ tgn có sức uy hiếp 
mạnh mẽ chúng tôi sẽ giới thiệu ở chương sau. 
Rất nhiều vật dụng bằng gốm trong thời 
kỳ nguyên thủy được tô vẽ các hoa văn có màu 
sắc tươi sáng, loại vật dụng bằng gốm kết hợp. 
điêu khắc tượng hình người cũng không ngoại 
lệ, và thường có hoa văn đẹp hơn. Chiếc nắp 
đậy có hình đầu người thuộc loại hình văn hóa 
Bán Sơn điển hình được trang trí các hoa vẫn 
màu đen, tác phẩm này phản ánh trình độ công 
nghệ, tập tục xã hội và tiêu chuẩn thẩm mĩ lúc 
bấy giờ. Các hoa văn họa tiết trang trí mang 
phong cách trang trí trừu tượng đặc trưng tiêu 
biểu cho nghệ thuật gốm màu thời kỳ đồ đá 
mới. Nổi bật nhất là một chiếc Binh gốm có 
trang trí hoa văn màu sắc hình đầu người thuộc 


Bình gốm vë màu nặn hình đầu người thờikỹ _ loại hình Miếu Để Câu (đại diện cho gốm màu 


đồ đá mới 


Сат Tüc).Khai quật được ở di chỉ Đại Địa Loan 
huyện Tán An tỉnh Cam Túc năm 1973. Bình gốm vẽ màu này không chỉ 
được bảo tón nguyên vẹn hoàn chinh mà tạo hình và trang trí của nó cũng 
rất đẹp. 


Những tác phẩm này gây ấn tượng sâu sắc với người xem, bởi nó 
không chỉ thế hiện được một cách chính xác các vị trí và tỷ lệ của các cơ 
quan giác quan trên khuôn mặt, nhưng quan trọng hơn hết là ánh mắt của 
tượng đã thể hiện một trạng thái cảm xúc đặc biệt nào đó, tuy hơi sơ sài 
nhưng lại là sự mở đầu quan trọng cho nghệ thuật tạo hình . 


Giai đoạn đầu những пат 80 của thể kỷ XX. Trung Quốc có một phát 
hiện khảo cổ mĩ thuật quan trọng, đã khai quật được tượng gốm thuộc văn. 
hóa Hồng Sơn và tượng nữ thần. Sau nám 1979 các Nhà khảo cổ học bắt 
đầu tiến hành khai quật các di sản nền văn hóa Hồng Sơn tại khu vực núi 
Liêu Tây với quy mô lớn, và lần lượt phát hiện ra đền thờ Nữ thần, Tế đàn 
lớn và Mộ đá xếp. Các di tích này qua kiểm tra bằng phương pháp phóng 
xạ carbon đã xác định được đó là tác phẩm của con người cách йау 5.000 
năm trước. Các tác phẩm dó gốm nguyên thủy của khu vực này liên tục 
được phát hiện. Vào пат 1982, trong di chỉ Tế đàn thuộc văn hóa Hồng 
Sơn tại tỉnh Liêu Ninh, lần đầu tiên phát hiện một loạt các pho tượng gốm 
loại nhö có hình dáng người phụ nữ mang thai, các bức tượng này thể hiện 
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Tượng người phụ nữ mang thai khỏa thân, 
"Tượng gốm đầu nữ thắn, thời kỳ đồ đá mới. 'thời ký đồ đá mới. 





tương đối chính xác các tỉ lệ của cơ thể con người và đặc trưng sinh lý của 
phụ nữ mang thai. Trong dó có một bức tượng tuy đã hư hỏng phần đầu 
và hai chân bị khuyết thiếu nhưng phần thân và hai đùi còn lại cho thấy 
thg nặn rất hiểu biết về cơ thể con người, đặc biệt là phần bụng gó lên và 
hai đầu gối hơi cong tạo ấn tượng sinh động cho người xem. Tác phẩm này. 
khiến chúng ta liên tưởng tới tượng vẽ nữ Venus của Willendorf được khai 
quật ở nước Áo. Nhưng so vé kỹ thuật chế tác thì bức tượng dáng đứng 
người phụ nữ mang bầu của văn hóa Hồng Sơn tương đối đơn giản và súc 
tích. Bất ké là ở phương Tây hay là phương Đồng, việc tạo hình người phụ 
nữ mang bầu trong thời ky đầu được mọi người cho rằng có liên quan tới 
tín ngưỡng phồn thực nhằm mục đích duy trì nòi giống. Ngoài ra còn một 
tác phẩm văn hóa Hồng Sơn quan trọng khác là vào пат 1983 khai quật 
được pho tượng đất nặn đầu nữ thần tại di chỉ miếu Nữ Thần Hồng Sơn, 
tượng cao 22.5 cm gần như to bằng đầu người thật, tạo hình sát thực, ngũ 
quan rõ ràng, đặc biệt là tạo hình hai con mắt, thần thái dữ tgn, mang đậm 
màu sắc tôn giáo thần bi. 


Tượng gốm nặn hình động vật 


Một dé tài quan trọng khác của đố gốm nguyên thủy là các loại hình 
'tượng động vật. Trong văn hóa Hà Mẫu Độ thuộc tỉnh Chiết Giang, thường 
xuyên thấy tạo hình của các loài động vật như lợn, chó, dê, chim, cá, đây 
đều là các loài động vật mà người nguyên thủy tiếp xúc tương đối nhiều 
trong cuộc sống hàng ngày. Thể loại tác phẩm này tuy sử dụng thủ pháp 
thé hiện tương đối đơn giản nhưng lại tạo cho người xem ấn tượng chất 
phác và tràn đấy trí tuệ. 


Su khởi đầu của điêu khắc Trung Quốc 
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Bình gốm hình thú, thời ký đổ đá mới. Chum gốm hình chim Ưng, thời kỳ đồ đá mới 


Rất nhiều hình thái điêu khắc động vật không phải ở tạo hình trạng 
thái tĩnh tại mà là đang ở một khoảnh khắc thực hiện động tác nào đó, 
tuy không phải ứng dụng thủ pháp tả thực tinh vi, nhưng lại vô cùng sinh 
động và có thần. Đây cũng chính là nguyên tắc nhất quán trong nghệ 
thuật tạo hình có lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, đặt mục tiêu 
“truyền thần" và "tả ý" để làm tiêu chuẩn tạo hình cao nhất trong hội họa 
và điêu khắc, chứ không phải chỉ là cán thận tỉ mi tái hiện ngoại hình một 

cách đơn thuần. 


Ngoài ra còn một đặc điểm nữa là đại đa số tạo hình động vật 
kết hợp với hình tượng các vật dụng, tạo hình động vật nhưng 
đồng thời vẫn giữ được chức năng sử dụng của vật dụng. 
Ví dụ như cái Chum gốm hình con chim Ưng, được khai 
quật ở Thái Bình Trang huyện Hoa tỉnh Thiếm Tây, tác 
phẩm được khai quật từ ngôi mộ của một thiếu nữ 
trưởng thành, thuộc cuối thời kỳ thể loại nghệ thuật 
gốm Miếu Để Câu. Tạo hình của chim ưng đơn giản, 
nhưng rất có trọng lượng, toàn thân căng phóng, 
bất kể nhìn từ góc độ nào đều thấy toát lên khí thế 
uy nghiêm hùng dũng. 
Còn một số tạo hình vật dụng gốm khác tuy 
không thé hiện rõ nét hình tượng động vật, nhưng lại 
Binh gốm, thời kỳ đồ đá mới khiến người xem tự nhiên liên tường tới hình thái của 
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động vật. Ví dụ như chiếc Bình gốm thuộc văn hóa Long Sơn. Tuy chỉ có ba 
chân và không mang đặc trưng nào giống với động vật nhưng lại khiến 
người ta dễ dàng liên tưởng tới loài chim đang ngắng đấu lên trời cao. Loại 
tác phẩm này từ hình thái vật dụng cụ thé dần dần phát triển thành hình 
thái đặc trưng trừu tượng, thể hiện năng lực tạo hình có tính trừu tượng và 
khái quất cao. 

Trong những phát hiện khảo cổ gần đây, cội nguồn của nghệ thuật 
điêu khắc nguyên thủy Trung Quốc được xác định là Bức tượng hình con 
rồng được xếp bằng các viên đá có niên đại cách đây hơn 8.000 năm 
trước. Đây là một con "Rồng" được xếp thành từ rất nhiều các viên đá, 
chiều dài gần 20m được phát hiện vào thập niên 90 của thế kỷ XX (xem 
báo "Văn Vật Trung Quốc” số ra ngày 19 tháng 3 năm 1995). Nghệ thuật 
xếp tượng là một loại hình nghệ thuật tôn giáo nguyên thủy đặc thù của 
xã hội nguyên thủy Trung Quốc. Ngoài tạo hình xếp đắp các viên đá ra 
còn có loại hình dùng các mảnh vỏ sò để xếp thành tượng. Ví dụ như vào 
năm 1987 trong một ngôi mộ táng thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều ở di 
chỉ Tây Thủy Pha, Bộc Dương, tỉnh Hà Nam khai quật được tượng xếp từ 
nguyên liệu là vỏ sò được xếp thành hình tượng rồng, hổ. Hai bức tượng 
này được đặt ë hai bên di hài của chủ nhàn ngõi mộ táng, độ dài gần 
bằng với chiều cao cơ thể người chủ ngôi mộ. Hai bức tượng rồng và hó 
thé hiện tính uy nghiêm và quyền lực của người đàn ông là chủ nhân của 
ngôi mộ thời bấy giờ. 


ĐIÊU KHÁC CẨM THACH THỜI КҮ NGUYÊN THỦY 


Kinh nghiệm thẩm тї điêu khắc cẩm thạch của người Trung Quốc đã 
bắt đầu từ thời nguyên thủy. Đầu tiên phải nhắc tới 
là quan niệm thẩm mĩ đối với chất liệu cẩm thạch; 
sau đó mới là sự linh hội về đặc tính của cẩm thạch từ 
quá trình đục tạo phom và mài düa cẩm thạch, từ đó 
kết hợp giữa vë đẹp về chất liệu với tạo hình của cám 
thạch với nhau. Trong quá trình chế tạo đồ đá, đầu 
tiên chi nhận thúc và sử dụng các hình tròn và hình 
vuông, sau đó, trên nén tång nhận thức về cấu hình 
của vật dụng, phát triển lên sử dụng các đường kẻ 
chỉ, đặc biệt là trên phương diện sử dụng các đường 
cong, việc ứng dụng các đường cong đã tạo nên tính 
thẩm mĩ độc đáo của vật dụng làm từ cẩm thạch 


trong thời kỳ nguyên thủy. Long Ngọc, thời kỳ đồ đá mới. 





Su khởi đầu của điêu khắc Trung Quốc 


Hoa văn mặt thú chạm khắc trên "Ngọc Tông” [vặt dung dùng trong cúng tế), thời kỳ đổ đá mới. 


Điêu khắc ngọc thạch Trung Quốc trong quá trình phát triển đã được 
phú thêm các thuộc tính như tín ngưỡng tôn giáo, chính trị, thậm chí là 
đạo đức. Thời kỳ cao trào đầu tiên của loại hình nghệ thuật điêu khắc ngọc 
thạch được thể hiện ở nền Văn hóa Hồng Sơn, văn hóa Lương Chử, văn hóa 
Đại Vấn Khẩu và văn hóa Long Sơn của thời kỳ nguyên thủy. Đặc biệt là 
trong văn hóa Hồng Sơn với phong cách tạo hình thuần khiết giản đơn và 
trừu tượng của điêu khắc tượng hình Ngọc Rồng đã tạo ấn tượng sâu sắc. 
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cho người xem, không ngừng tán thưởng năng lực khái quát trừu tượng 
siêu việt của các nhà điêu khắc nguyên thủy và sức tưởng tượng ưu việt 
của họ. Ngoài ra vẫn còn một số bức điêu khắc có hình mặt người làm bằng 
Ngọc, thông thường trên các tác phẩm điêu khắc này đều khoan đục các 
lỗ nhỏ có thể xuyên dây để đeo, và có ý nghĩa là bùa hộ mệnh. Trong các di 
vật của văn hóa Lương Chử khu vực tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang cách 
đây hơn 4.000 năm trước, cũng đã khai quật được một số lượng lớn các 
vật dụng bằng Ngọc, không ít các tác phẩm Ngọc Tông có điêu khắc hình 
mặt thú và con Ve Sáu. Ví dụ đã từng khai quật được một chiếc Ngọc Tông 
bốn mặt đều có khắc hoa văn mặt thú tinh xảo, mỗi nét khắc chỉ rộng từ 
0.1- 0.2mm. Họa tiết hoa văn mặt thú chạm trổ rất thành thục, thể hiện nét 
đặc trưng văn hóa thời kỳ Thương - Chu, đánh dấu sự kế thừa và phát triển 
giữa các nền văn hóa. 


VẺ ĐẸP "HOANG SO" 
CỦA VĂN MINH TRUNG NGUYÊN 





Điêu khắc hình động vật trên vật dụng 
đúc đồng thau thời đại Thương Chu 





TỔ CÔN CÀ ý TỊ 
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Dièu khắc Trung Quốc 


Cùng với sự phát triển của kỹ thuật đúc đồng thau và văn hóa lễ giáo. 
của Trung nguyên, thủ pháp tạo hình trên các vật dụng đúc đồng thời 
kỳ Thương - Chư cũng tạo ấn tượng sâu sắc cho người xem. Những hình 
tượng động vật trông dữ tgn và không chân thực của thời кў đó chứa đấy 
tín ngưỡng tâm linh, Các họa tiết mang đậm tính trang trí đã thể hiện sự 
tỉnh xảo trong công nghệ đúc đồng thau của Trung Quốc và ngôn ngữ tạo 
hình độc đáo của người Trung Hoa. Đồng thời rất nhiều thủ pháp điều khắc 
sử dụng trong lĩnh vực tạo hình của vặt dụng đúc đồng thau cũng ảnh 
hưởng tới ngành điêu khắc ngọc thạch thời bấy giờ. Những hoa văn trang 
trí mang đậm tính trừu tượng và có tổ chức cũng xuất hiện trên điêu khắc 
ngọc thạch. 

Sau khi xã hội cổ đại Trung Quốc bước vào thời đại nhà Thương vào. 
thế kỷ XVI TCN, đã bắt đầu thời đại văn hóa đúc đồng thau. Nghệ thuật 
tạo hình cổ đại trong thời kỳ này cũng xuất hiện những thay đối rất rõ 
ràng, sự thay đổi về tạo hình và phong cách của mỗi một giai đoạn đều 
có liên quan mật thiết tới những đặc trưng văn hóa thời kỳ đó. "Thời đại 
Thương - Сһи" được nhắc đến bao gồm ba giai đoạn: đời nhà Thương 
(1600 - 1046 TCN); nhà Tây Chu (1046 - 771 TCN) và Đông Chu (770 - 
221 TCN); và thời kỳ Đông Chu lại thường được chia thành hai thời kỷ, gồm 
thời Xuân Thu (770 - 476 ТСМ) và thời Chiến Quốc (475 - 221 ТСМ), Đặc 
trưng văn hóa của các thời kỳ này tuy gần sát với nhau nhưng mỗi thời lại 
có đặc điểm riêng. Thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực lễ chế, thời nhà 
Thương có sự khác biệt rất lớn với thời nhà Chu, sự khác biệt thể hiện trên 
мап hóa điêu khắc đồng thau cũng chính là sự phản ánh đặc trưng khác 
nhau giữa các nến văn hóa. 

Nghiêm túc mà nói, thời kỳ Thương - Chu hoàn toàn không sẵn xuất 
ra tác phẩm điêu khắc đồng thau độc lập, đa phán vẫn là sự kết hợp giữa 
các hình tượng với các vật dụng. Tuy nhiên những tạo hình của các vật tế 
lễ vẫn tạo ấn tượng mạnh cho người xem, từ góc độ tạo hình, trang trí hoa 
văn họa tiết và chức năng của nó đều thể hiện trí tuệ siêu việt và trình độ 
thẩm mĩ. 


VË ĐẸP "HOANG SƠ" TRIỀU ĐẠI NHÀ THƯƠNG 


Thời đại nhà Thương là thời kỳ chế độ nó lệ nên đặc biệt coi trọng 
quan niệm tôn giáo, người dân đời nhà Thương rất sùng bái và tôn trọng 
quỷ thần đồng thời còn sùng bái tinh thần thượng võ, rất thích uống rượu. 
Trong thời đại này, kỹ thuật đúc đồng thau nhà Thương thể hiện đặc trưng 
thần bí và uy nghiêm. Đại đa số vật dụng đúc bằng đồng thau được tạo 
ra với mục đích từ các nghi lễ tôn giáo, về mặt tạo hình và họa tiết trang. 


Vè đẹp "hoang sơ" của văn minh Trung Nguyên 


Chi tiết điêu khắc 
hình đầu người 
bị hổ ăn thịt 


Hình điêu khác 
hồ vő người 





Lu dinh hinh vuông Tư Mẫu Mậu, 
cuối đời nhà Thương. 


Chitiếtđiều khác ở phần quai dinh. 


trí cũng có quan hệ trực tiếp với tín ngưỡng tôn giáo. Đến thời kỳ giữa và 
cuối thời nhà Thương, nghệ thuật đúc đồng thau đạt tới đỉnh cực thịnh. 
Xuất hiện rất nhiều các tác phẩm quan trọng có tính nghệ thuật điêu 
khắc. Nhưng những tác phẩm này vẫn không chú trọng tới thủ pháp 
tà thực mà đa số là các hình tượng con người và động vật với 
những phần bị thần thoại hóa, chứa đầy vẻ uy hiếp và đe 
dọa. Hiện còn lưu giữ vật dụng đồng thau lớn nhất thời 
nhà Thương là chiếc "Lư đỉnh vuông Tư Mẫu Mậu". Ở 
phần quai dinh bên ngoài được khắc nổi cảnh tượng 
ghê rợn với hình hai con mãnh hổ đối diện nhau dang 
tranh giành nuốt một cái đầu người, những để tài 
theo kiểu "Mãnh Hó уб người" thường thấy nhiều ở 
thời nhà Thương. Trong đó tác phẩm với đề tài "Hő 
đói vồ người" là một tác phẩm gần với hình thức điêu 
khắc tư thế đứng, nhưng nó vẫn được chế tác như 
một vặt dụng đơn thuần. Tác phẩm này mang đậm 
nét đặc trưng điển hình của nghệ thuật điều khác 
đồng thau thời nhà Thương, mảnh hó biểu hiện cho 
sự dữ tợn, trên cơ thể mãnh hổ và phần thân của con 
người đều được chạm khắc các họa tiết її ml tỉnh 
xảo, thủ pháp trang trí với nhiều hoa văn phức tap 
Tượng Hồ đối уб người, này cũng là một trong những đặc trưng quan trọng 
thời kỳ cuối đời nhà Thương. của điêu khắc thời đại nhà Thương. 
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Thành tựu chính của nghệ thuật đúc đồng thau thời Nhà 
Thương được thể hiện trên các vật dụng lớn có hình động vật. 
Chú yếu là các vật dụng có hình chim thú dùng để đựng rượu. 
trong các nghỉ lễ như: chum, ly, cốc, nậm... Hình dáng ban đầu 
của các loài động vật này là tê giác, voi, dê, hổ, chim cú... Trong 
các vật dụng điêu khắc hình chim, thì chum rượu điêu khắc hình 
con chim cú có số lượng nhiều nhất, tuy phổ biến là lấy hình 
tượng ban đầu là chim nhưng tạo hình biến hóa phong phú da 
dạng, mỗi loại mỗi khác. Theo như ghi chép trong "Chu Lễ" (tức 
là các nghỉ lễ nhà Chu) cho biết, các kiểu chum rượu hình chim 
thú trong đời sống quý tộc thời bấy giờ được sử dụng trong các 
dịp lễ tục cúng Баі ở các thời điểm và quy mô khác nhau. Sự xuất 
hiện của vật dụng thờ cúng tạo không khí trang nghiêm và quý. 
phái, Trong lĩnh vực chế tác vật dụng cũng phải theo đuổi sự hoa. 
mi, phải hòa hợp đồng bộ với các chức năng xã hội. Có thể thấy. 
rằng các chum rượu hình chim thú này không phải là những 
tác phẩm điều khắc bình thường, các hình tượng của nó cũng 
không phải được sảng tạo ra tử mục thích thẩm mĩ thuần tủy mà 
nó là các hình tượng và là vật dụng dùng dé giao tiếp với quy 
'thần và tổ tiên của tầng lớp chủ nó của đời nhà Thương. 


Việc điêu khắc, tạo nặn các hình tượng muông thú như: Të 
giác, voi, hő, trâu bò, chim cú... là truyền thống đúc đồng thau 
ở thời đại nhà Thương. Những hình tượng sống động này được 
xem là bước phát triển của các hình tượng trang trí trên các vật 
dụng đúc đồng thau như: Ác thú tham ăn, rồng, chim phượng, 
voi, há... nhưng cũng chỉ là sự thể hiện 
các hoa văn này sống động hơn, hàm 
nghĩa của nó cũng giống nhau. 

Thủ pháp tạo hình thường thấy 
trên các chum rượu hình chim thú có hai 
loại: Thứ nhất là kết hợp cả chim và thú 
trên một vật dụng, ví như chiếc chum 
rượu đúc đồng thau có tên là "Tư Mẫu. 
Tân Tứ Túc Quang" khai quật được ở 
mộ Phụ Hảo, phía trước có hình thú 
phía sau lại là hình chim, trên nắp lại 
chạm hình một con rồng dài, hai bên còn có 
hình tượng của con Quy (có hình dạng giống như con 
rồng) và con Hồ. Còn một loại thủ pháp tạo hình phổi 
biến hơn đó là tổng hợp những loại hình tượng động 


"Thao Thiết" 


là một loi linh thú có 
trong truyền thuyết 
cố đại của Trung Hoa. 
Đặc điểm lớn nhất 
của nó là tham än, bởi 
У ăn quả nhiều nên, 
bị trương bụng mà 
“chết và trở thành biểu 
tượng của sự tham. 
lam. Truyền thuyết ác 
thú "Thao Thiết' trong 
sử sách muốn тап dạy 
con người làm bất cử 
việc gì đều phải biết 
giới hạn. Người Trung 
“Quốc ngày này đã sử 
dụng cụm từ "Thao. 
Thiết" để hình dung 
những người có tật 
tham ẩn và cô lòng 
tham vô đáy, Hoa vẫn. 
điệu khắc này thịnh 
hành trên các vật dụng, 
đồng thau có từ thèi 
Nhà Thương cho đến. 
thời kỳ đầu Nhà Tây 
Chu và có tên gọi là: 
“Hoa Văn Mặt Thú" 







Vè đẹp "hoang sơ" của văn minh Trung Nguyên 


vật khác nhau trên cùng một vật dụng. Ví dụ như trên đầu chim có sừng 
của thú, cánh chim lại có hình dáng uốn lượn của rồng hoặc rán.... 

Trong loại hình nghệ thuật đúc đồng thau thời đại nhà Thương có hai 
tác phẩm tạo hình động vật tiêu biểu. Một trong số đó là chiếc chum rượu 
có hình con voi khai quật được ở di chỉ Lễ Lăng tỉnh Hồ Nam. Đây là một 
vật dụng sử dụng trong các nghỉ lễ với tạo hình hoàn chỉnh là một con voi 
đúc bằng đồng thau, tạo hình ổn định vững chắc, nó chính là sự kết hợp 
giữa điêu khắc hình tượng động vật và đồ vật, nó có vẻ đẹp hoàn mĩ lạ 
thường cho dù được quan sát từ bất kỳ góc độ nào. Toàn bộ bế mặt Chum 
rượu hình con voi này được phủ kín bằng các hoa văn phù điêu với hình 
dạng: mặt thú, song long (hai con rồng), hổ, chim phượng... Đồng thời lấy 
họa tiết hình mêy, sấm để thể hiện trên phần chân chum, phong cách và 
tạo hình trang trí kết hợp hết sức tinh xảo. Phần vòi của con voi được thể 
hiện giống như chiếc mỏ chim, toàn bộ phần mũi của con voi tạo thành 
hình chü S vừa có tiết tấu vừa có sức mạnh cong uốn. Trên mũi có hình một 
con hổ quỳ phục, đối diện với đấu voi, hai bên tai mỗi bên được điêu khác 
hình một con chim phượng đang trông ngóng nhìn nhau. Việc dùng voi để 
làm để tài tạo hình và trang trí rất thường gặp ở thời đại nhà Thương, trong 
đời sống tập tục cúng tế tôn giáo thời bấy giờ thì chum rượu hình con voi 
là vật dụng dùng để uống rượu trong các dịp quan trọng. Sự phổ biến của 
chum rượu hình voi có liên quan mật thiết tới môi trường sinh thái thời bấy 
giờ. Trong ghi chép "Nhĩ Nhã”, vào đời nhà Thương, có rất nhiều voi sinh 





Bình ТО Dương phương, cuối đời nhà Thương. 
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Điêu khắc Trung Quốc 


sống ở tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, loài động vật to lớn này vào thời bấy giờ 
được coi là sự hóa thân của cái đẹp và thần thánh. Ngoài ra còn một vật 
dụng đúc bằng đồng thau rất nổi tiếng và có ý nghĩa tiêu biểu nữa có tên. 
là: "Bình Tứ Dương phương" Tuy là tạo hình một vật dụng nhưng hình dáng 
của nó quy củ và nho nhã, tác phẩm nghệ thuật này đã thể hiện được sự 
cao quý của loại hình bình rượu; tao hình điêu khắc hình đầu con dê ở bốn 
mặt càng làm cho người xem ngạc nhiên với, thủ pháp tạo hình tả thực và 
lối trang trí mang tính thẩm mĩ cao, là một tác phẩm tỉnh túy trong nghệ 
thuật điêu khắc động vật của ngành đúc đồng thau thời đại nhà Thương. 

Phương diện tạo hình và trang trí điêu khắc của nghề đúc đồng thau 
thời đại nhà Thương cũng rất đa dạng phong phú, xét một cách tổng thể 
có thể cảm thấy nó đang bị một sức mạnh tinh thần уб hình áp đặt chỉ 
phối. Đó là sức mạnh có nguồn gốc từ tín ngưỡng tâm linh đối với quỷ thần 
và lòng thành kính với tổ tiên trong xã hội ở thời đại nhà Thương. Dưới 
sức mạnh tín ngưỡng tâm linh vô hình này, các nghệ nhân triều đại nhà 
Thuong bằng trình độ chế tác tỉnh мі đã chế tạo ra một số lượng lớn các tác 
phẩm điêu khắc với hình tượng giao lưu được với quỷ thần, sự kết hợp giữa 
tạo hình động vật với các vật dụng đã tạo nên phong cách độc nhất vô nhị 
của triều đại nhà Thương. 


TRIỀU ĐẠI TÂY CHU - UY NGHIÊM МА РОМ GIẢN 
MỘC MẠC 


Khác hẳn với đặc trưng chú trọng vẻ trang trí hoa lệ và kỳ bí của dó 
đồng thau nhà Thương, phong cách tạo hình 
của đồ điêu khắc đồng thau thời nhà Chu 
cũng thay đổi theo cùng với sự vận động 
của xã hội. Những hình tượng mang vẻ 
ghê rợn, dữ dàn dần dần được lãng quên 
theo sự suy tàn của vương triều nhà 
Thương và được thay thế bằng một số 
tạo hình và phong cách trang trí mang vè 
trang nghiêm với quan niệm "vẻ đơn giản mộc 
mạc biéu hiện cho sự cao quý”. 

'Đặc trưng văn hóa lớn nhất của thời đại nhà Chu 
chính là sự xác lập của chế độ lễ nhạc. Đặc điểm của 
"Lễ" ở đây là sự chú trọng tới cấp bậc và trật tự, loại cáp 
bậc và trật tự được thể hiện trên địa vị tôn tí cao thấp của 
con người và càng được thể hiện rõ hơn ở tất cả các sự 
vật có liên quan tới con người: phải nghiêm khắc tuân 










Chum gập, Thời kỹ đấu Liều đại Tây Chu. 
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thủ các quy định về tôn tỉ trật tự trong các lĩnh vực như cúng 
bái tổ tiền, trang sức quần áo, vật dụng, cung điên nhà ở, xe 
ngựa. Vì thế về mặt tạo hình và trang trí của môn nghệ thuật 
đúc đồng thau, màu sắc thần bí của thời đại nhà Thương dán 
dán biến mất. Trong thời kỳ đầu của nhà Tây Chu vẫn còn sót 
lại những đặc trưng của thời nhà Thương, nhiều phương. 
diện vẫn chưa hình thành nên phong cách riêng của nhà 
Chu. Nhưng trên một số các chum rượu hình chim 
thú đã thế hiện được phong cách mộc mạc và đoan 
trang, ví dụ như "chum rượu hình chim Đại Bảo" khai 
quật được ở huyện Tuấn tỉnh Hà Nam hiện đang được 
lưu giữ ở hội quán mĩ thuật Bạch Hạc của Nhật Вап 
chính là đại diện tiêu biểu cho loại hình này. Cùng với 
sự hình thành phong cách nghệ thuật đúc đồng thau 
thời nhà Chu, chum rượu tạo hình động vật chim thú 
đã xuất hiện một số thay đối mới, dần dần thoát khỏi 
kiểu dáng vật dụng thông thường, chuyển sang theo 
đuối loại hình thủ pháp tả thực và dần tạo được nét 
Спит rượu hình chim Dai Bác, thời đốc trưng nghệ thuật điêu khắc riêng. 
чисту So với dòng tác phẩm điêu khắc cùng thể loại của 
đời nhà Thương thì phong cách trang trí và tạo hình của môn nghệ thuật 
điêu khắc động vật đời nhà Tây Chu có phần đơn giản hơn, và không. 
mang vẻ trang nghiêm và trang trọng như môn nghệ thuật điêu khắc đúc 
đồng thau thời nhà Thương, nhưng lại tạo cảm giác thân thiết gần gũi 
khiến người xem có cảm giác rằng những tác phẩm này được sáng tạo 
ra cho con người trong cối trần sử dụng, chứ không phải sáng tạo ra cho. 
một thế giới quỷ thần nào khác. Các chỉ tiết trong điêu khắc đúc đồng 
thau thời Tây Chu cũng có một số thay đổi, ví dụ như thủ pháp thể hiện 
hình tượng con mắt: đời nhà Thương đa phần sử dụng một loại hoa văn 
có tên gọi là "Mục Văn” (có nghĩa là họa tiết hoa văn có hình xoáy) để thể 
hiện con mắt, thể hiện sức uy hiếp rùng rợn, hoặc dü tgn, hoặc kỳ quái, mà 
không phải là hình thái tả thực; điêu khắc đồng thau thời Tây 
Chu lại căn cứ vào đặc điểm của động vật để khắc họa, 
tuy làm giảm bớt phong thái uy nghiêm của thời nhà 
Thuong nhưng không kém phần sinh động. 
Điêu khắc đồng thau thời Tây Chu không còn chú trọng 
kiểu hoa văn rườm rà phức tạp của nhà Thương, nhưng kiểu 
dáng của hoa văn phù điêu cũng có những bước phát triển mới, 
điểm khác biệt chinh được thể hiện ở sự biến hóa về phong 
cách. Những kiểu dáng hoa văn dữ tgn, ác thú tham än ghê rợn. 















Chum rượu hình con vịt, 
thời ký đầu nhà Tây Chu. 
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Dièu khắc Trung Quốc 


dần dần bị thay thế vào đời nhà Chu, được thay thế bằng một số hoa văn 
có đường nét mượt mà và nhẹ nhàng. Ví dụ như "Hoa văn Thiết khúc” (có 
nghĩa là hoa văn đường kẻ chỉ lõm sâu) đây là họa tiết hoa văn quan trọng 
thời nhà Chu. Trong "Lã Thị Xuân Thu" có đoạn viết : "Chu đỉnh hữu thiết. 
khúc, tráng thậm trường, thượng hạ giai khúc” có nghĩa là trên vật dụng 
đúc đồng thau thời nhà Chu xuất hiện một loại hoa văn trên dưới đều dài 
cong uốn và gấp khúc, trên thực tế đây là bước tiến mới nữa về sự đơn giản 
hóa và trừu tượng hóa trong các họa tiết khắc họa động vật trong thời kỳ 
đầu. Hoa văn trang trí thời nhà Chu không tiếp tục sử dụng phong cách 
đường chỉ thẳng của thời nhà Thương nữa mà thay thế bằng các đường 
uốn khúc, thường là sử dụng đường vẽ hình chữ "S", nhưng không lược 
bỏ hết các đường thẳng, vì thế mang đặc điểm trong vuông có tròn và 
trong tròn có vuông. Đồng thời, Hoa văn phù điêu của các vật dụng đúc 
đồng thau thời nhà Thương còn có cảm giác vận luật, trong thời đó thường 
dùng dải trang trí "Nhị phương liên tục" có nghĩa là các họa tiết song song 
chạy dài để thể hiện tính trật tự, và tính trật tự này lại có mối quan hệ tất 
yếu với tư tưởng tôn sùng chế độ lẻ trị của đời nhà Thương. Nhìn tổng thế 
lịch sử phát triển của môn nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc, thời Tây Chu 
nằm trong giai đoạn sa sút, nhưng nó vẫn có tác dụng quan trọng trong sy 
nghiệp kế thừa thành quả của người đi trước và khơi nguồn cho tương lai. 






XUÂN THU CHIẾN QUỐC - 
VË ĐẸP QUÝ PHÁI UYỂN CHUYỂN 


Trào lưu tư tưởng xã hội trong thời kỳ Xuân Thu 
Chiến Quốc vô cùng sinh động, văn hóa nghệ thuật cũng 
bước vào giai đoạn cực thịnh. Nghệ thuật điêu khắc của 
thời kỳ này vẫn chưa hoàn toàn thoát li ra khỏi lĩnh vực 
mi thuật công nghệ và kiến trúc, nhưng đã vận dụng linh 
hoạt ngôn ngữ điêu khắc thuần thục hơn, được xem là 
thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc, 
so với thời đại trước thì yếu tố chủ nghĩa hiện thực xuất 
hiện nhiều hơn. 


Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc càng sử dụng rộng 
rãi các loại vật liệu để chế tạo nghệ thuật điêu khắc như: 
đồng thau, vàng, bạc, chì, gốm, cám thạch, đá, răng, 
xương... Đồng thời xuất hiện xu thế sử dụng tổng hợp 
nhiều loại vật liệu. Kỹ thuật lên màu trong điều khắc ба n k an но họa thà N 
trở thành cách làm phổ biến, công nghệ chế tạo các loại - xuánThuChénQuốc 
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nguyên vất liệu cũng có những bước phát triển đảng kể, công nghê đồng 
thau đã xuất hiên kỹ thuật đúc khuôn sáp với phương pháp пат vàng 
bạc, đưa công nghệ chế tác dó đúc đồng thau bước vào một giai đoạn hoa 
mi. Loại hình hoa mĩ này chính là biểu hiện của khuynh hướng thẩm mĩ 
trong thời kỳ Xuân Thu- ngập tràn tính hiện thực thanh thoát và sức sống. 


Điêu khắc động vặt của thời kỳ này có trinh độ nghệ thuật tương đối 
cao, và đã thế hiên được đặc trưng tiêu biếu của thời đại này. Tác phẩm 
mang tính tiêu biếu chính là chiếc "Liên Hạc Phương Hồ" (binh vuông hình 
hoa sen và con hac) khai quật được ở di chỉ Tân Trịnh tỉnh Hà Nam, chiếc 
bình này cao 122cm, quai cắm cỏ hình con rồng, chân bình mang hình 
thủ, trên nắp là hai lớp hình cánh hoa sen chia ra bên ngoài, giữa đóa hoa 
sen có mòt con Hạc Tiên đang đứng dang cánh tua như đang tung cánh 
bay. Tổng thể chiếc bình tạo ấn tượng nhẹ nhàng thanh thoát cho người 
xem, yếu tố này có liên quan mắt thiết đến việc xã hôi thời đó đã thoát 
khỏi những trói buộc của các lễ chế trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. 

Pho tượng thú thần đúc bằng đồng có hai cánh dát vàng bạc khai 
quất được їй mộ Trung Sơn Vương, cao 40cm, ngoai hình tổng hợp các đặc 
trưng của nhiều loài động våt, vẻ cao quý và thần bí của rồng, sức manh 
và tính dũng mãnh của hő báo, toàn thân toát lên một sức mạnh nhu 
muốn bay уй lên chín táng trời xanh. Tư thế của mãnh 
thú đậm chất bay bổng và có nhịp điệu, 
chứa đựng sức sống vô han, là thủ pháp 
biếu cảm rất điển hình thể hiện. 

trong tinh có động. Ngoài ra 
cồn mốt tác phẩm khắc cũng 
tương tu là bức Hé nuốt Nai 
nam vàng bac, tác phẩm sinh động và rất 

















Tượng thú thắn có đôi cánh. 
thần đúc đồng và nam bạc, 
һа kỹ Xuân Thu Chiến Quốc. 


Pho tượng Hồ nuốt Nai nam 
thời ky Xuân Thu Chiến Quốc. 
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đẹp, nó tiếm tàng sự náo động và sức bộc phá mạnh тё, đây cũng chính 
là biểu hiện của những biến động trong xã hội thời chiến quốc và cũng là 
tượng trưng cho thời đại "bách gia tranh minh" trong đó các trường phải tư 
tưởng nảy nở và cạnh tranh nhau. 


"Pho tượng Тё Giác đúc đồng hoa văn mây trời được пат vàng bạc” 
khai quật được ở Hưng Bình tỉnh Thiểm Тау là một tác phẩm thuộc giai 
đoạn cuối thời kỳ Chiến Quốc. Tiêu biểu cho trình độ kỹ thuật mới về thể 
loại đúc đồng thau mang hình tượng động vật trong thời kỳ này, phong 
cách của nó đã bắt đầu xuất hiện trình độ kỹ thuật tả thực cao của riêng 
nghệ nhân thời nhà Tấn. 


Nén văn hóa thời ky nhà Thương Chu xét tử góc độ không gian, 
thể hiện sự khác biệt giữa các nền văn hóa của các khu vực khác nhau, 
những nền văn hóa này lại có ảnh hưởng qua lại, xét tü góc độ thời gian, 
nó thể hiện sự kế thừa và phát triển những đặc trưng ván hóa của các 
thời kỳ khác nhau. Nghệ thuật điêu khắc của thời kỳ này đã trở thành cái 
nôi quan trọng của lịch sử văn hóa điêu khắc Trung Quốc, từng bước hình 
thành nên nét đặc sắc của dân tộc trong quá trình phát triển hoàn thiện, 
và có ảnh hưởng quan trọng tới thế hệ sau này trên phương diện quan 
niệm và thủ pháp. 





NỀN VĂN HÓA THỤC CỔ BÍ ÄN 





Tượng điêu khác đồng thau 
Tam Tỉnh Đôi - Quảng Hán 
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Điêu khắc Trung Quốc 


Nén văn minh của nước Thục сё đai là nến văn minh đốc đảo, phát 
triển cùng thời với nền văn hóa Trung Nguyên thời đại nhà Thương - nhà 
Chu. Nền văn minh này đã để lại một số lượng lớn các di vật được khai 
quật ở di chi Tam Tinh Đôi tại Quảng Hán tỉnh Tứ Xuyên, trong đó đặc 
sắc nhất phải kể tới tượng người đúc bằng đồng thau và điêu khắc mặt 
nạ của Tam Tình Đôi, phong cách của hai di vắt này khác hân với nghệ 
thuật điêu khắc đúc đồng thau Trung Nguyên đời nhà Thương - Chu, mà 
tự hình thành nên phong cách riêng, thể hiện sự khác biệt rõ nét của vẫn 
hóa Trung Quốc cổ đại. 


GIỚI THIỆU VỀ VĂN HÓA -TAM TINH ĐÔI 


Trong thời cổ đại, tỉnh Tú Xuyên của Trung Quốc được goi là "Thục". 
Thời kỳ thời tiên Тап, dẫn tộc Thục được xem là bộ tộc cổ đại chính, họ. 
sinh sống ở đây trong thời gian dài, ho không chỉ xây dựng nên nước 
Thục mà còn sáng tao nên nền văn hóa Thục có đại thần bí. Theo truyền. 
thuyết lịch sử, người Thục cố đại từng là một trong những bó tộc rất 
mạnh, về cơ bản đã xác làp được địa vị thống trị của mình, đã xây dựng 
nên vương quốc với chế độ në lệ thời kỳ đầu. Tên gọi "Thục" được phát 
hiện sớm nhất trong giáp cốt văn của đời nhà Thương. Phát hiển tại di 
chi Tam Tinh Đôi khiến cho truyền thuyết Cổ Thục chưa được xác định hu 
thực đã dần dần trở thành lịch sử đáng tin cậy. Từ "Tam Tinh Đôi" được 
dùng chỉ ba gó đất nổi liền kế nhau ở thôn Tam Tỉnh thị trấn Nam Hưng 
thành phố Quảng Hán tỉnh Tứ Xuyên, vì hình dáng phân bố của ba gò đất 
này có hình dáng giống như chòm sao nên gọi là Tam Tinh Đôi, trên thực 
tế, ba gò đất này vến di là bức tường thành đo nước Thục thời nhà Hạ 
Thương (2070 - 1046 TCN) xây dựng, trải qua biết bao mưa gió của thời 
gian nó dán trở thành gò đất. 


Qua những di vật khai quật được trong di chỉ văn hóa Tam Tinh Đôi 
đã dần xác định được nền văn hóa này được bắt đầu từ cuối thời kỳ đồ dá 
mới (Khoảng năm 2.800 TCN) và kết thúc vào cuối đời nhà Thương đầu đời 
nhà Chu (Khoảng năm 1.000 TCN), tổng cộng đã kéo dài gần 2.000 năm. 
Tổng diễn tích khu di chỉ khoảng 1.200 ha và tỉnh Tứ Xuyên là nơi bảo tón 
các di sản văn hóa có nhiều và quan топа nhất. Nơi đây đã khai quật được 
rất nhiều di vật bằng gốm, cám thạch, đồng thau và vàng, mang đậm nét 
đặc trưng của nến văn hóa bản xử. So với nến văn hóa đúc đống thau của. 
Trung Nguyên thì nền văn hóa này có phong cách khác hẳn, hình thành. 
nên Һё văn hóa độc đáo, đồng thời được các nhà khảo cổ học Trung Quốc 
đặt tên là: "Văn hóa Tam Tinh Đôi”. 


Nén văn hóa Thục cổ bí ẩn. 


Trong di chỉ thành cổ Tam Tinh Đôi nổi tiếng nhất là Tế huyệt số 1 và 
số 2, tập trung ở đó các phát hiện khảo cổ quan trọng của văn hóa Tam 
Tình Đôi. Đa số các våt dụng trước khi mai táng đều bị cố ý đốt cháy và 
phá hủy, một số vật bị chảy đen, một số bị nứt vỡ biến dạng, Һат chí có 
một só bị nóng chảy phân hủy hoặc bị hư hỏng. Một số tượng có phần đầu 
hoặc mặt па đúc đồng thau khi khai quật phát hiên có hiện tương phán 
miệng được bòi màu đỏ, phần mắt bói màu đen. Rất nhiều pho tương điêu. 
khắc của thời kỳ văn minh cố đại đều được lên màu khi chế tác, ví dụ như 
tương điêu khắc Hy Lạp cố đại, chỉ có điều là những màu sắc зас sỡ này 
đã dán dần phai nhạt theo thời gian. Chủng loại våt dụng khai quật được 
trong hai hố Tế huyệt ngoài những vật dung đống thau, ngọc thạch và đổ 
gốm thường thấy ở khu vực Trung Nguyên ra, đại đa số våt dụng còn lai 
đều là những vật dụng mới lạ chưa từng оар. Trong đó đặc sắc nhất phải 
ké tới là quấn thế tương đống thau, quấn thế tương có hình Cây Thần đúc 
bằng đồng thau, mặt па đồng thau và gậy vàng, mặt па vàng... Số lượng 
vật dụng khai quật được không chỉ có số lương khống ló mà chủng loại 
cũng rất phong phú; vé mặt vẫn hóa cũng thế hiện sự đặc trưng phức tạp 
và thần bí. Tạo hình của các våt dụng và tượng điêu khắc rất kỳ dị độc đáo, 
hình dáng cao, chứng tỏ những våt dụng này thuộc về táng lớp quý tộc 
của nước Thục cổ đại. Có thể thấy rằng, ngay từ thời nước Thục cổ đại, kỹ 
thuật đúc đồng thau đã có bước phát triển vượt bậc, khái niệm thẩm mĩ và 
tín ngưỡng tôn giáo cũng rất độc đáo. 


NHỮNG BỨC TƯỢNG NGƯỜI ĐÚC BẰNG ĐỒNG THAU 
THỂ HIỆN NHIỀU THÀNH PHẦN ĐỊA VỊ TRONG XÃ HỘI 


Khác với tượng điều khác đồng thau của các khu vực khác, tượng 
người đúc bằng đồng thau ở Quảng Hán có đặc trưng điêu khắc riêng, 
đặc biệt là kiểu tượng người đứng có đế, kiếu dáng gắn giống với loại 
tương dièu khắc có tính chất kỷ niêm trong thời cận đai, nhưng lại mang. 
ý nghĩa tôn giáo manh mẽ. Ngoài ra, tượng điêu khắc đồng thau Tam 
Tinh Đôi đều mang nét đặc trưng hình thức hóa, đó là sự biểu hiện tính. 
chất tâm linh đốc đáo. Cũng giống như nén văn hóa đồng thau thời đại 
nhà Thương - nhà Chu, tính trang nghiêm của môn nghệ thuật điêu khắc 
đống thau cũng được thế hiện trên các tác phẩm điều khắc này, và tương 
người Tam Tĩnh Đôi lại mang tỉnh tâm linh nhiều hơn và thể hiện tâm trang. 
nghiêm nghị hơn, nhất là ở phần tạo hình khuôn mặt, tạo cảm giác thần 
bí vô tân và không gian tưởng tượng vô cùng cho người xem. Tương dièu 
khắc đồng thau tạo ấn tượng cho người xem không chỉ thể hiện ở sức 
mạnh uy hiếp của văn hóa đồng thau Trung Nguyên mà còn thể hiện vè 








Điều khắc Trung Quốc 


kỳ la của một nến văn hóa la lắm và thần bí. 
Bởi vì đặc trưng của nền văn hóa này tổn tại 
một sự khác biệt rất lớn với văn đúc hóa đồng 
thau Trung Nguyễn, thậm chi cỏ người đoán 
rằng đây là nến văn minh đến từ ngoài trái đất 
Nhưng các khai quật khảo cổ đã chứng minh 
được văn hóa Tam Tinh Đôi chính là sự sắng 
tạo của người Thục cổ đại. 


Trong số các pho tượng đồng điêu khắc 
ởTam Tinh Bi, cao nhất và hoàn chỉnh nhất là 
pho tượng đồng hình người dáng đứng, tượng 
có chiều cao 180cm, nếu tính cả phán chân 
đế thì tượng có tống chiều cao 260,8ст. Dù 
xét từ phần trang phục. hình dáng hay là hình 
khối cơ thế, thì bức tương đồng hình người 
dáng đứng đều là một nhãn våt tám cỡ trong 
xã hội. Điêu khắc sử dụng phương pháp chế 
tạo kiểu đúc rót từng phán, rồng giữa. Trên đầu 
đối mũ cao chóp, trên người mặc áo có tay hẹp 
và y phục kiếu hở nửa vai Trung Nguyên. Trên 
ảo còn có trang trí hoa văn rất đẹp, chủ yếu là 
hoa vån hình rồng, phụ kèm là hoa vẫn hình. 
chim, hoa văn còn trùng và hoa văn hình xoáy. 
mắt và trang trí bằng các dài hình vuöng chạy 
dài, Hai bàn tay vo tròn như cầm nắm, hai cánh 
tay vung cao ôm lấy trước ngực. Chân màu đỏ 
đứng trên chăn đế cỏ hình vuông. Hình dáng 
trang nghiêm, đường nét uốn lượn, công nghệ 
chế đúc tinh xảo. Giới học giả có người cho. 
tằng pho tượng điều khắc hình người có dáng 
đứng kiểu "Bia kỷ niệm” này có thể là hình 
tương của vua nước Thục, với vai trò vừa là Đại 
Té Tư - là người đứng đầu giới phủ thủy. Vào 
thời nước Thuc cổ dai, kẻ thống trị ngoài việc 
có quyền hành chính trị, đồng thời cũng có địa 
vi tất cao trong lĩnh vực tôn giáo, cũng giống 
như khái niệm "chính giáo hợp nhất” mà chúng 
ta nhắc đến ngày nay. Có thể nói hình tượng 
này thể hiện hai địa vị xã hội quan trọng: vừa là 
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Tương người đứng bằng đồng thau 
cuối đời nhà Thương. 
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người chủ tế chủ tri nghĩ thức cúng tế thấn thánh và là người được cúng 
tế tượng trưng cho thần linh. Đó là người nước Thục cổ và là một nhàn vặt 
có quyền thế, tập hợp thần phận của ba người trong một hình hài cơ thể 
đó là: Thần thánh - Phủ thủy - Đế vương, là biểu tượng của quyền lực thần 
thánh và quyền lực đế vương Trong tay của pho tượng điêu khắc này hình 
trạng ban đầu có thë đang cắm nắm một thử gì đó. Bởi vây mà bàn tay 
mới được chế tạo thành hinh dáng vo tròn. Nhưng dó vật được tương nắm. 
trong tay hiên đã bị thất lac, chúng ta chỉ có thế tái hiện toàn thể diện mao 
của pho tượng đồng hình người đứng này bằng trí tưởng tượng mà thôi. 


TƯỢNG ĐẤU NGƯỜI ĐÚC BẰNG ĐỒNG THAU ĐƯỢC COI 
LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH 


Ngoài pho tượng đồng hình người dáng đứng như đã nói ở trên, 
trong các bức điêu khắc tương đồng khai quát ở Tam Tinh 
Đôi thì tuyệt đại đa số các pho tương đều là hình đấu 
người đơn độc hoặc là mắt na, trong đó một số bức 
tượng đầu người còn có thêm mặt nạ vàng rất tinh 
xảo. Diện mao của các bức tượng đầu người này vô 
cùng lạ lùng ky dị, đã tüng có người đoán 
đây là sự tải hiện hình dáng của những 
người ngoài hành tinh. Ví dụ như một pho 
tương đấu người mắt vàng đỉnh đầu hình. 
tròn cao 45,8cm khai quật được ở Tế huyệt 
thứ 2, quan sát tü các đường viền lõm trên 
phần mặt của tượng déng, bán thắn phần mắt 
tượng đồng đã đúc thành chụp mặt nạ đồng phủ 

từ trên đỉnh đầu xuống, mà chiếc mất na vàng này. 
chỉ là một phụ kiên trang trí được dán lên chiếc mặt 
na đồng đúc này. Chiếc mắt nạ vàng trên pho tượng. 
đồng đúc hình dáu người này rất mỏng lại bị hư hỏng. 
Phía sau đầu tượng người có một cái tråm cài đầu, phán 
trên và phần dưới đều hư hỏng. Ngoài ra còn một pho. 
tương đồng hình đấu người mặt nạ vàng cũng được 
khai quật ở Tế huyệt số 2. Trên đó hình đầu người có 
một số điểm khác sơ với hình thức của pho tượng 
trước đó, sư khác Ыёт chủ уёи ở phần đỉnh đầu. Pho 
tượng đầu người này có phần đầu bằng phẳng. Bộ 


Tượng dáu người bằng đồng thau cô tóc điêu khắc trang trí chải ngược ra phia sau, bim 35 
mắt nạ vàng - thëí kỹ cuối triều đại = 
nhà Thương, 
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tóc rủ ra sau đầu, trên bim tóc dùng một cãi dải tết dây 
xoắn mang đậm bản sắc dân tộc. Thể hiện cách trang 
điểm của người nước Thuc thời cổ аі. Kích thước và 
tạo hình của chiếc mặt nạ vàng và đặc trưng khuôn 

mắt pho tương đồng đúc giống nhau, đặc biệt là phần 
mắt, phán mi của chiếc mặt được chạm rỗng, chế tác 
tất tinh xảo. Tạo cảm giác quyền uy và thần thánh cho 
người xem. Thông thường loại tạo hinh điêu khắc mặt 
nạ vàng này được xem là nhân vật đại diện cho tång 
lớp cao nhất trong xã hội, ho có ký năng đặc biệt có thể 
giao lưu với thần thánh. 


Hai bức tượng đồng khác khai quật được tại Tế 
huyệt số 2, tuy không có mặt na vàng nhưng cũng là 
những tác phẩm điêu khắc xuất sắc. Pho tượng đầu 
người đúc bằng đồng thứ nhất có chiều cao 13,6cm, 
Tượng đầu người đúc đồng thau, hình dáng khuôn gáy ибс, lông mày hình lưỡi dao 
ОО cuối vidu đại Nhà Thương mắt hạt dẻ, mũi hình củ tỏi, miệng rộng và tai to. Trên 
thực tế, đặc trưng khuôn mặt như vậy có thế tìm thấy 
trong đời sống ngày nay ở người dẫn tộc Khương và 
dân tộc Tang ở đất Thục, có su khác biệt là do người 
Thục cổ dà thể hiện những đặc trưng trên khuôn mặt 
này quá nổi bật và hơi cường điệu hóa, và đã thể hiện 

nét đặc trưng có tính hình thức hóa. Phấn định đầu 
tượng người có trang trí vòng kết kiểu dây xoắn, có 
thé là vành mũ hoäc là tóc tết được vấn ở trên đầu. Đặc 
trưng này cũng gắn giống với phong cách ап mặc của 
người Tứ Xuyên ngày nay hiện đang sinh sống ở một 
vài khu vực tại Trung Nguyên và cũng giống như hình 
thức quấn khăn ở trên đầu họ vậy. Tạo hình pho tượng. 
đầu người có các đường kẻ rõ rằng, khuôn mắt toát lên 
vẻ chất phác дёп hậu, trang phục mang đậm phong 
cách bản sắc dân tóc Trung Quốc. 





Riêng pho tương đúc đồng hình đầu người 
không đeo mặt nạ còn lại có chiều cao 51,6cm, được 
đúc bằng phương pháp đúc rót nguyễn khối, cho 
nên là một chỉnh thể. Đỉnh đầu hình tròn, trên đầu 
giếng như đang đội một chiếc mũ nồi. Phía sau đầu 
Tượng đầu người đúc đồng thau sử dụng phương pháp đúc bố sung, giống như đang 


có tâm cài đầu, thời ky cuối tiéu cài chiếc {гат hoa hình con buom bướm, ngay đường 
đại nhà Thương. 
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ngôi giữa có trang trí một dải bàng rộng. Đắc trưng 
khuôn mặt của tượng người cũng là mũi hình củ 
tỏi, miễng rộng, tai đứng, tai khu vực lõng mày, xung 
quanh khoang mắt có tô vë màu đen rất rõ ràng, ở lễ 
tai, lỗ mũi và miêng còn tô vẽ màu đỏ đất. 


Trong дї chỉ Tam Tinh Đôi còn có một pho tượng 
đấu người đặc thù nữa được khai quật ở Tế huyêt số 1 
Кас nhiều người cho rằng đây là một pho tượng đúc đồng. 
hình phụ nữ. Phần đình đầu của pho tương này không còn 
nguyên ven nữa, lẽ ra phần trên đầu phải có họa tiết trang 
trí đỉnh đầu hoặc có đội mú, ranh giới tóc ở phía sau đấu 
cũng tất rõ ràng. Tương người cũng được khắc họa miệng 
kẻ chỉ nằm ngang, mắt hình quả hạnh nhân, mũi hình củ 
tỏi, nhưng phần tai không cường điệu hóa giống như những. 
tác phẩm trước, thế hiện khá khéo léo tỉnh xảo. Hai bờ Pho tượng đúc đống hình nữ - 
môi khép chặt, phán miệng khắc họa nhỏ hơn các ĐỨC Sai doan cuại thời dai nhà Thương. 
điêu khắc khác, đường viền mỏi rất mém mai, trồng 
như đang mim cười. Quai hàm rộng tròn, phần mặt đấy đặn viên màn, các 
đường kẻ thanh thoát biểu lộ tình cảm ấm áp và ôn hòa. Đây là một tác 
phẩm mang phong cách tả thực trong số các tác phẩm về tượng đầu người 
được khai quật ở Tam Tinh Đôi, дау rất có thế là hình tượng của một vị nữ 
phù thủy của nước Thục cổ dai 





СНІЁС МАТ МА LỚN VỚI KIỂU МАТ СНОС NGANG TAI ĐỨNG 


Ngoại trừ tượng đúc đồng người dáng đứng và tương đúc đồng dáu 
người, trong số tác phẩm điêu khắc ở Tam Tinh Đôi còn có một số mặt nạ 
đúc bằng đồng thau có kích thước lớn, rất cuốn hút người xem. Trong số. 
đó tạo hình độc đáo và hoành trắng nhất phải ké đến màt nạ mắt chọc 
ngang. Sở di được gọi là mắt chọc ngang, chính bởi vì đôi mắt của loại mặt 
na này vô cùng đặc biệt, tạo hình con ngươi được khắc họa rất dài, giống 
như hai сау trụ gỗ tròn chọc ra phía ngoài. Mặt nạ mắt chọc ngang được 
khai quật ở Tế huyệt số 2 ở Tam Tinh Đôi, tống công có 3 hiện vật. Căn cứ 
vào đặc điểm kiều dáng không giống nhau nên được chia thành hai loại 
hình là: A và B. Tạo hình của chúng xét về tống thể thì gần giống nhau, 
khác biêt chủ yếu được thế hiên ở hai điểm: Thử nhất biểu hiện ở phần 
trán của mặt nạ. Phấn trán của mắt nạ kiểu А được trang trí rất đẹp và được 
đúc cao gắn 10cm. Phần trần của mặt nạ loại hình В ở chính giữa được dé 
lai một cái lễ hình chữ nhật nhỏ (cái lỗ hình chữ nhất này trước kia là dùng 
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Mắt na mắt chọc ngàng 
(loại hình В) - Thời kỳ cuối 
triều đại nhà Thương. 


để trang trí cắm các đồ trang sức, hiện những đó trang sức này không còn 
nữa). Hai là biểu hiện ở kích thước và kiếu dáng phán tai của mặt nạ Phán 
trên tai của loại hình 8 thể hiện dáng quả đào nhon, hai tai rất to, vươn ra 
bên ngoài và rướn lên cao, có tu thế như đang muốn bay lên. Kết cấu phần. 
tai của mắt na kiểu А cũng gắn giống như kiểu В nhưng không cường điều 
hóa như vây, hai tai về cơ bản theo hình dáng nằm ngang. 


Mặt nạ kiểu B có tính đại diện cao, là một chiếc mặt nạ mắt chọc 
ngang đúc bằng đồng thau và được goi là. "Thiên lý nhãn" "Thuận phong 
nhi" Hai mắt và hai tai được tạo hình rất nối trội. Trong truyền thuyết có đại 
Trung Quốc có hai vị thắn tiên, một vị có đôi mắt thắn phi thường có khả 
năng nhìn các sự våt hàng nghìn dám. Một vị khác có đôi tai sièu phàm, 
có thể nghe thấy âm thanh ở nơi rất xa xôi. Họ chính là: "Thiên lý nhãn" và 
"Thuận phong nhĩ" Thủ pháp khắc họa hai con mắt và hai cái tai của chiếc 
mặt nạ này khiến người xem liên tưởng tới hai vị thần tiên có khả năng siêu. 
phàm này. Nhưng trên thực tế không có tài liệu nào ghi chép lại đầy là hóa 
thân của "Thiên lý nhắn" và "Thuận phong nhĩ; dày chỉ là một su hình dung 
của con người ngày nay khi nhìn nhận nó mà thỏi. Tác phẩm rộng 138cm, 
cao 66cm, mi mắt cong nhon, hai mắt liếc dài, nhãn cầu được cường điêu 
hỏa, nhãn cấu có hình trụ tròn lối chọc ra phía trước dài 16cm, hai tai hướng. 
ta hai bên và có hình chóp đào, hai cánh mũi hướng lên và cuốn vào bên 
trong, miêng rộng, nở nụ cười huyền bí. Giữa trán có một lỗ hình chữ nhật 
đứng, ban đầu có đúc phần trang trí trèn trán rất dep, có thé tưởng tương. 
hình tương chỉnh thể của của mặt na rất dep và hoành tráng Тас phẩm mặt 
nạ này có một sự cuốn hútsiêu thực, tạo hinh có sức uy hiếp manh mê. 

Những hình tượng trồng có vẻ kì quái đổi với chúng ta ngày nay, 
sao lại xuất hiện ở thời cổ đại của nước Thục? Theo truyền thuyết, thủy. 
tổ của người Thục là Tám Tùng, đặc trưng khuôn mặt của Tầm Tùng được 
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khắc hoa là "mắt doc”. Ngoài ra, trong thắn thoai thương có 
Trung Hoa có một thiên thần gọi là: "Chúc Long” có nghĩa là 
con rồng lửa, theo như truyền thuyết miêu tả thì Chúc Long 
có con ngươi thẳng, chính là giống như mắt chọc ra ngoài 
mà chiếc mặt па đã thé hiên. Vi thế, chiếc mặt nạ này rất có 
khả năng là có liên quan tới hình tượng của thủy tổ người 
Thuc hoặc hình tượng của thiên thần theo như trong truyền. 
thuyết của người Thục. 


Còn một chiếc mặt nạ có hoa văn trang tri trên trần. 
Mặt nạ cao 82,5cm, nhàn cầu cũng kiểu hình trụ chọc lồi ra 
ngoài dài 10cm. Phán trần đúc trang trí hình một loại rồng cao. 
khoảng 70cm, họa tiết hoa văn rồng ở đây có vài điểm khác 
biệt so với hoa tiết hoa văn rồng ở vùng 
Trung Nguyên, thể hiện phong 
cách của dân tộc Thục. Khi 
vừa khai quật lên, phần mắt 
và mi của mặt nạ đều cỏ màu. 
đen, phần mỗi có tö màu đỏ son. 
Тао hình chỉnh thể mang vẻ thần bí và quỷ 
quái, phong cách đẹp dë hoa 
mĩ nhưng quái đản, nổi bật hon so — quỹ 
với các thế loại hình tượng _ “quy; là một loi hình 
Mặt nạ đúc bằng đồng thau trang т hình соп nhãn vặt ở Tam Tình Đôi. _- đồngvảtgiốngnhưrớng 
Quy trên trán, thời ký с.б triều đại nhà Thung. Cặn cú vào phần trang trí “опа truyền thuyết cổ 


trên trán hình con quỳ của ККЕ: 
mặt nạ, chiếc mặt na này được xem là có liên quan mắt thiết... dị có một chân Trên 
với vị thần "Chúc Long" với đặc điểm "đầu người thắn róng thực tế loai hinh động 
(ёлу, "Trực mục chính thùa" (mắt lối chọc thẳng ra ngoài) vt ы Конуш 
chân mà nguyễn 

trong thần thoại. nhận cổ thí là trong quá 
Tượng người đúc bằng đồng ở Tam Tinh Đôi đã tao nên trình vê theo hướng nhìn. 

tính trật tu quy củ như trong kiến trúc và tính tấm cỡ siêu — n9hiéng, có nhàn dá sù 
dụng hại chắn để thế 


thường. Tất cả các pho tượng người đều ra sức cường điệu hóa 
các giác quan, tràn đấy sức tưởng tượng. Đặc biệt là tạo hình йиш 
mặt na kích thước lớn, hai mắt và hai tai rất độc đảo, tao nën ё nên möi có chuyên 
màu sắc tón giáo siêu nhiên. Nền văn minh Thục cổ đại thần хий hiėn Quybữunhất 
bí tuy đã biến mất trong đêm trường lịch sử, nhưng thông qua 109 Cà réng сд mái 
vë trầm mặc và nghiêm trang của các pho tượng đúc đồng ш Sử tài nhàn 
điêu khắc, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sư rung động Һа хап quan trong có 
mạnh mẽ về thị giác tử những gửi gám linh hồn qua những dó trên vát dung đức đồng 
vật này, thời dai nhà Thương. 
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Trong thời kỳ nhà Тап và nhà Нап (221 TCN - 220 CN), cùng với sự. 
thành lập, củng cố và thống nhất vương triều, với tham vọng sở hữu một 
đế chế hùng mạnh người thống trị vương triều tập trung của cải và binh. 
mã để хау dựng một "đội quân поёт”, tức bình mà dũng, một đôi quân 
được пап bằng đất nung hùng mạnh chỉnh té; đây là nghề thuật tạo hình. 
tuyết vời nhất vào thời Tán Thủy Hoàng. Từ súc hấp dẫn kỳ lạ của đội quân 
đất nung thời nhà Tán cho thấy тё bức tượng được nặn khắc với thủ 
pháp tả thực tinh xảo, thé hiện vẻ nghiêm trang và cá tính riêng. Những 
bức tượng sinh động này được sắp xếp với nhau một cách có tố chức, càng 
khiển người xem khiếp sợ và kính nể. 


Тап Thủy Hoàng được người Trung Quốc cöng nhận là một trong các 
vi hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử, vương triều “nhà Tán" là vương triếu. 
thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc mà ông dốc sức xảy dựng. 
nên, dù chỉ tốn tai trong vòng 15 nằm, nhưng đã để lại cho hậu thế một số. 
lượng lớn các di sản văn hóa quý giá. Đôi chiến bình đất nung dà giúp hàu 
thế cỏ một cái nhìn về sự cường thịnh của một để quốc và chí lớn tham 
vong của Tán Thủy Hoàng. 


"TƯỢNG TÁNG" LÀ GÌ? 


"Tuang táng" đã xuất hiện trong lịch sử điêu khắc 
cố đại Trung Quốc trước khi nhà Tán thống nhất sáu. 
nước, nhưng xét về quy mó thì không thể sánh bằng 
tượng binh mã nhà Tán. Tương táng từ thời kỳ nhà 
Thương đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, về quy mô 
thì tương đối nhỏ, và không sử dụng phong cách tả 
thực, không sinh động và không tạo ấn tượng mạnh 
më như tương táng thời nhà Tán. Loại hình "Tương. 
táng" này bắt nguồn từ đâu? Thời kỳ nhà Thương 
nhà Chu, có tập tục chôn người sống theo người. 
chết, tức là sau khi chủ nô chết những người nò lê 
của họ bị chôn theo, mục đích là dé cuốc sống của 
chủ nó vån tiếp tục sau khi chết. Trong khai quật 
khảo cổ да chứng minh rằng chế đỏ tùy táng của 
triểu đại nhà Thương là tàn bao nhất, chỉ với một 
lăng mô đời nhà Thương tai An Dương đã phát hiện. 
<ó tới hơn 5.000 người mai táng theo. Theo dà phát 
triển của lịch sử, người sống tùy táng được thay Tu бөр log gỗ xăy 
thế bởi những tượng táng bằng đất sét, điêu - thửixÿXuinThu Chiến Quốc. 
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khắc bằng gỗ hoặc đúc bằng đồng, với trào lưu dùng tượng táng ngày 
càng nở rộ, đến triều đại Tán Thủy Hoàng thì hình thức dùng binh mã đất 
nung làm tượng chôn tùy táng đã được phát triển đỉnh điểm. 


KHAI ОЧАТ ĐỘI QUÂN ĐẤT NUNG THỜI NHÀ ТАМ 


Có lẽ không muốn sau khi chết đi bị người đời sau quấy гау, nên 
Tần Thủy Hoàng đã xây dựng một đội quân to lớn phò tá vong linh minh 
và không cho phép được ghi chép trong bất kỳ cuốn sử sách nào. Vì vậy, 
những tướng sĩ và tuấn mã uy vũ này sau khi chôn cất hơn hai nghìn năm. 
mới được phát hiện bởi một sự tình cờ. Năm 1974, phía đông lăng mộ Tần 
Thủy Hoàng tại Lâm Đồng - Thiểm Тау, một nông dân khi đào giếng, tình 
cờ phát hiện ra kho báu này. Những năm tiếp theo, nơi đây thành lập một 
viện bảo tàng với quy mô lớn, tức là viện Bảo tàng Binh Mà Dũng nhà Tán, 





Đội quản đất nung, thời nhà Tấn. 
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mở cửa tham quan vào пат 1979. Sự phát hiên của dòi quán đất nung nhà 
тїп đã làm chấn động cả thế giới, được coi là một kỳ tích của nền văn hóa 
có đại, cũng là một trong những phát hiện khảo cố quan trọng nhất trong. 
thời đại ngày nay. 


Huyệt táng tượng binh mã đời nhà Tán cách phía đông lăng mộ 
тїп Thủy Hoàng khoảng 1,5 km, đã khai quật được ba hố: số 1, số 2, số 3. 
Huyệt số 1 lớn nhất, tổng diện tích rộng tới 14 260 m°, trong hố này chôn 
khoảng 6.000 tượng gốm nung với kích cỡ khắc nhau giống như người 
thật. Bi chôn уйі dưới lòng đất hơn hai ngàn пат, với hình thể to lớn, 
số lượng đông như vậy, mà tạo hình tượng gốm nung như thật, đó là sự. 
việc khiến con người khó lòng tin nối. Đôi quân đất nung của nhà Tán tao 
ấn tượng bởi quy mô hùng vị, khi phách phi thường, nét khắc họa tỉ mi 
khiển cho người xem không khỏi thán phục kỹ nghệ cao siêu và tài quan 
sát tỉ mi mối quan hệ giữa tổng thể với các chỉ tiết cụ thể của những 
người thợ thời đó. 


б độ sâu Sm dưới lòng đất, khai quát ra hàng ngàn chiến binh với kích. 
cỡ như người thật trong hàng ngũ chỉnh tế, trần thế oai hùng, cảnh tượng 
nghiêm trang, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Ngoài các chiến binh 
tượng táng ra, còn có chiến mã bằng gốm nung có kích cỡ giống như ngựa 
thật. Bốn con ngựa gốm tạo thành một nhóm, kéo theo phía sau là chiến 
xa bằng дб. Một số chiến binh mặc áo chiến bảo, một số khoác áo giáp, 
tay cắm binh khí bằng đống thau, những binh khi này đếu là vật thật. Toàn 
bộ đội quân ở tư thế sẵn sàng xuất quản với trần thế hùng mạnh, tái hiện 
khí thé hoành tráng trong thời kỳ Tán Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc 
пат xưa. 


NGHỆ THUẬT TẠO TƯỢNG TÁNG THỜI NHÀ TẤN 


Nghệ thuật tạo tương của đội quản đất nung về со bản dựa trên đời 
sống thực tế, ky thuật chế tác tinh tế, sắc gọn. Trang phục, dáng vẻ của. 
từng bức tượng đều khác nhau. Chỉ riêng kiểu tóc đã có rất nhiều kiểu. 
dáng, tư thế đặt tay cũng không giống nhau, biếu hiện tỉnh cảm nét mắt lai 
càng khác nhau. Từ trang phục, biểu hiện nét mặt và tư thế đặt tay có thể 
phán đoán, đánh giá là binh lính hay là sĩ quan, là bộ binh hay là ky binh. 
Nói chung, vẻ mặt của tất cả các tượng táng nhà Tán đều biểu ló với nét 
mặt uy nghiêm và ung dung của người Tán, thể hiện rõ nét tính cách nhàn 
vật và nét đặc trưng của thời đại. 

Tạo hình của đội quản đất nung sử dụng thủ pháp chế tác kết hợp. 
giữa hội họa và nặn đắp, mặc dù có niên đại rất lâu, nhưng khi mới khai 
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quật ra vẫn nhìn thấy màu sắc trên khuôn mặt nhân vật và những họa tiết 
trên áo. Về bút pháp thì tỉ mi, cấu trúc khéo léo, kỹ xảo linh hoạt, vừa có 
tính chân thực mà cũng giàu tỉnh sáng tao. Chính vì vậy, đội quân đất nung 
của nhà Tán chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử điêu khắc Trung Quốc. 


Xét từ hơn một ngàn bức tương người và ngựa làm bằng gốm nung 
được khai quật, háu như không cái nào giếng cải nào. Đặc biệt là sắc thái 
và cả khuôn mặt của mỗi một tượng người gốm nung đều có sự khác biệt 
khiến ai cũng chú y tới, cụ thể nét biểu cảm của người cắm quân thường 
nghiêm túc, tuổi tác cũng lớn hơn möt chút, trên trán còn có vết nhãn, Biểu 
hiện nét mặt của các chiến binh cũng rất có cả tính, không những biểu 
hiện những са tinh khác nhau, thậm chí сё thể thấy được điểm khác biệt 
vé khu vực sinh sống - trong đó đặc trưng tướng mao của rất nhiều tượng 
táng nhà Tán rất giống với người Thiểm Tây hiện nay. 


Những tượng binh sĩ đều thế hiện sự bình tính mưu trí, phong thái 
phi phàm, có khí phách anh hùng, hình tượng tải hiện quân ngũ hoành 
tráng với khí thế "diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ" của Tán Thủy Hoàng 
Nếu phân theo địa vị, chủ yếu có hai loại binh sĩ và quản lai, quân lại lại 
có sự khác biệt cấp thấp, cấp уйа, cắp cao. Thường binh sĩ không đội 
mũ, quản lai đeo vương miện, 
vương miện của tướng quản với 
quân lại binh thường cũng có 
su khác biệt, thậm chí áo giáp. 
cũng khác nhau. Trong các chiến 
binh tượng gốm nung bao góm 
bó binh, ky binh, lính chiến xa. 
Căn cứ nhu cầu chiến trận, binh. 
chủng khác nhau vũ khí cũng 
có sự khác biêt. Bò binh tiên 
phong và bọc hậu của có chiến 
xa đều mặc bộ giáp gọn nhẹ, 
không mặc áo оір, áo bào ngắn 
thất đai xà cạp, mà còn quấn bó 
chắn, trang bị như vậy dễ dàng 
cho việc chạy và truy đuối. Các 
chiến binh phụ trách lái chiến. 
xa trên tay đều có găng tay bào 
hồ. Số tượng gốm nung này đều. 





Khuôn mat tượng quân Chiến Bào, đời nhà Tán 
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сат giữ cung tên, hoäc là cầm binh khí dài. Khi khai ашат, đa phần binh 
khí không còn trong tay nửa, mà là rơi xuống hố chôn. Binh khí đồng đen 
trong hố chôn có kiếm, giáo, kích, đao và rất nhiều cung bắn, mũi tên... Số 
binh khí bằng hợp kim đồng thiếc qua xử lý Cróm, tuy chôn cất hơn hai 
ngàn năm vẫn sắc bén, chứng tỏ rằng lúc bấy giờ trình độ ký thuật luyện 
kim đã phát triển tới đô thành thục. 


Chỉ ké riêng việc chế tác tượng linh táng, cho dù ở ngày nay muốn 
đạt hiệu quả tinh xảo và giống hệt như người thật, cũng không phải việc 
đơn giản. Đặc tính của chất liệu gốm sẽ quyết định nên tạo nặn tượng 
gốm hay tạo пап våt dụng có kích thước to, điều này đòi hỏi phải có tay 
nghề bậc cao và kinh nghiệm phong phú. Nếu không trong quá trình tạo 
nặn và nung đốt tượng đất gốm sẽ xảy ra tình trạng sụp lún hoặc nứt në. 
Theo suy luận ngày nay, các thợ thủ công nhà Tần phải kết hợp áp dụng 
các kỹ nghệ điêu khắc như пап, đắp, bóp, nắm, khắc, vẽ... để dat hiệu 
quả mong muốn về cơ thế, số lượng, hình dạng, thần sắc, biểu cảm, màu 
sắc, chất lượng. Trước hết, có lè họ áp dụng phương pháp mâm quay đắp. 
đất, tạo nặn ra phần chân, đùi của các chiến binh, rồi dùng khuôn về sẵn. 
hoa văn áo giáp và đường nếp áo để пёп ra phần thản, riêng phần đầu lại 
phải sử dung cách tao nặn tinh tế hơn, để cuối cùng đạt được hiệu quả 
mỏi tượng mỗi vẻ. Quá trình nung cũng dòi hỏi kỹ thut đáng kế, dó dày 
của gốm phải đồng đều, phải nắm bắt được nhiệt độ, thời gian nung. Có 
như vậy thì mới đảm bảo những bức tượng gốm nung to lớn không bị 
bién dạng, nứt vỡ. 


Trong số các tượng gốm đất nung có hai tác phẩm đã để lại ấn 
tượng khó quên, một là tượng tướng quản, còn lại là tượng linh quỳ bắn 
tên. Thân hình tượng gốm nung tướng quản cao tới 1.96 m, to lớn sửng. 
sững, khuôn mặt trám ngâm dàm chiêu, sắc thải kiên nghị oai hùng, thể 
hiên đặc trưng tính cách chất phác, thương vô của người Tán. Sự thành 
công của tượng gốm nung tướng quản không những ở tỉ lè cơ thế, họa. 
tiết đường nếp ао được khắc họa chỉ tiết tỉ mi, mà còn thể hiện ở sự nắm 
bắt chính xác về tính cách của nhãn vặt. Với vë mặt uy nghiêm oai hùng 
và trám tinh khiến người ta càng thán phục hơn so với những chiến binh. 
tượng tång có sắc тах lộ vẻ hung dữ, táo топ, động thái khoa trương xuất 
hiên sau này. 

Trí tuè và uy nghiêm của một vị tưởng quản nước Tán được lưu giữ 
trong bức tượng táng được tao пап từ hơn hai ngàn năm trước, khiến cho 
người đời tự hỏi: phải chăng linh hőn của ông cũng bị nhốt trong bức 


“Tượng tưởng quân bằng đất nung, 
thời nhà Tán 
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tượng này? Có lè cũng chính tử su liên tưởng 
như vậy, nên mới ra đời bộ phim gọi là "Cổ 
kim dai chiến Tấn dũng tinh" Bộ phim nảy nổi 
tiếng môt thời trong làng điện ảnh Trung 
Quốc vào thế kỷ trước, bó phim kế về câu 
chuyên thắn kỳ của một vị tưởng quân. 
nước Тап làm cho Тап Thủy Hoàng giân 
dữ, bị trói trong tượng táng nhà Tấn, sau 
hai ngàn năm trở về với dân gian để дар 
lại con gái mà mình yêu quý. Thật vậy, 
khi nhìn vào những bức tượng tång 
nhà Tán tráng lệ như vậy, không khỏi 
khiến người xem nảy sinh nhiều sự 
liên tưởng. 


Tượng linh quỳ bắn thể hiên. 
được người nhà Tán nắm bắt chính xác 
kết cấu cơ thể con người. Loại tượng 
nung này thường ngồi xổm bằng chân 
trái, đầu gối chản phải chạm đất, xoay 
chuyển thân người, mặt hướng về phía 
trước, tự thế hai tay ôm lấy cung nó, bình tinh 
oai phong, tràn đấy dũng khí. 


Tượng linh quỷ bắn tên, 
thời nhà Tán. 


NGỰA GỐM VÀ XE NGUA ĐỒNG 


Соп ngựa gốm trong đội chiến binh đất nung cũng lấy ngựa thật 
làm mẫu để tao nặn. Thân ngựa gốm dài khoảng 2m, vai cao 1.3m, luôn 
cả phần đầu cao khoảng 1.5m. Một số ngựa có mắt nhìn phía trước, 
mồm hơi hé mở, bốn chân chóm lên phía trước, có vẻ như chờ lệnh, sắn 
sàng xông pha chiến trận; có con chân trước đứng thẳng, chắn sau cong, 
móng nhỏ, mang đặc trưng của những con ngưa đua. Theo giám định 
của các chuyên gia gia súc, số ngua gốm này trông như ngua giống Đào. 
Hà, đến tận ngày nay, ngựa Đào Hà vẫn là một trong những giống ngựa 
nổi tiếng của Trung Quốc. Số tượng ngựa này cũng là tượng ngựa gốm 
lớn nhất được khai quật tại Trung Quốc, và cũng khiến chúng ta thản 
phục về trình độ nghệ thuật điêu khắc của nhà Tán. 


Các đường nét cơ thể con ngựa được thể hiện vam vỡ, cơ bắp tràn 
đấy súc mạnh. Đa phán ngua gốm được tạo hình ở động tác tinh nhưng 


"Đội quân đất nung" của Tán Thủy Hoàng 





Tượng ngựa bằng gốm nung, thời nhà Tán. 


vẫn tràn tré sức sống. Chỉ riêng một chỉ tiết nhỏ như răng, cũng được chú 
trọng đến, ví dụ trong miệng tượng ngựa thường được nặn sáu chiếc 
răng, nhằm thể hiện những con ngựa đang trong thời kỳ trẻ khỏe. Những 
bức tượng điêu khắc về ngựa này sống động như thật, khiến cho ta gợi 
nhớ đến những chú ngựa thần từng theo Tán Thủy Hoàng chinh chiến sa 
trường mà sử sách từng ghi chép, những chú ngựa này đều có cái tên rất 
đẹp như "Truy phong", "Trục thô", "Bỏng chớp”, "Chim đồng"... mỗi con 
ngựa đều thể hiện khí thế oai phong lẫm liệt không gì ngăn cản nổi bước 
chân của nó. 


Một khám phá khảo cổ quan trọng khác đời nhà Tán là "Сӧ xe ngựa 
bằng đồng" Kể từ khi tượng táng binh mã được khai quật, năm 1980, các 
nhà khảo cổ học đã tìm thấy ngay cạnh lăng tẩm сё xe ngựa đồng cỡ lớn, 
tổng cộng có hai cỗ xe. Mỗi có đều có tượng bốn con ngựa và tượng lính 
phu xe cắm cương, kích thước xe lớn, xe nhỏ bằng một phán ba kích thước 
xe thật. Trang trí cực kỳ lộng lẫy, tùng chỉ tiết đều kỹ lưỡng tỉ mi, tượng phu 
xe cầm cương giống như tượng chiến binh trang trọng bình thản, màu vẽ 








Dièu khắc Trung Quốc 


phần mặt được bảo tón khá hoàn hảo, công nghë điều khắc 
lại càng tỉnh xảo, khéo léo tỉnh tế, kết cấu phức tạp chính 
xác, tái hiên dáng дар thời ký triều đại nhà Тап một cách 
chân thực. 





THỦ PHÁP TẢ THỰC THEO PHONG CÁCH 
TRUNG QUỐC 


Đặc điểm tả thực các tác phẩm điều khắc tượng táng 
thời nhà Tán trên thực tế là một phong cách “Tả thực kiểu 
Trung Quốc”: phong cách cơ bản là tả thuc, nhưng lai đốt 
phá hạn chế bố cục "tả thực; tức trong phương cách tả thực 
có pha trộn thêm sự sáng tạo của nhà điều khắc, vận dụng 
cách thể hiện của nghệ thuật truyền thống Trung Quốc: 
cường điệu, khái quát, tượng trưng, nhằm đạt mục địch 
*Truyền thần" - có thể nói rằng đây là tiêu chuẩn cao nhất 
trong nghệ thuật tạo hình Trung Quốc: chứ khóng phải cúng 
nhắc tuần thủ phong cách tả thuc khi thế hiên những chỉ 
tiết vun vặt, mà phải tìm cách nắm bắt lấy nét đặc trưng để 
cường điệu một cách thích hợp. Cường điêu như уду không 
làm cho con người cảm thấy là giả dối, ngược lại cho ta môt 
cảm giác là ró rằng, điêu luyện, khiến cá tính của nhân vật 
được thể hiện rõ nét hơn. Vi dụ, tăng độ dày của lông mày 





Сё xe ngựa đúc bằng đồng, thời nhà Tấn. 


Truyền thần 
Tiêu chuẩn "Truyền thắn" trong 
nghệ thuật Trưng Quốc được xác 
lập vào thời ky Nam Bắc Triều 
Nguy Tấn. Bấy giờ có vị hoa si ni 
tiếng tên là Cổ Khải Chị, ngoài t 
năng về bội họa ra, ông còn viết 
sách bình luận tranh nổi tiếng 
Ông cho rằng vé nhàn vật điều 
quan trọng nhất là truyền dat 
sắc thái phong cách nét mặt, và 
muốn thể hiện được cái thắn thì 
phải chủ trọng khi về con mắt, 
quan điểm của ông có ảnh hưởng 
cực kỳ sâu tông đến thế hè sau. 
Tuy rằng triều đại nhà Tán vẫn 
chưa xuất hiện những tác phẩm 
viết về tiêu chuẩn nghệ thuật 
“Truyền thắn" này, nhưng trong 
các tượng dièu khắc Binh Mã 
Dũng, chủng ta có thể căm nhân 
được tinh quan trọng của “Truyền 
thần" Trên thực tế, tiêu chuẩn 
nghệ thuật lấy "Truyền thắn" làm 
mục tiêu đã tón tại trong truyền. 
thống hơn một ngần năm lịch sử 
của nghệ thuật Trung Quốc. 
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trên các bức tương, tao nën hinh 
lông mày có góc cạnh. Nhìn từ xa 
cảm thấy hình tượng người lính 
rõ nét và sắc sảo hơn, nhìn gắn 
cũng không cảm thấy thiếu chân 
thực. Lại ví như ngón tay cái của 
con người, đáng lẽ là khá mập và 
ngắn, nhưng ngón tay cái nắm hờ. 
của bức tượng nung được tạo nặn 
rát dài, nhìn vào ta không những 
không cảm thấy không đúng tỉ lè, 
ngược lại còn cảm nhận được sức 
mạnh của cái nắm tay này. Tạo nặn 
ngưa gốm nung cũng vậy, đầu 
ngựa vuông vức, hiện nổi góc cạnh, 
đôi mắt to mà có thần, cơ thể tròn 
trinh, дап bắp phần chân nổi cóm, 
tả thực nhưng lại không cứng nhắc 
không phải câu nệ tái hiện ngoại 
hình con ngựa thật sự, cho nên 
con tuấn má thần hiện ra một cách 
Tượng gồm mặc áo giáp, thời nhà Tán. khác thường, 


Phong cách tả thực tượng chiến binh gốm nung được phản ánh trên 
tất nhiều chỉ tiết. Kiếu búi tóc, trung thực với đặc trưng đương thời, có kiểu 
xoắn vân ốc, kiểu làn sóng... Віт tóc có loại 3 sợi, 6 sgl, bên xoắn lal với 
nhau rõ rằng. Búi kiểu vòng đơn, vòng kép, vòng ba, vòng bốn... thể hiện. 
các kiểu bën búi tóc trong đời sống hiện thực. Búi tóc dán đầu, có hình 
dãi quạt, có hình sóng luon, có kiếu lại thế hiện chiều cuón vòng, Họa tiết 
trang phục bức tượng ибп lượn theo cơ thể, khắc họa giống như đúc, khéo 
léo vỏ cùng. Đinh áo giáp của bức tương lúc thưa lúc gắn rất hài hòa, khắc 
họa chân thực. Chi tiết các bộ phận như dây da thắt lưng, băng cuốn phần 
đùi và giấy, ủng bốt... đều mang tính chắn thực rất cao. Ngay cả cái gân da 
để dom mảnh giáp, móc да! đai da, băng quán chăn, dãy thát giấy, thâm. 
chí cả chân kim dưới đế giấy đều khắc họa một cách kỹ càng, tỉ mi. Thông 
qua cách ăn mặc trang điểm của những tượng chiến binh bằng gốm nung. 
này, chúng ta hoàn toàn có thế tưởng tượng được bộ mặt thật của các binh 
sĩ triểu đại nhà Tán. 






Nghệ thuật điều khắc truyền thống của Trung Quốc luôn luôn chú 
trọng trừu tượng hóa đối tượng khách quan, đồng thời những hình thức 








Điêu khắc Trung Quốc 


nghệ thuật khác đời nhà Tần vån phát huy truyền thống mang tính tô điểm 
mảnh liệt, điều này khiến cho đặc trưng của phong cách hiện thực và khí 
thế hoành trắng oai phong của tượng chiến binh bằng gốm nung nhà Tần 
càng tăng thêm ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là so với tượng chiến binh bằng 
gốm nung đời nhà Hán tiếp theo sau đó, nhìn qua là biết sự khác biệt văn 
hóa "Thượng võ" của triều đại nhà Tán với văn hóa "Tôn Nho” của triều đại 
nhà Hán. 


Nghệ thuật điêu khắc triều đại nhà Tần, kế thừa truyền thống nghệ 
thuật tả thực của Trung Quốc, về mặt phong cách và kỹ nghệ có những 
bước phát triển chưa từng có, đánh dấu nghệ thuật điêu khắc cổ Trung 
Quốc từng bước trưởng thành, đồng thời bắt đầu hình thành phong cách 
điêu khắc độc đáo của dân tộc Trung Quốc. 





Tượng nung chiến binh, triéu đại nhà Hán. 
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NGHỆTHUẬT CHẠMKHẮC ĐÁ MANH MË 
VÀ TRÁNG LỆ CỦA NHÀ HÁN 





Lăng mộ tướng Hoắc Khứ Bệnh 
tượng đá động vật triều đại Đông Hán 
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"Тап chế Hán thừa" (Nhà Hán tiếp tục kế thừa các chế độ quy tắc của 
đời nhà Tần), các hoàng đế thời кў đầu Tây Hán cũng áp dụng tập tục dùng 
tượng táng chiến binh để tùy táng, tuy nhiên sự lộng lẫy và hoành tráng. 
lại kém xa tượng gốm nung nhà Tần. Điểm truyền thần giống hệt của các 
tượng gốm nung nhà Нап, đa phần được thể hiện trên các tác phẩm mang 
nhiều tình tiết cuộc sống. Như tượng các vũ nữ hay người kể chuyện giống 
hệt như thật, khiến người đời khó quên, những tác phẩm đồ gốm này thể 
hiện nền văn hóa cơ bản của thời nhà Hán - mang đặc trưng của nền văn 
hóa Sở - lăng mạn và dí dỏm, mang đậm tính nhân văn. Và, tác phẩm điêu 
khắc đặc trưng nhất thời nhà Hán, được thể hiện tập trung quanh lăng mộ 
của một vị tướng trẻ nổi tiếng, chính là ngôi mộ đá của danh tướng Hoắc 
Khứ Bệnh. Đây là một tập hợp điều khắc đá cỡ lớn mang ý nghĩa tưởng 
niệm, người điêu khắc dựa trên hình dáng ban đầu của nguyên liệu đá, hạn 
chế sử dụng các phương pháp phù điêu, kẻ chỉ, khắc vòng, không cán trau 
chuốt quá nhiều, nhằm làm cho tác phẩm tạo ra một cảm giác tự nhiên 
tổng thể và cảm nhận được quyền lực hùng mạnh. Phong cách điêu khắc 
này còn thể hiện sự dũng mãnh của vị tướng trẻ và nén vẫn hóa Hán đôn 
hậu, chất phác. 








Bức tượng vũ nữ phát tay áo, Bức tượng chàng hé đánh trồng hát hò, 
thời Tây Hán. thời kỳ Đông Hắn. 





Nghệ thuật cham khắc đá manh mẽ và tráng lệ của nhà Hán. 


ĐIÊU KHÁC ĐÁ KÍCH THƯỚC LỚN 


Do sự phát triển của lĩnh vực xây dựng các tòa cung 
điện và lăng mộ nên nghệ thuật điêu khắc triều đại nhà 
Нап đã cỏ những thành tựu mới, đặc biệt là phản ánh 
trong các tác phẩm điêu khắc đá cỡ lớn, hầu hết các tác 
phẩm chạm trổ, điêu khắc đều xoay quanh việc xây dựng 
những tượng khắc xung quanh lãng mò. 

Tác phẩm điêu khắc đá cỡ lớn xuất hiện sớm nhất của 
Trung Quốc là Ngưu lang và Chức nữ ở Thiếm Tây, hai bức 
tương đặt cách nhau theo hướng Đông Tây khoảng 3km. 
"Hán Thư - Kỷ Vũ Đế" có ghi rằng, chúng được xây dung 
vào năm thử 3 Nguyên Thụ Hán Vũ Dé (120 TCN), theo cách 
thúc Ngưu lang bên trái, Chức nữ bën phải, thiết lắp ở hai 
bờ Đông Tây của hó Côn Minh huyện Trường An - Thiếm 
Tây, nên nhóm tượng này cúng được gọi là "khắc đá hó 
Côn Minh đời Hán". Trước đây, trong hồ còn có dựng bức 
điêu khắc đá cá Voi dài ba trượng, nay đã không còn. Bức 
tượng đá Chăn bỏ cao 258cm, tay phải đặt trước nguc, 
tay trải úp vào bụng, tư thế nửa quỳ nửa ngồi, bức tượng 
Chức nữ cao 228cm, tư thế lồng tay áo. Nhóm tác phẩm 
chạm khắc này dua trên dé tài truyện thắn thoại Ngưu 
lang Chức nữ của Trung Quốc, mang phong cách cổ điển 
chất phác triểu đại nhà Hán điển hình, là tiêu biểu về chạm 
khắc trang trí điền viên thời kỳ đấu của Trung Quốc. Xét tÙ 
phong cách bức chạm khắc đá hồ Côn Minh, sự xuất hiên 
đá chạm khắc ở lãng mó danh tướng họ Hoắc chưa phải là 
hiên tượng duy nhất. 


Tượng ёт nung triều đại nhà Hán thế hiện manh 
mẽ sắc thải nhàn văn, cuộc sống tràn đầy y vị và lắng. 
mạn của nến văn hóa đất Sở. Nhưng thời kỳ đấu của Tây 
Hán còn ở trong giai đoạn trưởng thành của nến văn hóa 
truyền thống Trung Hoa, tư duy của dàn tộc Hán vẫn chưa 
khuôn định vào một më thức cố định, đời sống tỉnh thần 
vån còn nhiều yếu tố nguyên thủy nën vẫn còn không gian. 
phát triển khá rộng. Với tình hình như vậy, mới xuất hiện. 
loại tác phẩm điêu khắc đá hồ Côn Minh và Lãng mộ tướng 
Hoắc Khứ Bệnh, chúng tiêu biểu cho một linh vực của nền 
văn hóa Hán, thế hiện hào khí thâm sâu bác ải. 
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LĂNG MÓ TƯỚNG QUÂN HOẮC KHỨ BỆNH 


Lãng mộ họ Hoắc nối tiếng xuất phát từ hai nguyên nhàn: một là, 
tướng trẻ Hoắc Khứ Bệnh là anh hùng lập nên chiến công hiển hách trong 
lịch sử đời nhà Hán; hai là, thành tuu nghệ thuật của hơn chục bức điêu 
khắc đá hoa cương đất trước lăng mộ của ông. 

Thời kỷ đấu Tây Hán, sự quấy nhiễu phá hoại của quản Hung Nó phía 
Bắc là mối lo lớn nhất của triều đại nhà Hản. Hán Vũ Đế nhiều lần cử phiêu 
ky tướng quân họ Hoắc vượt qua sa mạc phía Bắc tấn công Hung Nô. "Sử 
ký - Liệt truyện Vệ tướng quân phiêu ку" ghi rằng, Hoắc tướng quản từ thùa 
thơ ấu đã thiện nghệ cưỡi ngựa bắn tên, bắt dáu từ năm 18 tuổi đã nhậm. 
chức Hièu úy ky bình đến tuổi 24 lâm bệnh qua đời, trong vòng пат năm 
đã sáu lần chống lại sự xâm lăng của quần Hung Nô, liên tuc lắp nên chiến 
công, đặc biệt nối tiếng nhất là chiến thắng ở dãy núi Kỳ Liên. Trong chiến. 
dịch này tướng Hoắc đánh bại đội quân Hung Мё cố thủ lâu dài ở phương 
Bắc, khiến triều đại nhà Hán không chỉ loại trü quấy rối biên giới Tây Bắc, mà 
còn mở mang biên giới phía Tây dẫn đến các vùng Tây Vực, đặt nền móng 
cho sự hình thành quốc gia đa dàn tộc Trung Quốc và cho sự giao lưu văn. 
hóa kinh tế với Tây Vực, Іар nën công trạng lớn lao. Sự mất sớm của tướng 
Hoắc là tổn thất rất lớn cho triều đinh nhà Hán. Mất đi danh tướng giỏi 
khiển cho Hán Vũ Đế vô cùng đau lòng, nën quyết định xây dựng lăng mộ 
cho tướng trẻ ho Hoắc tại khu lãng mộ của nhà vua ở phía Đông Мао Lãng. 
Trong thời cố dai Trung Quốc, được chôn cất với Hoàng đế là một vinh dự 
lớn. Theo sử sách lại ghi chép, cạnh lãng Vũ Đế có tới hơn hai mươi ngôi mộ 
tùy táng, đều là mô của các công thắn, danh tướng, hậu phi, gia tộc khi Hán 
Vũ Đế còn tại vị, và việc xây dựng làng mô cho Hoắc Khử Bệnh trong khu 
lãng mô hoàng cung cho thấy Hán Vũ Đế rất coi trong vi tướng trẻ này. 


Trên cùng gò mô của tướng quân ho Hoắc là dãy đá được xếp thành 
khối tượng trưng cho dãy núi Kỳ Liên, đế ghi nhớ chiến tích huy hoàng của 
Hoắc Khử Bệnh tại núi Кў Liên. Tướng Hoắc từng tuyên thể với Hán Vũ Đế: 
"Hung № bất diệt, vô dĩ gia vi, có nghĩa là: không tiêu diệt Hung Мб, së 
không có nhà, nơi yên nghỉ sau khi öng chết, chính là chiến trường núi Kỳ 
Liên khi ông đang phi ngua múa thương tung hoành. Và những tác phẩm 
điêu khắc đá ở lãng mó cũng xoay quanh những để tài chiến tràn khi xưa 
ở dây núi Kỳ Liên. Nhóm điêu khắc đá gồm hơn mười loại như ngựa xéo 
Hung Nô, ngua nằm, ngựa tung wó, hổ phục, voi quỳ, cá đá, cóc dá, trâu 
dà, người khổng lồ öm gấu, quái thú nuốt dê... nằm rải rác giữa các bụi 
cỏ trước lắng mộ, hòa quyên với môi trường tự nhiên, nhằm tái hiên bối 
cảnh chiến trận quyết liệt và quang cảnh ở núi Kỳ Liên, đó chính là chủ dé 
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cán thể hiên của các bức đá dièu khắc trước lăng më. Ngoài ý nghĩa tưởng 
niệm Hoắc tướng quân, mục đích của các bức điều khắc còn nhằm phản 
ảnh hình ảnh sau thắng lợi của tràn chiến ở núi Kỳ Liên, tao nën ẩn tương 
về sự hòa binh őn định sau chiến tranh. 





TƯỢNG ĐÁ NGỰA XÉO HUNG NÔ 


Các tác phẩm chạm khắc đá tại lãng mộ tướng quản Hoắc Khứ Bệnh 
sở di gây sự chú ý là do những thủ pháp nghệ thuật dùng để chế tác nên 
chúng. Nhóm điêu khắc này không sử dụng phương cách điều khắc tỉnh 
xảo hay nắn nót ti mi, mà chỉ vận dụng nham thạch thô sơ để tạo hình, 
theo hình tạo thế, chạm khắc sơ qua, không một chút tạo dáng, nhưng lại 
ấn chứa khí phách anh hào, bá chủ. Thông qua sự khắc hoa ba con chiến 
mã với tư thế khác nhau - ngựa xéo Hung Në, ngựa nằm, ngựa phi, khiến ta 
tự nhiên liên tưởng tử con ngựa chiến đến người tướng trẻ thiện chiến và 
các dũng sĩ xả thân ở chiến trường nơi biên cương, kết hợp thành chú dé 
của nhóm bia điều khắc muốn thể hiên. 


Tác phẩm mang tính tiêu biếu 
nhất là tương đá "Мача xéo Hung 
Nó” là bức điêu khắc nổi tiếng nhất 
trong nhóm tượng đá điêu khắc 
này, vận dụng thủ pháp tượng 
trưng để tưởng niệm công trạng 
của danh tướng họ Hoắc chiến 
thắng Hung Nô. Tác giả không trực 
tiếp tái hiện lại hình tương của 
tướng Hoắc hoặc bối cảnh chinh 
chiến, mà bằng hình tượng con 
chiến mã và quản Hung Në chiến. 
bại, nhằm tượng trưng cuộc chiến 
thắng trên núi Kỳ Liên. Ngưa chiến 
nguy nga đứng sừng sửng, hùng 
vĩ và uy nghiêm, tượng trưng cho 
chiến công của tướng Hoắc, thể 
hiện tư thế của người chiến thắng. 
Kẻ chiến bai giấy giua dưới chân 
chiến mã là quân Hung Nô, hinh 
ảnh rất là thắm hại - một người 
Tưởng dš ngựa xéo Hung Nó, tha Tây Hän. Hung Në râu па đấy mặt, bụi Бат 
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đấy người, chân đất, tay giữ cung nó, tay cắm mũi tên, bó mắt hết sức hung 
tgn, nhưng kết cục vẫn thất bại dưới sự giày xéo của соп ngua chiến. 


TƯỢNG MÓ NÚI KỲ LIÊN 


Trong nhóm các tác phẩm điều khắc tượng đá này, giữa chúng 
dường như không có mối liên quan gì, nhưng chúng lại có sự quan hệ 
trực tiếp đến chủ dé "núi Kỳ Liên”, mà hinh tương dãy đá xếp chồng сао 
trên làng mộ chính là hình ảnh tượng trưng cho cái gọi là "tượng mồ núi 
Kỳ Liên". Hai bức tượng "ngua phi" và "ngựa nằm”, thế hiện phong cảnh 
làng mạc du mục dưới chân núi Kỳ Liên yên bình sau khi chiến thắng 
quân Hung Nó. Tuấn mã vui vẻ phi 
như bay, không những thế hiện rõ 
sức sống mãnh liệt, mà còn ngụ y 
rằng đống cỏ tươi tốt màu mỡ, van 
Vật tràn đầy sức sống. Bức tượng 
ngưa phi cao 145cm, dài 240cm, 
điêu khắc từ tảng đá khống lồ 
nguyên vẹn, chân sau cuộn tròn, 
chăn trước cong lên, đầu nong lên 
cao, đặc biệt tập trung vào các phấn 
mông trước và đường viền chân sau, 
từ đó biếu hiện tư thế khỏe mạnh 
hùng dũng của con ngựa. Tư thế 
phần trước cao phía sau thấp, tạo 
cho người xem cảm giác hễ chạm 
vào là con ngựa phi ngay, với sức 
mạnh tràn tré. Ngựa nằm và trâu 
nằm hùng vĩ гат lãng và bình tĩnh, 
phản ánh một bầu không khi trang 
nghiêm và yên bình, khiến gợi nhớ 
tới một cuộc sống nông thôn an 
bình và hạnh phúc. 





Tương dš ngựa phi, thời lây Hán. 


Trong nhóm điêu khắc đả, cũng 
không thiếu thể loại tác phẩm miều 
tả cảnh chiến đấu gian khổ, chẳng 
hạn như "Người khống lồ gồm gấu? 
"Оча! thú cần cừu", hiên ra cảnh 
tượng vật lộn quyết liệt và cắn xé Тоспо аз ngua đang nằm їз Тау Hán 








thttp-fsechviet edu vn 


Nghệ thuật chạm khắc đá mạnh mẽ và trắng lệ của nhà Hán. 





Tương dé con lon ring, thời Täy Hán. 


Tương đã ngưi khống ló ôm gấu - thời kỳ Tây Hán. 


giấy giua giữa người với ác thú, khiến ta liên tưởng đến sự gian nan và tàn 
khốc của chiến trường dám máu. "Người khổng 18 ôm gấu" tổng thế bức 
chạm khắc đá tận dụng hết mức tảng đá cuội khổng ló dài 277cm, rộng 
172cm, các đường viền bên ngoài hầu như không chạm khắc, chỉ áp dụng 
thủ pháp điều khắc nổi, lần theo cao thấp chim nổi của khối đá lớn chạm 
khắc ra phần nửa trên con người. Hình tương mặc dù nguyên thúy thô 
sơ, nhưng nó tạo cho người xem cảm giác như thấy được sức mạnh giữa 
người khống ló và con gấu đang vật lộn với nhau 

Ngoài ra một số hình tượng đông våt riêng biệt, cũng rất biếu cảm 
chẳng hạn như bức điêu khắc "Con cóc; sử dụng khối đá hoa cương màu 
xanh lá cây với ngoai hình thiên nhiên thân tròn lại hơi nhon, về cơ lý, chất 
liệu và hình dáng bên ngoài trông tua con cóc. Thợ thủ công chỉ chạm trố 
sơ qua, con cóc kéo dài сё, mở to đổi mắt tròn hiên ra như thật, trong cái 
tính luôn có cái đông. Tạo hình của tác phẩm "Lon rừng" không những 
khắc hoa rõ tính cách lỗ màng liều lĩnh của con Lon rừng, cúng thể hiên 
phong cách thô kệch và chạy loãng quăng của chúng. 


TÀNG ХАО VU CHUYẾT (DÙNG VÈ NGOÀI THÔ KỆCH pÉ 
CHE GIẤU VẺ ĐẸP TINH XẢO BÊN TRONG) 


Xem qua những tác phẩm điêu khắc đá phšn trên người ta sẽ nghi 
ngờ hỏi rằng: chẳng lẽ kỹ xảo điều khắc triều đại nhà Нап bị suy thoái? 
Sao trước nhà Tán có thé cham khắc những hình tương rất tinh xảo, thanh 
thoát vậy, mà triều đại nhà Hán lại xuất hiện những tác phẩm thô sơ và 
dường như vẫn chưa hoàn thiện? 59 
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Trong thực té, ở triều đại nhà Hán, những tác phẩm về ngựa không. 
phải là hiếm, rất nhiều tác phẩm bằng kim loại cũng trực tiếp 
thừa kế chủ nghĩa tả thực của tượng gốm nung chiến binh 
nhà Tán, và hòa nhắp với côi nguồn. 
của các nhà thống trị triểu đại nhà 
Hán - tính khí lãng mạn đất Sở, 
đồng thời cũng phản ánh sự ung 
dung và linh hoạt độc đáo của thời 
đại nhà Hán. Sự tỉnh tế vị tuyệt 
đổi của những tác phẩm này không 
thua kém các tác phẩm đời trước, 
thậm chí có rất nhiều điểm còn vượt 
xa hơn. "Con ngựa đồng mạ vàng" 
khai quật được tại một ngôi mộ ở 
Màu Lãng thời Tây Hán và tượng Jóng cç, ngua đóng ma vàng đờinhà Tay Hán. 
thau Ngựa bay của đời nhà Đông Hán, 

thường goi là: "Ngưa đạp Phi Yến", đều phản ánh nghệ 
nhân điêu khắc nhà Hán nắm bắt về dáng vẻ cử chỉ và kết 
cẩu của động vặt một cách chính xác và điêu luyên. Bức 
tượng trước có y vị trám tinh vững vàng, bức sau với khí 
thế linh hoạt. Do đó đủ thấy, thủ 
pháp điêu khắc đông vật tại lăng 
mộ tướng quản ho Hoắc, không phải do 
thiếu sót của các nghệ nhân thời nhà 
Hán về ký thuật thực tế, mà là muốn 
phản ảnh tỉnh thần là chính. 
Thông qua vẻ thô kệch bên 
ngoài để thể hiện vẻ tinh xảo 
bên trong, đấy cũng là phong cách thấm mĩ 
độc đáo của triều dai nhà Hán. 





















Ngựa dap Phi Yến, thời Đăng Hán. 


ĐẠI ХАО ВАТ (ÔNG (NHỮNG ТАС PHẨM TINH ХАО THƯỜNG KHÔNG TỔN 
(ÔNG SỨC CHẾ TÁC) 


Điều khắc đá tại mộ Hoắc Khú Bệnh vừa áp dụng thủ pháp tả thực 
tương đối, cũng vận dung phong cách biến hình khái quát lớn. Trong quá 
trình tạo dựng hình tượng đông vắt, không có tình gia công về hình thức 
vẻ ngoài của động vật, mà là lợi dụng hết mức đặc trưng tự nhiên của vật 
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liêu, khéo léo lựa chọn các đặc điểm có thể phản ánh súc sống và dáng dấp 
của chúng, cộng thêm sự khuếch trương, biến hóa khiến cho viên đá như 
có sự sống. Cham khắc theo hinh dáng bën ngoài của đá, không cầu kỳ tỉ 
mi, với tinh thần truyền thần là mục tiêu chính, dựa trên tỉnh thần "Đại xảo 
bất công" trong quan niệm thẩm mĩ truyền thống Trung Quốc, quan niệm 
này đã hình thành tương phản rõ rệt với quan niệm "Кў kỹ dâm xảo" (tác 
phẩm được chế tác quá cấu kỳ thì së trở thành kỳ quắc, quái la) của cuối 
đời nhà Thanh, thé hiện sự khác biệt vé văn hóa và trình dó thưởng thức 
nghệ thuật. 

Văn hóa Trung Hoa nghiêm nghị, hàm súc mà lại ôn hòa, chú trong 
vào "vận" (sự hài hòa, сап đối). Hơn ngàn năm nay, đặc điểm chính của nén 
văn hóa Hán là "Hàm súc” nghệ thuật Trung Quốc chú trọng "Nội vận” (sự 
hài hòa, cân đối bên trong), khi đã có sự hài hòa cân đối bên trong, mọi sự 
vật mới khiến người xem phải ngắm nghĩ sâu xa, đấy cũng là đính cao mà 
nghệ thuật văn hóa truyền thống của Trung Quốc đang theo đuối. Ngược 
lại, nếu không có sự hàm súc, kín đáo, cho dù tròng bên ngoài tráng lê, 
cũng không có gì đáng để ta suy ngắm. Vë đẹp "súc tích" của ngồi mó 
khắc bằng đá của tướng quàn Hoắc Khứ Bệnh, như ngọc đẹp giấu sâu 
trong khe đá, nội tâm trong sáng, ngoài trông thô kệch, với thủ pháp "tả y” 
đã gửi gắm sức mạnh tinh thần vào bên trong tác phẩm. Tuy không đòi hỏi 
kỹ thuàt chế tác tinh xảo, nhưng vån thế hiện tư tưởng triết lý sâu thẳm, và 
cũng trùng hợp với quan niêm "đại xảo nhược chuyết, dung minh vu hối" (su 
tinh xảo nhất chính là sự chất phác mộc mạc, dùng sáng ở chỗ tối) của Lão 
Tử. Giống như các tác phẩm kiệt xuất trong hội họa Trung Quốc, thường 
không cầu ky tỉ mi, chỉ vài nét bút điểm qua nhẹ nhàng nhưng ý vị lại võ 
cùng thảm sâu. 


ĐIÊU KHÁC ĐÁ HINH ĐỘNG VẬT THỜI ĐÔNG HÁN 


Trong số các tác phẩm điều khắc đá triều dai nhà Hán, một thể loại 
tác phẩm xuất sắc khác dó là tượng các con vật bằng đá canh giữ trước các 
lãng mộ, số các con vật bằng đá này, thực tế là những con vật linh thiêng. 
do có nhân Trung Quốc tưởng tượng га, tua hồ phí hồ, tựa sư phi sư, Chúng. 
có những nét hung dữ và mạnh mẽ như hổ và sư tử, tràn đấy sức mạnh 
chúa tế rừng xanh không gì ngàn cản nổi, trong bản tính hùng hồn chứa 
đựng tính nhanh nhạy, tuy uy nghi mạnh mẽ nhưng lại để lai cho ta một ấn 
tương đẹp dë. Trong thể loại tác phẩm này có một tác phẩm xuất sắc được 
khai quật vào năm 1959 phía tây ngoai ó Hàm Dương, Thiểm Tây. Tượng 
động vật bằng đá này cao 105cm, dài 159cm. Tượng ngắng đầu ибп ngực, 
sài chân về phía trước, đôi mắt mở tròn như đang gám gù, cái đuôi to khỏe, 
với dáng vẻ ngao nghề nhìn xuống thiên hạ. Tạo hình tống thể rắn ròi danh 








Điêu khắc Trung Quốc 





Tượng đá trừ tà, thời Đông Hän. 


thép, thân hình uốn lượn mềm mại khiến ta cảm nhận cơ bắp đầy đặn 
của con thú thần dường như đang vận động trong khối đá lạnh toát. Một 
bức tượng thú bằng đá được khai quật tại Lạc Dương, Hà Nam cũng mang 
những đặc trưng giống nhau, đồng thời với dáng điệu càng sống động 
xinh đẹp hơn nhiều. 

Thời kỳ triều đại Đông Hán loại thú vật bằng đá xuất hiện khá nhiều, 
được tạo ra nhằm bảo vệ làng mộ, thường xếp theo từng cặp một. Trước 
ngôi mộ Thái Thú thời Đông Hán ở Hà Nam, có hai bức tượng đá, trên vai 
của chúng có khắc "Thiên Lộc", "Tích Tà" Trong cuốn sách của Âu Dương 
Tu thời Bắc Tống cũng từng đề cập đến hai cái tên này, do vậy, người đời 
sau này lién lấy "Thiên lộc" và "Tích tà" để xưng hó những con mãnh thú 
do con người tưởng tượng ra. Sau thời Đông Hán, tác phẩm thú vật bằng 
đá cũng không phải là hiểm, nhưng chỉ duy có tác phẩm của thời Đông 
Hán mới tràn đầy sức sống hùng hồn, mạnh mẽ và linh hoạt, mà các thời 
sau hiếm có, thú vật bằng да thời Đông Hán có sự ảnh hưởng sâu rộng 
với nghệ thuật điêu khắc đá mang tính trang trí lãng mộ cho các đời sau. 
Xét từ tổng thể, nghệ thuật tao hình triểu đại nhà Hán cũng đặt nền tảng 
cho đặc trưng phong cách vốn có và quan trọng nhất trong truyền thống 
Trung Hoa. 





SỰ DU NHẬP VÀ HÒA HỢP 
CỦA VĂN HÓA PHẬT GIÁO 





Điêu khắc tượng đá với quy mô lớn trong hang đá 
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Điêu khắc Trung Quốc 


Dao Phắt bắt đầu du nhắp vào Trung Quốc thời kỳ nhà Đông Нап, đến. 
thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều, kinh sách và nghệ thuật Phật giáo đã được 
phá biến rông rải, và có tác động sâu rồng trong ха hội thời đó. Đặc biết là 
trong giai đoạn Nam Bắc triều, nghệ thuật Phát giáo đều phát triển manh 
mẽ trong các lĩnh vực điêu khắc, hội hoa và mĩ thuật công nghệ, trong đó 
tac tượng Phát chiếm vị trị trong yếu, cũng trong thời kỳ đó, nghệ thuật 
điêu khắc Trung Quốc phát triển với quy mô lớn chưa từng có, bất ké là 
về số lượng, quy mô, công nghệ chế tác hoặc về mặt tinh thần, những tác 
phẩm của thời ky này déu vượt xa trình độ của thời ky triều đại Tán Hán. 

Điều khắc Phật giáo Trung Quốc, theo hình thức phát triển kiến trúc 
Phật giáo, chủ yếu có 3 loại hình, tức là tạo tượng trong hang đá, điêu khắc 
ở đến chùa và tượng đài tưởng niêm. Ngoài ra có một số bức tương Đức 
Phật loại nhỏ và tạo hình Bồ tát thủ công mi nghệ. Trong đó, tac tượng ở 
động thờ đá trở thành hình thức chủ yếu và được phổ biến rông гаі sau 
khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc. Việc xây các đông thờ Phật ở Trung 
Quốc, có mối liên quan trực tiếp với các động thờ Phật ở Ấn Độ. Thời ky 
Nguy Tán - Nam Bắc triều, trực tiếp ứng dụng phương pháp này, đào đông. 
thờ tại những vùng núi hẻo lánh và điều khắc các bức tượng Đức Phật, 
những động thờ này đồng thời cũng là nơi tu hành của các môn đố Phật 
giáo. Tai các vùng Tân Cương, Cam Túc miền Tây của Trung Quốc, dé lại rất 
nhiều di sản các động thờ Phật giáo, nguyên nhân chính là do điều kiện địa 
chất, chất đá nơi đó khá mém xốp, khó khán cho viëc điều khắc, nên tượng 
trong động thờ đa phán tạo nặn bằng đất sét, đồng thời vẽ lên rất nhiều. 
những bức Bích họa lộng lẫy màu sắc rực rỡ trong động thờ. Mà vùng 
đồng bằng Trung Nguyễn, do chất đá cửng và mịn rất thích hợp cho điêu 
khắc, nên xuất những quần thể động thờ női tiếng như "Long Môn” "Vân 
Cương”, nhưng trong số đồng thở này lại it thấy có các bức Bích họa, mà lại 
thay thế bằng dièu khắc trực tiếp trên vách đá. 

Thời điểm bắt đấu xây dựng các động thờ Phật giáo Trung Quốc đầu 
tiên là пат Kiến Nguyên thứ 2 thời kỳ Đông Tấn (366), sự phân bố các động 
'thờ chủ yếu dọc theo các trục đường giao thông giao lưu giữa các vùng 
miền, từ Tây sang Đông, bắt đấu từ phía cực Tây Tân Cương, qua Cam Túc, 
Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Liều Ninh, Giang 
Tô, và những nơi khác như Tử Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam... 


Việc đào động thờ, giai đoan hưng thịnh nhất là từ triều dai Bắc Nguy 
đến thói kỳ Тау Đường, sau nhà Đường, việc xây dựng động thờ và tao 
tượng Phật điêu khắc trong các đồng thở да giảm dán, theo đà truyền bá 
Phật giáo tai Trung Quốc, các bức tượng Phật giáo cũng dán dần chuyển 


Su du nhập và hòa hợp của văn hóa Phật giáo 





Bức điêu khắc tại Động thờ Long Món ở chùa Phụng Tiên, thời đại nhà Đường. 


biến từ phong cách kiểu "Сап đà la" (Gandhảra) của nước ngoài, từng bước 
hội nhập phát triển thành hình thức Phật giáo mang phong cách văn hóa 
Hán vùng Trung Nguyên. Trong quần thể hàng trăm động thờ lớn nhỏ còn 
lại hiện nay, tiêu biểu nhất là động thờ Mạc Cao tại Đôn Hoàng, động thở 
Mạch Tích Sơn tại Thiên Thủy, động thờ Long Môn tại Lạc Dương và động 
thờ Vân Cương tại Đại Đồng, chúng được gọi chung là "Tứ đại thạch quật". 
Bốn nơi này không chỉ nổi tiếng về quy mô và lịch sử, ngay cả trình độ 
nghệ thuật điêu khắc Phật giáo của chúng cũng rất nổi tiếng trên thế giới. 


TẠO TƯỢNG TRONG ĐỘNG THỜ MẠC CAO 


Động thờ Mạc Cao nằm tại vách đá phía Đông của núi Minh Sa, hướng. 
Đông Nam của huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc, là một trong những động 
thờ được xây dựng sớm nhất, thời gian xây dựng dài nhất, có quy mô lớn 
nhất và có nội dung phong phú nhất tính đến thời điểm hiện nay. Tại đây, 
đã bảo tón các bức tượng Phật giáo từ đời Nguy Tấn - Nam Bắc triều đến 
tận triều đại nhà Nguyên, các bức tượng Phật có niên đại khoảng gần 900 65 














Dièu khắc Trung Quốc 


năm, riêng các bức bích hoa cũng cỏ lịch sử gắn một ngàn năm. Những 
động thờ lớn nhỏ của các thời đại còn tón tại đến nay tóng cộng gồm 492 
hang đá, trong đó những bức bích hoa có màu sắc sắc sỡ trở thành công 
cụ truyền bá Phật giáo chính, tổng cộng có hơn hai ngàn bức tượng Phát, 
da phần là tượng nặn bằng đất sét. Công cuộc nghiên cứu những bức bich 
họa, tượng điều khắc và những vẫn vật khác của Đỏn Hoàng đã trở thành 
тёп khoa học quan trọng mang tính thế giới - Đôn Hoàng học. 


Động thờ Mạc Cao thời Nguy Tấn - Nam Bắc triều 


Các bức bích họa và lối trang trí hội họa ở động thờ Mạc Cao tuy 
có màu sắc sặc sỡ, nhưng không là chủ thể chính của động thờ. Chủ thể 
chính của đông thờ là những bức tương điều khắc, bích họa và đồ hoa 
màu chẳng qua là để làm phong phú thêm chủ đế điêu khắc, đóng vai 
trò phụ họa tất yếu. Tac tượng Đức Phát, Bő tát thời kỳ Nguy Tấn - Nam. 
Bắc triều có thân hình khá tráng kiện, khuôn mặt đấy đăn, sống mũi đa 
phán cao và thẳng. Tuy tu thế thể hiện rắn rỏi, nhưng không tránh khỏi 
cứng nhắc, thiếu tư nhiên, cách xử lý nếp áo của tượng Phật cúng chỉ có 
tính trang trí, duy có đường viền cổ áo và đường viền áo mới dùng thủ 
pháp tả thực. Xét từ đặc điểm Кё trên, nghệ thuật tac tương trong thời 
kỳ này có mang yếu tố ngoại lai rõ rèt - sự ảnh hưởng kiểu mẫu "Сап đà 
la". Vi dụ, kiểu áo mỏng sát người của Phật và Bồ tát chính là phong cách 
"Cần đà la" điển hình, do kỹ thuật khắc tac vẫn chưa đạt tới sự thuần thuc, 
nên tứ chỉ tröng khá cüng nhắc, đồng thời cũng mang tính nguyễn thủy, 
thô sơ. Về tạo dựng khuôn mặt, bắt đầu mang đặc trưng của người Trung. 
Quốc, có thể là các nghệ nhãn tạo dáng cho rằng chỉ với hình tượng như 
уду, mới dễ dàng được sự chấp nhận của các tín đổ Trung Quốc. Trong 
hang thú 259 tượng Đức Phát môt mình ở bên phải hang động được coi 
là "Mona Lisa" của phương Đông, trong nụ cười có mang một sự thắn bl, 
khiển ta khó suy đoán, giống như bức tượng bí ấn Mona Lisa dưới cọ vẽ 
của Leonardo da Vinci mô tả. Trong thời kỳ này, các yếu tố trí tuê, tử bi 
và sắc thái уш! mừng xuất phát tü trong trái tim của Phật Đà và Bồ tát, có 
thể coi là sư nâng cao và phát triển ky xảo lót tả nhân vật của nghê thuật 
điêu khắc từ triều đại nhà Hán. 


Tượng Phật, tượng Bồ tát du nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc 
sớm nhất, thường được cho là du nhập từ khu vực Càn đa là (45 - 250) 
vương triều Quý Sương (Kushan). Về tao hình có những quy định nghiêm 
ngặt về tỷ lệ, tư thế, cử chỉ đến quấn áo, trang trí, kinh sách Phật giáo. 
Nhưng sau khi nghệ thuật Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, kiếu phong 
cách với hình tượng ngoại lai này khó làm người dân tỉnh cậy, nhưng 


Su du nhập và hòa hợp của văn hóa Phát giáo 


do không thể làm trái với những. 
quy định trong kinh sách và thay. 
đối quá nhiều, cho nên xuất hiện 
những nét thay đối về ngoại hình: 
vừa tuân thủ theo kinh Phật, lại 
có đặc trưng tướng mạo gắn gủi 
người Trung Quốc để người Trung 
Quốc dễ chấp nhàn hơn. Có điều 
sư kết hợp này vào thời Nguy Tấn 
không được tự nhiên, mà hơi cúng. 
nhắc, nhưng vẫn mang lại cho 
người dân niếm vui và lòng tin đối 
với tin ngưỡng mới. 


Trong thời kỳ đầu của nghệ 
thuật tao tượng Phật, phong cách 
của tượng Phật Di Lặc (Phật tương 
lai) có sự khác biệt những bức 
tượng Phắt khác, vì mang tính 
nghề thuật Phát giáo độc đáo sảng 
tạo rõ rằng sau khi du nhập vào 
Trung Quốc, loại sắng tạo này chủ 
Tượng Phật đơn tại hang thứ 259 trong Động thở Mạc Cao ở _ yếu thế hiện ở tư thế паб! của Đức 
Dôn Hoàng, thời Bắc Nguy. Phật. Ấn Độ cổ đại, tự thế ngồi của 

Phật thường là tư thế ngồi xếp 
bằng tròn hoặc ngồi nghiễng, mà tượng Phật Di Lặc của thời kỳ Nguy Tấn 
thường xuất hiện với tư thế ngồi kiết già, loại tư thể này là kiếu ngồi tôn 
quý của tộc người Tiên Ti cai trị đương thời được vận dụng trong việc tạc 
tượng Phật. Đồng thời, tín ngưỡng đối với Phát Di Lặc vào thời kỳ Bắc triều. 
rất thinh hành Vi dụ trong hang thứ 275, bức tượng Phàt chinh là Phật Di 
Lšc với thân hình cao to, trong 6 hẻm đá ở hai bën trái phải của bức tường, 
cũng có bốn bức tượng Phật Di Läc. Thời kỳ này thịnh hành tín ngưỡng đối 
với Phát Di Lắc, có hai nguyễn nhãn chính: Thứ nhất, trong khoảng thời 
gian từ nám 266 đến пат 313 CN, ngài Сао Тато Trúc Pháp Hộ thời Tây 
Tấn đã du ngoạn khắp Đón Hoàng, Trưởng An và Lạc Dương, và trong thời 
kỹ này đã dịch ra hơn 150 bộ kinh điển Phật giáo Đại thừa, trong đó cuốn 
"Phát thuyết Di Lặc Bồ tắt hạ sinh kinh" là ông dịch khi ở Đôn Hoàng, về 
tín ngưỡng Di Lặc cũng bắt đấu lưu truyến tại Đôn Hoàng; Thứ hai, Phật Di 
Lặc đại diện cho hy vong vào tương lai thế giới, đất nước Phật giáo cực lạc 
do ông sáng tạo, là diéu an ủi lớn nhất đối với con người sống trong chiến 
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tranh loạn lạc và gian khổ kéo dài ở thời 
kỳ Nam Bắc triều. Không chỉ là Đức Phật 
Di Lặc, mà việc xây dựng đông thờ Phát 
giáo với khối lượng lớn vào thời đó, đều 
có thể cảm nhân con người lúc bấy giờ 
thực sự mong tim đối với tín ngưỡng 
Phật giáo, điều này có mối quan hệ tất 
yếu với xã hội hiện thực đương thời. 


Tượng Phật dán dán bị Hán hóa, 
còn thể hiên trên trang phục của Рһас 
Kể từ sau thời kỳ Hiếu Văn Đế thời Bắc 
Nguy, quá trình bí Hán hóa của dân 
tộc Tiên Tỉ đã thúc đấy quá trình Hắn 
hóa của nghề thuật Phát giáo, từ cách 
ăn mặc kiểu vải tuyn mỏng ló thân du 
nhập từ Ấn Độ dán được thay thế bởi áo 
bó đai rông. Tượng Phật đa phần mặc 
áo khoác cổ chéo, trước ngực cài khuy 
áo nhỏ, ngoài ra còn khoác thêm một руце вата пдв bắc chảo chân, hang thứ 257 6 Động 
bë cà sa, mang khí thế của Бас vuong thởMạcCao-ĐồnHoàng Bắc Lương. 
giả, và hình tượng Bồ Tát cũng ít nhiều. 
có chút hào khí của Бас sĩ đai phu thời ky Nam triếu. Đức Phât và Bổ tát 
đều từ hình tượng tráng kiện thời kỳ bạn đầu chuyển hóa thành hình 
tượng "thanh tú mảnh mai" được tón sùng ở thời Nguy Tấn - Nam Bắc 
triều, chẳng qua là những nét đổi mới này không được biểu hiện mạnh. 
mẽ như ở động thờ Mạc Cao vùng Trung Nguyễn. So với việc tac tượng 
về Đức Phật và Bồ tát, hình tượng của La Нап, Thiên vương trong sách 
Phật không có quá nhiều quy định nghiêm ngặt, những hình tượng này. 
trong thời kỳ đấu được các nghệ nhân Trung Quốc tư do sáng tạo theo. 
cảm nhận của mình. 


Xét từ tổng thế, tac tương ở hang Mạc Cao thời kỳ Nguy Tấn - Nam 
Bắc triéu so với nghệ thuật Phật giáo hưng thịnh ở triều đại nhà Đường, 
không chỉ khác biệt rất nhiều về số lượng, mà về chất lương của các tượng 
nặn màu cũng kém xa đời Đường. 

Động thờ Mạc Cao triểu đại nhà Đường 

Trong tổng số gần 500 hang động ở động thờ Mạc Cao, có gần một 
nửa số hang động được xây vào thời nhà Đường, mà nói dung phong phú 
hơn so với thời kỳ đấu, khí phách hùng vi, quy mô to lớn, mang đặc trưng 
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khí thế hùng mạnh và tráng lệ của đời nhà Đường. Chỉ nói riêng về toàn bó 
điêu khắc đá tại động thờ đời nhà Đường, quy mô động thờ Đôn Hoàng 
cũng xếp sổ một. Tổng cộng có hơn 670 tượng nặn được bảo tồn lại động 
thờ Mạc Cao, mặc dù trong đó có rất nhiều bức tượng đã phải tu sửa lại, 
nhưng về cơ bản vẫn giữ lại được nguyên trạng diện mạo ban đầu. 





Nhóm tượng Phật ở hang Mạc Cao, thường được cấu thành bởi một 
tượng Đức Phật, hai tượng La Hán, hai tượng Bồ tát, hai tượng Cung Dưỡng 
Thiên, hai tượng Thiên Vương và hai tượng Hộ pháp. Đức Phật thường có 
thân hình đấy đặn, dung mạo đoan trang tù bi, với tư thế ngồi xếp bằng 
tròn trên tòa sen, búi tóc xoắn cúp, mặc áo cà sa, nếp áo phồng lên, đường 
nét suôn mượt mềm mại, quần áo với động thái cơ thể kết hợp hết sức 
hoàn hảo. Tượng Phật trong mỗi động thờ lại mang đặc trưng riêng, một 
số thông minh trí tuệ, một số rộng lượng, một số trầm ngắm suy tư, một số 
lại rät vui vẻ hồn nhiên. Đặc biệt nổi bật là bức tượng Đức Phật nhập Niết 
bàn ở hang thứ 158, thường gọi là tượng "Phật nằm" thể hiện cảnh khi Đức 
Phật Thích Ca Màu Ni viên tịch. Bức tượng nằm nghiêng sang bên phải, hai 
mắt hơi nhắm, sắc thái cát tường, bình thản như ngủ trong mơ, thể hiện 
bậc chánh quả tối cao trong Phật giáo - trạng thái Niết bàn. 





Tượng Phật nhập Niết bàn, hang động thứ 158 tại Động thờ Mạc Cao ở Đôn Hoàng, 
đời nhà Đường. 
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Hình tượng Вб tát, Thiên nữ Cung Dưỡng trong đông thờ Mac Cao. 
đời Đường đều được điều khắc tựa như các thiếu nữ trẻ, đa phần búi tóc 
chải cao, hoặc đứng hoặc ngồi, thân hình đấy аап duyên dáng, sắc thái 
trang nghiêm thanh lịch, trong sáng nhưng khép пёр, tạo ấn tương khó 
phai cho người xem; nhìn trông quyến rũ, nhưng lại mang cảm giác trang 
nghiêm bất khả xâm phạm, phản ánh vẻ đẹp nữ tính lý tưởng trong quan 
niệm thấm mĩ của người đời Đường. Trong động thờ Đôn Hoàng, đặc biệt 
là trong những bức tượng Bồ tát đời Đường, khiến con người cảm nhận 
Phật giáo có xu hướng thế tục hóa dán dán. Tượng Bồ Tát trong thời nhà 
Đường rất thịnh hành, mặc dù về trang phục vån duy tri trang phục truyền 
thống của Ấn Đỏ, nhưng trên thực tế đã mang các yếu tố thẩm mi độc 
đáo của Phật giáo Trung Quốc. Đến thời kỳ giữa và cuối thời nhà Đường, 
những bức tượng Bồ tắt có xu hướng mảnh mai liễu yếu hơn, nhưng lại 
càng mang hơi thở cuộc sống hơn so với thời kỷ thịnh Đường, các tác 
phẩm tượng điều khắc khiến ta không khỏi liên tưởng tới nhàn vật Thị nữ 
với dung nhan tốt tươi mịn màng do một Thị nữ họa sĩ đời nhà Đường, 
Trương Huyên, vẽ Thị nữ Chu Phương, những tác phẩm này thể hiện tính 
chân thực của đời thường. 


Tượng La Нап tai động thờ Mạc Cao, thường là hai người một giả một 
trẻ, Người già là Ca Diếp, người trẻ là А Nan. Do trong sách Phàt khá hạn 
chế trong việc tả về tượng La Hán, nên các bức tượng La Hán thường mang. 
hơi thở cuộc sống khá nóng thắm, đắc trưng tính cách cúng càng nối bật. 
Ví dụ khi tao tương cho vị La Hán lớn tuối Ca Diếp sẽ phú cho tác phẩm 
hình tượng một vị cao tăng giàu kinh nghiêm, uyên bác trí tuè, còn tượng 
А Nan trẻ hơn lại được thể hiên bằng hình ảnh một thiếu niên nghịch. 
nggam trẻ con, nhưng lại có dáng về trầm ngâm suy tư. 


Ngoài tượng Đức Phật trang nghiêm, Bồ tát ón hòa và La Hán suy tư. 
ra, thì trong quấn thể điêu khắc Đôn Hoàng còn có các bức tượng không. 
thể thiếu vắng như bức tượng Thiên Vương và Hỗ pháp Kim Cương. Thông 
thường Thiên Vương và Hộ pháp Kim Cương đời nhà Đường déu thể hiện 
sức manh nhà võ, hoäc thể hiên sắc thái hung dữ bao lực. Hình tương 
Thiên Vương thường được khắc mặc áo giáp, uy vũ khiến người kính né; 
còn Hó giáp Kim Cương trong động thờ Đôn Hoàng đa phán ngực trấn, cơ 
bắp cảng phống, thế hiện sức mạnh cơ bắp. Hai bức tượng Thiên Vương 
trong đông thờ số 46, trong thực tế là biếu hiện hình tương của hai người 
Tây Vực, phản ánh sự giao lưu văn hóa giữa triều đại nhà Đường và Tây Vực. 
Hình tượng Hỗ pháp trong hang số 194, thé hiện thủ pháp điều khắc xuất 
sắc của thời kỳ giữa thời nhà Đường, cấu trúc cơ thể được chạm khắc phù 
hợp với giải phẫu học, đặc biệt là sự biến hóa của cơ bắp chản với xương 
cốt của Hộ pháp, thể hiện vẻ tráng kiện khỏe mạnh rất chân thực. 
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Bức tương điêu khắc tai đông thở Mạc Cao thời nhà Đường cũng 
giống như những bức tượng điêu khắc của các động thờ khác, không tồn 
tồn tại độc lập đơn thuần, mà xuất hiện thành từng nhóm một. Mỗi tác 
phẩm tuy là một cá thể độc Іар riêng biệt, nhưng không ảnh hưởng đến 
tính thống nhất của toàn bö quần thể kiến trúc, ngược lại tăng thêm sự đa. 
dang hóa cho các bức tượng. Các tác giả khác nhau của các thời kỷ khác 
nhau với phong cách cúng khác nhau, do đó, tuy có cùng tên gọi nhưng 
có ngoại hình và khí phách tinh thần khác nhau, sắc thái, tư thế đều có su 
thay đổi, tuyệt nhiên không гар khuỏn. Từ cách tac tượng tai động thờ Đôn 
Hoàng, đã thấy được tính phong phú và sự kiệt xuất của nghệ thuật tạc 
tượng Phật giáo thời nhà Đường, chúng không chỉ ảnh hưởng đến nghệ 
thuật tạo tượng Phật giáo vùng Trung Nguyễn và vùng đất Тау Tạng, đồng. 
thời cũng ảnh hưởng đến nghề thuắt tac tượng phát giáo ở các nước như 
Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam trong cùng thời đại. 


TƯỢNG ĐIÊU KHẮC TẠI ĐỘNG THỜ MẠCH TÍCH SƠN 


Mạch Tích Sơn nằm cách thành phố Thiên Thủy. 
tỉnh Cam Тос khoảng 45km về phía Dóng Nam, núi 
cao chỉ có 142m, hình dạng đặc biệt của núi giổng 
như đống lúa mi, nên có cái tên gọi là Mạch Tich Sơn, 
Công trình tac núi bắt đầu vào thời kỳ Thập lục quốc, 
từ sau năm 386 CN, không ngừng được kiến tạo từ 
đời Bắc Ngụy, Tây Nguy, Bắc Chu, Tùy, Đường, Ngũ 
Đai, đến nhà Tống, nhà Nguyễn, nhà Minh và nhà 
Thanh. Trong khoảng hơn 1.500 пат, chế tác được 
tống số hơn 7 000 tác phẩm điêu khắc đả, tượng. 
năn bằng đất sét. Chất liệu đá ở đây rất giống ở Đôn 
Hoàng, kết cấu xốp rời, không dễ cho điêu khắc, do 
đó nối tiếng thế giới bởi các tượng пап bằng đất sét, 
hấu hết là tượng đất sét màu, riêng các tác phẩm 
dièu khắc đá ở đây đều lấy nguyên liệu đá tü vùng 
khác đưa vào. Trong lịch sử nghệ thuật điêu khắc 
thể giới, tác phẩm tượng пап bằng đất sét chỉ thịnh. 
hành tai Trung Quốc, loai tượng năn này dù chưa 
được nung trong lò nhưng vån có thể bảo tón đến 
hơn ngàn năm mà không hư hỏng, thật là hiếm có. 


Sắc hưng Hb há: hang dể вда Về phong cách tạc tượng, nặn tượng ở Mạch 
thờ Mạc Cao - Đôn Hoàng, đồi nhà Đường Tich Sơn сё xu hướng thế tục hóa ró ràng hơn nơi 
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khác, ngoại trừ tác phẩm thời kỳ đầu mang phong cách Сап đà la ra, kế từ 
những tượng nặn từ thời Bắc Ngụy trở về sau, hấu như tất cả các tượng. 
Phật đều là tư thế cúi dáu nhìn xuống, tỏ ra hòa nhã thân thiện. Ngoài ra, 
xét từ thân hình và trang phục của tượng Phật, cũng thể hiện đặc điểm 
của dân tóc Hán, từng bước loại bỏ sự ảnh hưởng của nghê thuật ngoại 
lai. Ví du tượng nặn Đức Phật, Bố tắt hang số 127 và 133 có khuôn mặt 
xinh đẹp, hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, tạo cho ta ấn tượng thân thiết, trang 
phục cũng rũ bỏ sự ràng buộc các nghỉ lễ của Phật giáo. Nghệ thuật tac 
tượng ở Mạch Tích Sơn thời kỳ dáu so với các tắc phẩm cùng thời Đôn 
Hoàng, thì thủ pháp tay nghề tạo nặn cao hơn, giàu về biến hóa; xét về 
màu vẽ trên tượng пап, tác phẩm của Mạch Tích Sơn lại thể Мёп càng 
nhã nhãn, tao nhã, thanh lịch, cũng rất phù hợp với quan niêm thẩm тї 
của người Trung Quốc. 


Тас tượng ở Mạch Tích Sơn trong thời Bắc triều, chủ yếu là tương Đức 
Phật, Bồ tát, hầu hết đều thế hiện vẻ tao nhã thanh tú. Ngược lại với sự 
tương phản là Кіт Cương Hộ Pháp hùng manh oai phong, loai tượng пат 
này tai Mạch Tích Sơn cũng сё những tác phẩm xuất sắc. Ví như hai vị 
Kim Cương trong hang 122, một vị nối giận đủng đùng, 
một мі quắc mắt nhìn, khiến người nhìn sợ sêt, so với 
hình ảnh tượng Đúc Phật, Bồ tát từ bi điểm tỉnh hình 
thành nét tương phản rõ ràng. Dó cũng là một quy 
tắc tố hợp khá phổ biến trong nghệ thuật tạo 
tượng ở động thở Trung Quốc. 






















Đo thời gian kiến tạo lâu dài, 
nên các tượng Phật ở Mạch Tích Sơn 
đã thể hiện sự biến hóa rất phong 
phú. Trong đó, nối bật nhất là bức 
tượng lớn Ma Nhai ở hang số 13, 
tượng Phật cao hơn 15m, nặn 
bằng đất pha sỏi. Khuôn mặt 
trang nghiêm, hai tai rủ xuống, 
tư thế ngối, đứng hai bên trải 
phải là hai vị Bổ tát, nét mặt 
của vì Вб tát rất sinh động 
nhưng ti lệ cơ thể khá thấp, 
ba bức tượng này có thé 
tích khá lớn, tạo hình đơn 


giản, mang nét đặc sắc của 
"Tương lớn Ma Nhai - Thắp thở Phát tỉ 


Mach Tích Sơn, thời nhà Tùy. 





12 ð Động thử 
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nghề thuật tac tương thời kỳ nhà Tùy. Tại hang số 
4, cũng được gọi là "Tán Hoa Lâu”, hoặc "Thượng 
Thất Phật Các; là hang cao nhất, lớn nhất, đẹp và 
tỉnh xào nhất trong các hang ở Mạch Tích Sơn, đó 
là hang thờ lớn nhất mô phỏng xây dưng theo 
kiếu truyến thống Trung Quốc trong các động thờ 
са nước. Đông thờ này được хау dựng tai táng trên 
cùng ở phía Đông của Đông thờ Mạch Tích Sơn, 
bắt đầu xây dưng tü thời kỳ Bắc Chu (557 - 581), 
các triều đại nhà Tủy, nhà Đường, nhà Tống, nhà 
Minh đều có trùng tu lại. Riêng hang số 165 được 
nối danh bằng điều khắc triều đại nhà Tống, hang 
đồng này tuy bắt đầu đào tù thời kỳ nhà Bắc Nguy, 
nhưng, những bức tượng còn tón tại đến nay đều 
do thời kỳ Bắc Tống tu sửa. Bức tượng Bồ tát ngồi 
tại vách chính, hai chân bắt chéo. Hai bên trải phải 
của Bó tắt đều пап một vị Thị giả. Vách trái vách 
phải déu nặn dựng một tượng Вб tát với tư thế 
đứng. Khuôn mặt của những vi Bố tắt, Thị giả này 
trông đều đấy đặn tròn tria, lông mày vừa cong 
vừa dài, mắt nhỏ nhắn hơi nghiêng chếch lên trên, 
miệng nhỏ xinh và tỉnh xảo, cơ bắp khuôn mặt tao 
Tượng Quan Âm Bó Tắt đứng tạiVách bên пап như thật. Sgi tóc của người Thị Giả được vẽ và 
trái hang số 165 ở Động thờ Mach Tich khắc họa bằng đường nét rất nhỏ, da dẻ mượt mà 
жал tính tế, mặc trang phục của người đời, nếp áo mịn 

màng thanh thoát mang tính hiên thực rất mạnh mẽ, có thể coi dày là tắc 

phẩm kinh điển của nghẽ thuật điều khắc thời kỳ nhà Tống. 





Xét từ tổng thế, nghệ thuật tac tương tai động thờ Mạch Tích Sơn 
mang khí chất tao nhã, điểm đạm, so với tượng nắn của động thờ Đôn 
Hoàng cảng gắn 90ї hiện thực hơn, trong đó rất nhiều bức tượng Bő tát, 
giếng như các thiểu nữ vùng Tây Bắc, mặt hơi mỉm cười, biểu lộ sự vui 
mừng xuất phát từ tận đáy lòng, tạo cảm giác thần thiết cho người xem. 
Còn một số bức tương đo bị ảnh hưởng của xu hướng thế tục hóa, đều 
mang tư tưởng "Nhắn", "Ái" của Nho giáo, biếu hiện tình cảm cũng mang 
tính dịu dàng của dân gian, chứ không phải là tình cảm phi tự nhiên, tuyệt 
đối hóa của Tôn giáo. 








Dièu khắc Trung Quốc 


TƯỢNG ĐIÊU KHÁC TẠI ĐỘNG THỜ VÂN CƯƠNG 


Động thờ Vân Cương tại Đại Đồng tỉnh Sơn Tây là động thờ có tượng 
điêu khắc với quy mô lớn đấu tiên tại khu vực Trung Nguyên. Ngày nay 
còn tồn tại 53 động thờ. Số lượng tuy không nhiều, nội dung lại vô cùng 
phong phú, tổng cộng có tới hơn 51.000 bức tượng lớn và nhỏ. Được phân 
loại theo niên đại kiến tao và đặc trưng phong cách, động thờ Vân Cương 
có thể được chia thành 3 giai đoạn: Thời kỳ đầu (460 - 466), kiến tạo 5 
đông thờ, do động thờ thứ 5 là dựa theo khuyến nghị của mốt nhà sư tên 
là "Đàm Diệu", nên sử sách gọi là "Đàm Diệu ngũ quật" (hang thứ 5 Đàm 
Diệu); Thời kỳ giữa (467 - 494), là thời kỳ tao tượng động thờ Vân Cương 
cực thịnh, đông thờ lớn nhất của Vân Cương là hang thứ ba, cũng được 
kiến tạo vào thời ky này; Thời kỳ cuối (494 - 526), giai đoạn này đa phán đào 
khoan các hang nhỏ hon. 


Tương điều khắc thời ky đầu của động thờ Уап Cương chủ yếu кар 
trung vào hang thứ 16 và 20, phần lớn tương các Đức Phắt thường có hinh 
tướng trán röng, mũi cao, lông mày dài, тах đầy dàn, nét mát nghiêm 
trang, họa tiết vån áo suón thẳng, đặc 
biệt là một số bức tượng Đức Phật với 
thân hình cao to, chính là phản ánh đặc 
điểm cơ thế và khí phách của dân tộc du 
mục тіёп Bắc Trung Quốc. Trong hang 
"thứ 5 Đàm Diệu', tượng Phật đều được 
tac khắc cao to và kiën cố, cỏ bức cao tới 
16m, ví như tương Phát Thích Ca ngồi ở 
hang thứ 19 bức thấp cũng phải cao hơn. 
13m. Về trang phục do sự hạn chế của 
lẻ nghi Phát giáo, nên vẫn là kiểu khoác 
áo cà sa lêch về bên vai phải theo phong 
cách Ấn Đô, và nếp áo bó sát cơ thể, là 
tạo hình thời kỳ đầu mang phong cách 
Cần đa la. 


Cùng với xu thế Trung Quốc hóa 
kết cấu đồng thờ, tac tượng ở đông thờ 
Văn Cương trong thời kỳ giữa cũng xuất 
hiện những đặc điểm cửa Trung Quốc. 





е Tương Phát Thích Ca Mẫu Ni ngồi, ð hang số 20 tại 
Tạo nặn từ khuôn mặt Đức Phật đến — đèngthàVáp Cươngthời ắc Nguy. 


Sự du nhập. 





hòa hợp của văn hóa Phật giáo 





Điều khắc Phí Thiên ë hang thủ 10 tai động thờ Văn Cương, thời Bắc Nguy. 


trang phục đều có những xu hướng tả thực. Sư diễn biến này giống như 
các nơi ở Đôn Hoàng, Mạch Tích Sơn.., xuất hiền trang phục kiểu "Bao Y 
Bác Đới" lưu hành ở vùng Trung Nguyên đương thời. Trong thời kỳ này, đặc 
trưng cho nến văn hóa Trung Quốc trong động thờ được thể hiên nổi bật 
trên các trang trí kiến trúc kiểu dàn tóc Trung Quốc, phần lớn là áp dung 


Bao Y Bắc Dói 

Từ "Bao Y Bác Bé có 
nghĩa là Ао bào đai 
rộng, xuất phát tứ "Hán. 
“Thự” của Ban Cổ đời nhà 
Đông Hán. "Bao" "Bắc" 
đều cô hàm y là to và 
rộng. Bao Y Bắc Dó, túc 
là "mặc áo Bào rộng, thất 
đai to", là trang phục 
thường gặp ở học giả 
nho sinh, đặc biệt là phó 
biến ở thời Кў Nguy Tấn, 
kiểu dáng cơ bản cho ta 
một сат giác tự nhiên, 
thành thoi và siêu phàm 
thoát tục. 


các mẫu bản địa sẵn có, sau đó thêm vào hinh 
ảnh Phi Thiên của Phật giáo. Tỉ lệ tượng Phật so 
với thời kỳ đầu bị thu nhỏ hơn, cảm giác bình dị 
và hòa nhã của tương Phát có tăng thêm, khí thế 
áp đảo có phán giảm bớt, cách làm này cũng phù 
hợp với đặc điểm của nến văn hóa Trung Nguyên. 
Các bức tượng ở thời ky cuối, hầu như tất cå hình 
ảnh của Đức Phật, Bồ tát đều tiếp cận gần gúi với 
đặc trưng trong hiện thực, về sắc thái so với trước 
càng sinh động hơn, bắt đầu tràn đáy hơi thở 
cuộc sống trần gian. Tao hình bắt đầu mang đặc 
điểm của người Trung Nguyễn, khuôn mặt từ đầy. 
dän chuyển hóa thành gấy quốc. Thời điểm này, 
địa điểm xây đông thờ Phật giáo được chuyển 
đến vùng Long Môn ở Lạc Dương, Vân Cuong 








Điêu khắc Trung Quốc 


không còn là nai lễ Phắt quan trọng của hoàng gia nữa. Tuy nhiên việc 
khoan đào động thờ vẫn được tiếp tục, nhưng chỉ là những hình tượng cỡ 
nhỏ do một số quan chức, thị dân, tăng lù xây dựng, về дас điểm phong 
cách gần gũi với đông thờ Long Môn của thời kỳ nảy. Trong giai đoạn này, 
nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc bất kế là tử điêu khắc hay là hỏi hoa đều 
phản ánh đặc trưng của dẫn tốc, mà với cách tạc tượng như vậy càng dễ 
dàng cho sự truyền bá Phật giáo tại khu vực Trung Nguyễn. 


Tù tượng điêu khắc tại động thờ Vân Cương, có thể nhìn nhận thấy. 
dấu tích lịch sử phát triển của nghệ thuật Phật giáo Ấn Dë và Trung Á 
chuyển sang nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc, cùng với quá trình tao 
tượng Phảt giáo tại Trung Quốc dán bị thế tục hóa, dàn tộc hóa. Trong kỹ 
nghệ điều khắc, pha trộn hòa hợp giữa nghề thuật điêu khắc triều đại nhà 
Tấn - Trung Quốc với phong cách Сап đà la, đã thể hiện phong cách độc 
đáo của những bức tượng mang khí phách hào phóng của dàn tốc du mục 
phương Bắc. 


TƯỢNG ĐIÊU KHẮC TẠI ĐỘNG THỜ LONG MÔN 


Động thờ Long Мёп nằm ở phía Nam của thành phố Lạc Dương tỉnh 
Hà Nam, động thờ được khoan đào ở hai bên thác sông Y trên núi Long 
Môn và Đồng Sơn, thời cổ đại đây được goi là "Y khuyết, trong ghi chép 
của người đời Đường được xưng h là "Long Món" Đồng thờ Long Món 
được khoan đào sớm nhất là vào đời Bắc Nguy, tức là sau khi Hiếu Vân Đế 
di Dë Lạc Dương (494), đó là sau khi tiếp nối đông thờ Vän Cương, là trung 
tâm khoan đào tac tương Phát của quy tộc hoàng thất thời Bắc Nguy, và 
sau đồ trải qua quá trình kiến tao liên tục với quy mô lớn tử thời Tây Nguy, 
Bắc Tế, Bắc Chu, nhà Tùy nhà Đường đến nhà Tống. 


Trong triều đại Bắc Nguy, đại diện xuất sắc nhất của đông thờ Long 
Môn là các bức tương ở Đông Tân Dương và cách trang trí nội thất; tượng 
Phật Ma Nhai khống 18 của Phụng Tiên Tụ, từ triều đại nhà Đường đã trở 
thành những bộ phận tinh hoa nhất, lớn nhất trong động thở Long Môn, 
cũng phản ánh thành tựu lớn nhất về nghệ thuật điều khắc tượng ở đông 
thờ của triều đại nhà Đường Trung Quốc. 








Điêu khắc Trung Quốc 


TƯỢNG ĐIÊU KHẮC TẠI ĐỘNG TÂN DƯƠNG 


Động Tân Dương là một động mang tính tiêu biểu nhất trong động 
thờ Long Môn, chia thành 3 động thờ Nam, Trung, Bắc, được xảy dựng vào. 
thời Bắc Ngụy, đến tận thời Tùy Đường vẫn còn được chạm khắc, trong đó 
động Trung là tắc phẩm của thời đại Bắc Nguy mang tính điển hình nhất. 
Trong hang, từ trán hang cho đến mặt đất, thiết kế tóng thế liên kết mach 
lạc, trang trí động thờ nguy nga tráng lệ, có vô số các tượng Phát với dáng 
vẻ trang nghiêm, thế hiện khung cảnh Phật pháp quảng đại, thần bi. Việc 
điêu khắc toàn bộ đồng thờ tạo cảm giác trang nghiêm, đối xứng, gon 
gàng, không có ấn tượng vụn vặt tầm thường cho người xem. Từ điêu khắc 
hoa sen cây cỏ trên mặt đất, hướng lên là đai áo trang nghiêm của Đức 
Phật, Bồ tát, đến họa tiết ánh hào quang sau lưng Phật, hoa vẫn Phi Thiên 
уа mây trôi trên nóc hang, đã tạo nên quang cảnh lung linh huyền bí của 
của thế giới Phật giáo. Uu điểm lớn nhất là trước khi bắt đấu kiến tạo động. 
thờ, người thiết kế đã có ý tưởng thể hiện vẻ rực rỡ trang nghiêm của tiên. 
cảnh ở thế giới Phật giáo. 


Tượng Phât chính trong đông là Đức Phật Thích Ca Màu Ni, tư thế 
ngồi khoanh xếp bằng. Khuôn mặt hơi dài, nhỏ; mắt tựa trăng non, cánh. 
mũi đầy đặn, miệng mim cười; hai vai rộng, người khoác áo, tay áo rộng, tỉ 
lè cơ thể cân đối, là kiều màu cho tượng Phát ở cuối thời kỳ Bắc Nguy. Kiểu. 
hình mẫu này đã không còn mang đặc điểm dẫn tóc du mục phương Bắc 
giống "hang thứ 5 Đàm Diệu" như ở Vân Cương, từ thay đối về trang phục 
và phong cách có thể nhận ra kết quả thực thi chính sách Нап hóa của kẻ. 
thống trị dân tộc Tiên Ti thời Bắc Nguy. Tương Đức Phật, Bố tát trong động. 
da phần thế hiện phong thái danh sĩ thời Bắc Nguy, danh si đương thời cho 
tầng vë đẹp tiêu chuấn phải là mảnh mai tao nhã, mình khoác bào rông tay 
áo lớn, loại phong cách này ảnh hưởng rất lớn đến cách tạo tượng Phật ở 
cuối thời kỳ Bắc Ngụy. Long Môn tại Lạc Dương là trung tâm văn hóa Trung 
nguyên, do đó về phong cách nghệ thuật có sự khác biệt đáng kể với văn 
mình đu mục ở phương Bắc, thể hiện sự hào phóng, vạm vỡ trước đó thời 
kỳ Vân Cương, đến vùng đất Long Môn chuyển hóa thành đắc trưng thanh 
tú trung hậu, đấy cũng là sự phản ánh nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc 
được dân tộc hóa tiến thêm một bước nữa. 


Phụng Tiên Tự 


Chùa Phung Tiên là tác phẩm xuất sắc nhất trong động thờ Long Môn. 
đời Đường, đó là thời kỳ Hoàng hậu Võ Tắc Thiên, do nhóm hoàng thất tố 
chức xây dựng nên. Khuôn mặt bức tượng Phật trong chùa đầy dàn, hai tai 
rủ xuống, sắc thái an tường bình thản, thể hiên đặc điểm nghệ thuật tượng. 


Su du nhập và hỏa hợp của vân hóa Phật giáo 


Phàt đời Đường. Phung Tiên Tư, tên cũ là "Đại Lư 
Ха Na Tương khám", bón tôn tức là Phật Đại Lư 
Ха Na. Bức tương Phàt cao 17,14m, tạo hình 
đấy đặn, đoan trang tao nhã, mỉm cười, phần 
đấu hơi củi thấp với thế hơi nhìn xuống, 
dáng vè thông minh hiến hậu, điều đó có 
mối liên quan trực tiếp đến sự thống trị 
của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Tổng thể 
bức tương Phật biểu hiên trang thái 
yên tinh, hòa nhã hiển tử, tạo cho 
người xem môt cảm giác ấm áp, chỉ 
xét từ sự thể hiện tình cảm vi đại và 
bao dung vô bë của Phật Thích Ca, 
búc tượng Đức Phật này đã phản 
ảnh trình độ đỉnh cao về nghệ 
thuật cham khắc tượng Phật ở 
triểu đại nhà Đường. 


Phụng Tiên Tự cũng là tác 
phẩm điển hình có bố cục hoàn 
chỉnh nhất trong nghệ thuật tạo. 
шопо Phật giáo đời nhà Đường, 

bố cục hoàn chỉnh, trên dưới 
rõ ràng. Hai đệ tử Ca Diếp và 
А Nan đứng hai bên tượng 
4 Phật Lư Xá với vẻ hiển lành 
Tương Phật Đại Lu Ха Na, a Phụng Tiên Tụ tại đông thà Long Môn, và cung kính hết mực; nét 
thời Đường. mặt của hai vị Bố tắt rất ung 
dung, hiển hậu, mang khí chất đoan trang của thời đại nhà Đường; vị Thiên 
Vuong cầm Bảo Tháp trên tay có nét mặt uy nghiêm oai hùng, vị Hộ pháp 
trừng mắt nhìn ngang, mang khí thế dũng mãnh uy nghiêm có thể trấn át 
ma quỷ. Trong khung cảnh dóng tinh kết hợp, cương nhu dung hòa thành 
một thế thống nhất, đá làm tăng thêm tính tống thé và su biến hóa phong. 

phú của các tác phẩm tượng trong động thờ. 

Xem ngắm bố cục, khí thế quán thể tượng Phật tai Phung Tiên Tự phải 
đứng bên bờ sóng Y mới nhân thức được một cách đầy đủ, su biến hóa 
như đổi núi chỗ dày chỗ thưa, nhấp nhë lên xuống giữa Đức Phật với các 
môn đệ, Bổ tắt, Thiên Vương, Hộ pháp liên miên không dứt. Trong đó bức 
tượng Phật Đại Lư Xá Na là một ngọn núi cao trong lịch sử điêu khắc tượng. 
Phật, sau đó, việc kiến tạo các bức tượng Phật ngày càng bị thế tục hóa và 
bị công thức hóa. Sau này nhà Tống tuy cũng có kiến tạo tương Phàt cỡ 
lớn, nhưng hiếm thấy những tắc phấm tuyệt tác như thế. 
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Điêu khắc Trung Quốc 


Từ thời Ngụy Tấn đến Tùy Đường, điêu khắc tượng động thở với quy 
mô lớn tại Trung Quốc phần lớn lại tập trung trong thời kỳ lịch sử này. Thời 
gian đó đã có nhiều phong trào đàn áp Phật giáo với quy mô lớn hoặc nhỏ, 
nhưng trên tổng thể, tạo hình điêu khắc động thờ vẫn có xu hướng ngày. 
càng thịnh vượng, trưởng thành, và bộ mặt ngày càng phong phú. Tạo. 
hình tượng Phật, từ sự du nhập đến sự hòa hợp phong cách dàn tộc du 
mục phương Bắc, lại mang đậm màu sắc văn hóa Trung Nguyên, quá trình 
thay đổi này tuy rất tinh tế, lại có sự khác biệt rõ ràng đáng kể ở các vùng 
khác nhau. Sự tiến hóa này, từ một khía cạnh quan trọng của văn minh Ấn. 
chứng minh quá trình văn hóa Phật giáo đến từ phương Tây Trung Nguyên 
Чап дап bị văn hóa Trung Hoa hấp thụ và đồng nhất. 





SỰ UY NGHIÊM СОА "THIÊN QUỐC" 





Tác phẩm điêu khắc và tượng táng ở 
lăng mộ đế vương 
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Điêu khắc Trung Quốc 


Xã hội Trung Quốc thời cổ đại, sư qua đời của hoàng đế và người 
thân của họ là việc vô cùng quan trọng. Các hoàng đế khi còn sống đã 
nghĩ tới nơi an táng sau khi chết, tập tục và quan niệm này của hoàng 
để Trung Quốc có một số điểm giống với cách làm của các Pharaon Ai 
Cập cổ đại, khác biệt cơ bản ở chỗ: Hoàng đế Trung Quốc không hy vọng 
bảo tổn cơ thể để tiếp tuc сиёс sống của ho sau khi chết, họ sẽ không cố. 
tình làm cho cơ thể của mình thành xác ướp, mà chú trong việc tiếp tục 
ý nghĩa kỷ niệm về tỉnh thần. Điểm tương đồng của hai nến văn minh có 
đại này là quy mô khổng lồ của lãng tấm, nhưng về hình thức, chúng lại 
có sự khác biệt rất lớn. 


Việc xây dựng ngôi mộ lớn và chôn củng với một số lương lớn các 
hiện vật là cách làm của các hoàng đế Trung Quốc, tập tục này có thé 
ngược trở lai đến chế độ nô lệ vào thời kỳ Thương Chu, chiến binh tượng 
táng trong mộ Tán Thủy Hoàng giới thiệu ở Phần trước đã phản ánh một 
nến văn hóa mô táng cực kỳ quan trọng, hình thành ký ức văn hóa chòn 
dưới lèng đất được tiếp nối hơn ngàn năm nay. Từ triều dal nhà Hán, xây 
dựng phần trên của làng mộ dán dán trở thành quan trọng hơn, trong 
nội thất lăng hoàng đế có một lượng lớn các hiện vật và tượng tùy táng, 
bên ngoài ngôi mộ cũng bắt đấu xuất hiện tượng mãnh thú và lực sĩ, 
nhằm thể hiên quyền thế của hoàng đế và giới quý tộc. Cham khắc đá 
trước lãng mộ của tướng quân họ Hoắc thời Tây Hán tuy cũng là điêu 
khắc lăng mộ trên mặt đất, nhưng chúng lại mang ý nghĩa khác hẳn 
với những cham khắc đá trước làng tẩm hoàng đế: với tính tường thuật 
sự việc mạnh hơn so với chạm khắc đá trước mộ hoàng để, mà ý nghĩa 
trấn mô thì lại kém hơn cái sau. Cho đến thời kỳ Đông Hán, điêu khác đá 
mang tác dung trấn mó mới thấy khá nhiều, điêu khắc đá trước mô phần 
lớn còn tồn lại đến nay là của một số mộ của quan lại địa phương. Mãi 
đến thời kỳ Nam Bắc triều điêu khắc đá động vật mới có sự phát triển lớn, 
đặc biệt phát triển mạnh ở Nam triều; đến đời Đường, điêu khắc đá trước 
lăng mộ đế vương đá trở thành mốt hình thức quan trọng và trở thành 
một trào lưu cực thinh. 


ĐIÊU KHẮC ĐÁ THẦN ĐẠO THỜI NGUY TẤN NAM BẮC TRIẾU 


Tuy thời kỳ Tán Hán là giai đoạn cao trào đầu tiên xây dựng làng mó 
hoàng để cổ đại Trung Quốc, nhưng phần lớn là di våt dưới đất. Điêu khắc 
lãng më trên mặt đất vào đời Hán mới bắt đấu xuất hiên, đến thời kỳ Nam. 
Bắc triều, uy nghiêm của lăng hoàng đế trên mặt đất mới nổi bật. 


5и uy nghiêm của "Thiên quốc” 


Chế dò táng mô của thời dai Nguy Tấn Nam Bắc triểu đại thể giống 
như đời Hán, nhưng lại có sự phát triển mới về hình thể, đồng thời dần 
hình thành một dạng phong khí điêu khắc đá trấn mộ cỡ lớn. Trong bố cục 
của mộ chí đá bao gồm bia Thần đạo và đá hình cë lớn (Thiên Lộc, Kỳ Lån, 
Tịch Та), những di våt này chủ yếu có xuất xứ từ thời Nam triều, tập trung. 
ở thành phố Nam Kinh và các thành phố lân сап ngày nay Việc bố trí Thån 
đạo, thường phía trên cùng là một cặp đá động vật cùng hướng, sau đó là 
một сар trụ cột, sau đó nữa là möt сар bia đá, có một số thêm một cặp bia 
đá vào giữa да đông vật và trụ đá. 


Tao hình đá Kỳ Lân và Tịch Tà của Nam triếu, là sự phát triển hình ảnh. 
động vật từ thần thoại đời Hán, nhưng có thể to lớn hơn, sắc thái cũng. 
dũng mãnh hơn, tiêu biểu cho phong cách cham khắc đá lãng mộ của 
thời kỳ này. Nam Triều là chính quyền nằm ở miền Nam tồn tại khoảng tử 
thế kỷ V - Vl trong lịch sử Trung Quốc, tống công trải qua bốn thời kỳ chính. 
quyền nhà Tống, nhà Tế, nhà Lương, nhà Trần, đối đầu với các chính quyển 
тіёп Bắc là Bắc Nguy, Đông Nguy, Tây Nguy, Bắc Tế và Bắc Chu... thời kỳ 
này trong lịch sử gọi một cách chung chung là "Thời ky Ngụy Tấn Nam Bắc 
triều" Thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triểu là thời kỳ đại chia гё ly khai trong 
lịch sử Trung Quốc, nhiều chính quyến thay thế lẫn nhau, thời сиёс rổi ren, 
chiến sự không ngừng, được cho là thời kỳ loan lạc đen tối. Nhưng, trong 
nghệ thuật văn hóa, thời kỳ này được coi là giai đoạn thai nghén ban đầu. 
Trong lịch sử Trung Quốc, Nguy Tấn Nam Bắc triều là giai đoạn lịch sử phát 
triển và coi trọng sự hòa hợp giữa tư tưởng văn hóa và nghệ thuật. 


Trong điêu khắc đá lắng mô thời Nam triều, trước läng mộ của hoàng 
đế và vương hầu đều điêu khắc đả thần đạo. Thần đạo tức là Mộ Đạo, ý là 
con đường đi của Thần, đặt ở phía trước của làng mộ. Điêu khắc đả Thần 
đạo hai bên làng mộ được gọi là điêu khắc đá Thần đạo. Mà cũng chỉ có 
hoàng đế và vương háu mới có quyền thụ hưởng, cho nên, chạm khắc 
thường tỉnh xảo dep dé, to lớn là biếu tượng của quyến quý. Những cham 
khắc lãng mộ thời Nam triều сӧп trưởng tốn hấu như đếu tập trung tại 
tỉnh Giang Tô ngày nay, chỉ kể những cái trước mắt ta nhìn thấy, có tổng ső 
là 33 điểm. Trong đó, riêng ở Nam Kinh đã có tới 11 điểm. Niên đại của số 
điêu khắc này sớm nhất khởi dáu là Lưu Tống của Nam triều, đến nay có 
khoảng hơn 1.500 пат, 


Нац hết các lãng mó hoàng đế Trung Quốc thời Bắc triều nằm ở 
hướng Nam, chạm khắc đá Thán đao ở hai bên cách lăng mộ khoảng 
1.000m, thường bao gồm mấy dạng hình thức như thần động vật trấn mộ, 








Điêu khắc Trung Quốc 


trụ đá thần đạo, bia Thán dao... Thán động vật trấn mộ được gọi là Thiên. 
Lộc, Kỳ Lân hoặc Tịch Tà. Hình thái đá đông vật cơ bản giống nhau, thân. 
hình cao to, ngắng dáu ибп nguc, há miệng nhe ràng, mắt sáng bừng 
bừng, hai bên thân có chạm hai cánh, bốn сһап trước và sau so le nhau, 
móng vuốt sắc nhọn, sắc thải dũng mãnh trang nghiêm. Sự khác biệt giữa 
chúng ở chỗ: Đầu của Thiên Lộc chạm đổi sừng, Kỳ Lån là một sừng, mà 
Tịch Tà lại không có sừng. Thiên Lộc cũng gọi là "Hươu tr một loài 
động våt linh thiêng trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, có nghĩa là 
"Thiên mệnh" và "Lộc vị do đó, Hoàng đế có đại đất chúng trước ngôi mô. 
của mình, уйа là biéu tượng sự giàu sang, vừa là phản ánh số mệnh tại 
trời. Ky Lân cũng là động vật tốt lành trong thán thoai cố đại Trung Quốc, 
hình ảnh được xuất hiện vào thời kỷ Chiến Quốc, có hơn 2.500 năm lịch sử, 
Trong huyền thoại do Kỳ Lăn "không làm hại sinh linh cây cỏ, không dùng 
vật bất nghĩa", được coi là “Nhân Thú’, tiêu biếu cho thiên hạ thái bình. 
thịnh vượng, cho nên được hoàng để Nam triều đặt trước lăng mộ. Vé cái 
tên Tịch Tà, được thấy sớm nhất từ "Ký Tây Vực - Hậu Hán Thư” và "Kỷ Linh. 
Để - Hậu Hán Thư; xét từ hình ảnh và đặt tên, là để xua đuổi tà ác. Những 
аа động vật này đặt trước lãng mộ mang tính biểu tương, mòt mật dùng 
để "bảo vệ" chủ më, mắt khác cũng là thể hiên quyến uy tối cao của chủ 
mộ. Trong điều khắc lăng mộ Nam triều, Thiên Lộc và Kỳ Lân chỉ thấy có 
trong làng mộ hoàng đế, Tịch Tà lai chuyên dùng trong mô các vương hầu, 
phân theo đẳng cấp nghiêm minh, không được phép tùy ý vượt cấp. 


Ó vùng Giang Tô, có câu "Kỳ Lân Đan Dương, Tịch Tà ở Nam Kinh". 
Nguyên do vào thời kỳ Nam triều, gia tộc ho Tiêu Thị nguồn gốc từ Đan 
Dương trở thành hoàng đế của nhà Tế, nhà Lương, sau khi chết được chòn 
cất tại quê hương. Lãng mộ Đan Dương theo lễ nghỉ của lăng mộ hoàng 
để, các con đông vật thắn trấn mộ đều là Thiên Lộc, Kỳ Lân. Mà ở vùng Nam 
Kinh phần lớn là mộ vương hầu của nhà Tế, nhà Lương, động vật thần trấn 
mô trước lăng chỉ có thể là Tịch Tà. Cho nên, tại Nam Kinh ngày nay, đầu 
đâu cũng có thế nhìn thấy các thương hiêu, hoa tiết trang trí và cham khắc 
đá mò phỏng đều sử dụng các hình Tịch Tà, kế cả biểu tượng của thành. 
phố Nam Kinh cúng lấy hình Tịch Tà là chính. 


Thiên Lộc và Kỳ Lân ở Đan Dương có thể nói là tiêu biểu xuất sắc 
nhất trong điêu khắc đá làng mó thời Nam triều, trong đó mang tính đại 
diễn nhất là cham khắc của lăng Tu An, lãng Vĩnh An, lãng Cảnh An, đặc 
biệt là cham khắc Thiên Lộc, Kỳ Lân trước làng тё của Tu An - Tiêu Đao 
Sinh Tế Cảnh Đế được bảo tồn hoàn hảo, Thiên Lộc và Kỳ Lån được chạm 





Syuy nghiêm của "Thiên quốc" 


khắc với cơ thể сао to, đầu, cổ, ngực và bụng uốn lượn thành hình chữ "57 
cho ta cảm giác thanh tú xinh đẹp với vóc dáng cao lớn. Các đồ vật trang trí 
của đá động vật tử cổ và bụng, ngực khắc họa tỉ mỉ гаи và tua, trên cánh có 
hoa văn xoáy tròn và hình váy cá, phần bụng lót bằng vân lông cánh, khiến 
người xem có cảm giác con thú thần có lông cánh dày và to, chân như đôi 
cánh bay lượn. Những con vật bằng đá sử dụng thủ pháp kỹ thuật điêu 
khắc kết hợp khắc tròn, khắc nổi và kẻ chỉ. 





Đá Tịch Tà của Nam Kinh thể hiện vë uy vũ hùng mạnh, khí thế phi 
phàm. Tạo hình Tịch Tà chạm khắc ở mộ Tiêu Hoành, mộ Tiêu Dung, mó 
Tiêu Cảnh là sinh động nhất. Trong đó, Tịch Tà mộ Tiêu Hoành mình dài 
3,2m, cao 2,84m, vòng eo 3,35m, nặng trên 15 tấn. Tịch Tà ngáng đầu ưỡn 
ngực, lưỡi dài thỏ ra miệng, áp vào ngực trước, ánh mắt sắc bén với khí thế 
áp đảo. Kỹ nghệ điêu khác điêu luyện khéo léo, kết hợp sử dụng lưỡi dao. 
tròn và lưỡi dao vuông, mở ra một trang mới trong lịch sử điêu khắc Trung 
Quốc, bất kể từ góc độ nào, đều cho ta thấy một hình ảnh thực thể rõ ràng, 
tổng thể với bố cục đều vô cùng hài hòa, thế hiện vẻ đẹp một cách cân đối. 





Tịch Tà ở lãng Tu An Tiêu Đạo Sinh Tế Cảnh Dé Nam triều. 
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Điêu khắc Trung Quốc 


Ngoại trừ thú thần trấn më ra, cham khắc đá làng mộ thời Nam triều. 
còn có Trụ đá và Bia đá. Trụ cột Thần đạo còn gọi là mộ biểu, nổi tiếng 
nhất là Trụ đả mô Tiêu Cảnh, Trụ đá làng Tiêu Thuận Lương Văn Để ở Đan. 
Dương và Trụ đá mộ Tiêu Tịch Câu Dung ở Nam Kinh. Trụ đá ở mộ Tiêu Cảnh 
Nguyên là hai cây cột dựng đứng đối xứng Đông và Tây, nay chỉ còn lai cột 
phía Tây. Cột cao 6,50m, chu vi 2,45m, chia làm ba phán: bệ cột, thân cột, 
nắp cột. Phủ điều có Song Ly đầu đuôi giao nhau miệng ngâm ngọc, tức là 
hình con rồng và con Rán cuộn thành hình tròn. Thán còt khắc trang trí 24 
đường hình sóng, gần phía trên cùng cột có chạm hình chữ nhật một mặt, 
trên có khắc "Lương cố thị Trung Trung vô tướng quản khai phủ nghỉ đồng 
tam tư Ngõ Bình Trung Hấu Tiêu công chỉ Thán Đạo" Đấu cột chạm đài hoa 
sen để ngửa, dinh cột khắc một con Tịch Tà nhỏ. Nhìn từ cách tao hình và 
trang trí trụ đá thói Nam triều, về kiếu dáng đã gián tiếp chịu sự ảnh hưởng 
của Hy Lap cổ và Ấn Độ сё, chứng tó trải qua hai thời kỳ đời nhà Нап và nhà. 
Nguy Tấn, sự giao lưu giữa Đông và Тау đã trở nên rất phổ biến. Tao hình 
đài hoa sen phản ánh sự ảnh hưởng của nghệ thuật Phât giáo. Ngoài ra, bia 
Thán đạo của đá cham khắc ở läng тё thời Nam triều cũng là tác phẩm quý 
hiếm ít có đế nghiên cứu nghệ thuật thư pháp thời kỳ Nam triều. 


Vật tùy táng và tác phẩm nghệ thuật trong mô thất Trung Quốc cổ đại 
là tượng tầng làm bằng gốm Trước phát hiện khá nhiếu tượng gốm táng 
của Bắc triểu, về kỹ nghệ tao nặn có tiến bộ hơn triều đại nhà Hán, nhưng 
vån kế thừa truyền thống chú trong khắc hoa mó tả tình cảm của đời nhà 
Нап, Loại hình tượng gốm táng tàng lên so với thời ky trước, loại hình chủ 
yếu có thị nữ, nhạc công, võ sĩ, ky binh và thị vệ, nó tỉ, xe bò, хе ngựa và 
lạc dà.. giảm bớt tạo hình nhà ở tùy táng. Hinh ảnh các thi nữ trong tượng 
gốm chôn và tạo hình Phật giáo, điều khắc đá có một số điểm tương đồng, 
ví như chân dung khuôn mát, biểu cảm và tư thế, vë cơ bản đều giống Bổ. 
tắt, Lực si, tượng thờ củng trong Phát giáo thời kỳ Nguy Tấn, thể hiện vẻ 
đẹp lý tưởng ở thời đại Bắc Nguy. Trong các tác phẩm tượng nữ chòn, đặc 
biệt phổ biến hình ảnh gáy guóc, nhỏ nhắn xinh xắn, đây cúng la xu hướng 
thấm mi quan trọng của thời kỳ Nguy Tấn, khác hẳn với thị nữ đời Đường. 
đấy đặn, béo тар. 


Nhìn chung, nghệ thuật điều khắc lăng mộ Ngụy Tấn Nam Bắc triều 
vừa thừa kế những đặc điểm của nghệ thuật điều khắc thời Lưỡng Hán, vừa 
tạo nến tảng cho thời Tùy Đường, vừa duy trì đặc điểm văn hóa địa phương, 
lại hấp thụ nhiều dạng yếu tố văn hóa ngoại lai. Trải qua một thời gian dài 
thịnh hành lối chôn cất đơn giản từ cuối đời nhà Hán và Tam Quốc, đến thời 
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Nam Bắc triéu, trước làng mô hoàng đế tac dựng tru đá Thắn đao đã trở 
thành chế độ thường lệ. Vùng phụ cận Nam Kinh hiện có hơn 20 điểm điêu 
khắc đá Thần đạo trước lãng mộ thời Công Khanh Đế Vương Nam Triều, cấu 
thành chủ thể điều khắc đá làng mó thời Nam Bắc triều. Hình thức bế trí 
chủng loại và phong cách tạo hình của điêu khắc đá Thần đạo trước lãng 
mô Công Khanh Đế Vương thời Bắc triều ở các nơi Thiém Тау, Hà Nam, Hà 
Bắc, Sơn Tây... hoàn toàn khác với Nam triều. Những khai quật phù điêu về. 
nghệ thuật trên đá cửa më, đá quan tài, đá giuëng quan tài, hoặc chiếc ghế 
đá của Bắc triéu có giá trị nghẻ thuật rất cao, trong đó một số mang yếu tó 
văn hóa ngoại lai nối bật của Phật giáo Ấn Độ và Ba Tư giáo... 


ĐIÊU KHÁC ĐÁ LÃNG HOÀNG DÉ TRIẾU ĐẠI NHÀ ĐƯỜNG 


Triều đại nhà Đường, là triều đại kế sau thời Tán Hán có cao trào xây 
dựng lãng mộ hoàng đế lớn thứ hai trong lịch sử Trung Quốc, hình thức xây. 
dựng được thừa kế và phát triển tù nền tảng quy chế của thời kỳ Nguy Tấn. 
Nam Bắc triểu. Trong đó bao gồm cả nữ hoàng Vó Tắc Thiên, nhà Đường có 
21 hoàng đế, trừ hai vị hoàng dé cuổi nhà Đường chỏn cất tại Hà Nam và 
Sơn Đông ra, 18 vị Hoàng Đế còn lai đều chỗn căt ở bờ bắc sóng Vị Thủy, 
Thiểm Tây, 18 ngôi mô này người đời sau gọi chung là "Quan Trung Tháp 
Bát Lãng” 


Lãng hoàng đế đời nhà Đường phần lớn “dựa núi xây làng”, tức là lợi 
dung 191 thế đất tư nhiên xuyên núi xây lăng, do уйу khí thế lông lẫy, càng 
thể hiện sự huyền diệu quỷ phủ thần công. Trong đó, Сап Lãng hợp táng 
của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên, lấy dinh núi Lương Sơn xây Lăng, 
lãng mồ này so với thời kỳ Tần Hán cao hơn khoảng hai ba chục mét và 
hùng vĩ hơn nhiều. Lãng mộ hoàng đế đời Đường kế thừa truyền thống mở 
cửa bốn mắt của lăng đời Hán, lấy hình thé Thần đạo thời ky đầu Nam Bắc 
triểu để phát triển thêm, xây dựng tường bao hình vuông ở xung quanh. 
gò lãng, bốn mặt dựng món lâu, cửa Nam là cửa Chu Tước, trong xây Hiển. 
Điện, nhằm để cử hành tế lẻ, phía ngoài của cửa Chu Tước là Thần đạo dài 
tới ba, bốn cây số, đoan cuối phia Nam bắt đầu có hai lối đi, sau lối di là 
cửa, їй đây hướng về phia Bắc cách cửa Сһи Tước khoảng 100m đến 1km. 
là hai lối di tiếp và cửa, lại từ cửa này thông lên đến hai lối di thứ ba. Ó giữa 
cánh cửa thứ nhất, thứ hai có phân bố rất nhiều mô bối táng, mô bói táng 
của Chiêu Lãng Đường Thái Tông là nhiều nhất, có tói 167 ngôi. Chu vi của 
Chiều Lãng và Trinh Lãng thậm chí vượt xa thành quách Trường An đương 
thời. Thứ đến là Càn Lãng, tương đương với Trường An. 
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Cham khắc đá của lăng nhà Đường, trong lịch sử điều khắc Trung 
Quốc chiếm vị trí quan trọng. Trong đó tiêu biéu là Lục Tuấn (sáu con ngựa) 
của Chiều Lăng, đá su tử ë Thuận Lăng và Сап Lăng, phản ảnh trình dó 
nghệ thuật trưởng thành và quyến rũ của nghë thuật điều khắc lãng tám 
hoàng đế thời nhà Đường. 

Lục Tuấn Chiêu Lãng. 

Chiêu Lăng là lăng mó của Đường Thái Tông. Đường Thái Tòng Lý Thế 
Dân (589 - 649) là một vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thời 
kỷ ông chấp chính, xuất hiện từ “Trinh Quán hi" (sự thịnh trị của niên đại 
Trinh Quán) nối tiếng lịch sử, đặt nến móng cho sự phát triển cao về kinh 
tế, văn hóa hưng thịnh của nhà Đường. Xây dựng Chiêu Lăng rất xa hoa, 
toàn bộ khuôn viên làng mô rộng vài chục km, khí thế hùng vi, là lãng mộ. 
hoàng дё từ xưa tới nay không thé sánh kịp. Sau khi Đường Thái Töng chết 
chòn cùng với Trưởng Тәп hoàng hậu tại đầy. 

Lục Tuấn Chiều Lãng là sáu соп chiến mã từng theo Lý Thế Dân tung 
hoành chiến trường, để ghi nhớ chiến công của chúng, Ly Thế Dân cho 
điêu khắc thành sáu bức phù điều, đồng thời đắt trong hai nhà ngang 
Đông Tây của cửa Bắc Sơn lãng. Lục Tuấn là: Đặc Lặc Phiêu, Thanh Chuy, 
Thập Phat Xích, Тар Lô Tù, Phù Điêu và Bạch Đề Ó. Tương truyền hình vẻ 
sáu con ngua này được vë bởi chỉnh bàn tay họa sĩ cung đinh triều đại nhà 
Đường là Diêm Lập. Góc trên của mỗi tấm phù điêu đều có những đề tự. 
ngợi ca của Đường Cao Tông, đồng thời do nhà Thư pháp Âu Dương Tuần 
viết dé tü khen ngơi nguyên bằng bút mực, nay chỉ còn lại tấm đá hình 
vuông mà không сӧп chữ nữa. Lục Tuấn đều là ngựa có bờm tam hoa, bỏ 
đuôi, đây là đặc điểm chiến mã của đời nhà Đường, còn yên, đệm lót yên, 
bàn đạp, dây cương... đều tái hiện diễn mạo như thật của chiến mã đời nhà. 
Đường. Hai con ngựa đá "Тар Lộ Tử, "Quyến Mao Qua" trong Lục Tuấn, vào. 
nằm 1914 bị lấy trộm bán ra nước ngoài, bảy giờ đang được cất giữ trong 
Bảo tàng Đại học Pennsylvania ở thành phố Philadelphia của nước Mỹ. Bón 
con còn lại ngày nay lưu giứ tại Bảo tàng Bi Lâm ở Tây An, Thiểm Tây. Sáu 
соп tuấn mã, ba con trong tư thế phi nước đại, ba con ở trạng thái đứng, 
đều áp dụng thủ pháp кӯ thuật phù điều nối, bằng việc tạo hình đường nét 
đơn giản và chính xác, thế hiên cơ thế, tỉnh cách và bối cảnh tung hoành 
trên sa trường của chiến mã. 
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Đặc Lặc Phiêu. 


Thanh Chuy 





Thập PhạtXích Táp Lò Tù 





Bạch Đề Ô 


Quyến Mao Qua 


Lục Tuấn Chiêu Lăng (Phủ điêu sáu con ngựa ở Chiều Lãng) đời nhà Đường. 89 
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Sư tử đá Thuận Lãng 

Thuận Lăng là ngôi mộ của Dương Thị mẹ của Võ Tắc Thiên. Dương 
Thị chết vào пат Hàm Hanh (670) thời Đường Cao Tông, theo nghỉ lễ của 
Vương phi Dương Thị được xây dựng lăng mô. Sau khi Võ Tắc Thiên (624 - 
705) xưng để đã truy phong cho mẹ mình là "Hiếu Minh Cao hoàng hậu". 
Sửa ngôi mộ thành lắng, xưng và gọi là Thuận Lăng. Trước Lãng hiện còn 
12 bức tượng đá, dê đá, sư tử đá mỗi loại một cặp, hoa biểu đỉnh một chiếc, 
bệ sen đá một đôi, tọa hoa sen một chiếc. Cửa Đông, cửa Tây, cửa Bắc déu 
có một đôi su tử đá, ngoài cửa Bắc còn có một đôi ngựa đá, cửa Nam có su 
tử đá và Thiên Lộc mỗi loại một đôi. Sư tử đá và Thiên Lộc là hai tác phẩm. 
chạm khắc đá tinh xảo nhất trong Thuận Lăng. Sư tử đá kiểu dáng đi bộ cao 
tới 4m, cơ thể khổng lồ, tạo dáng hùng vi, tạo cho kiểu dáng đi bộ chậm 
chạp, với khí thế tràn đầy, dồi dào cả về hình thể và khối lượng, được tôn 
xưng là "Trung Hoa đệ nhất Sư, là tiêu biêu ưu tủ nhất trong chạm khắc đá 
lăng mộ đời nhà Đường. 





Su tử đá ở Thuận Lãng, thời nhà Đường. 
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Điêu khắc đá Càn Lãng 

Cân Lãng là mộ hợp táng của Đường Cao Tông Lý Tri (628 - 683) và Võ 
Tắc Thiên, nằm ở trên ngọn núi cao nhất Lương Sơn cách thành phố Tây 
An về phía Tây chưa đến 100km. Đó là một trong "Quan Trung Thập Bát 
Lãng" thời nhà Đường được báo tón khá hoàn chỉnh, là lăng mô hoàng đế 
tiêu biếu nhất trong kiến trúc lãng mộ đời nhà Đường. Mặt trước của Сап 
Lãng dưa theo thé núi, ở hai bên Thán Đạo được dựng theo nhóm, chạm 
khác theo hình khối lớn xếp đặt сап xứng, nhóm tương đá này đều cham 
khắc bằng đá või cứng, tuy trải qua nắng mưa xỏi món hơn ngàn năm, vẫn 
được bảo tồn hoàn hảo, được đánh giá là di sản điều khắc đáng tràn trọng. 
Sự hiện diện của nhóm bức tượng này, chạm khắc đá mang khí thế trang 
nghiêm, số tượng đá đó không thể hiện một nhàn vắt cụ thể nào đó, mà là 
một khái niệm, một tư tưởng, loại quy pham chế tắc này, trên thực tế cúng 
phản ánh triết lý chính trị của triều dai nhà Đường. 


Từ cửa thứ hai hướng về Bắc của Сап Lãng, có một сар hoa biểu, một 
cặp ngựa bay, một cặp phù điều đà điều, ngựa đá và người dắt ngựa 5 cặp, 
văn võ thị thắn 10 cặp. Ngoài ra, còn dung một bia không văn tự ở lối đi 
giữa nhóm tượng đá và cửa thử 3, một bia thuật ký, còn dựng tổng cộng 
61 bức tượng đá "Sứ giả" tại giữa lối di số 3 và sư tử đá trước cửa Chu Tước. 
Ba cửa Đông, Tây, Bắc trong thành giống như cửa Nam, cửa ngoài cũng có 
sự tử dá một cặp, hai lối đi nhỏ. Ngoài lối đi ở cửa Bắc còn dựng thêm 3 cặp 
ngựa đứng, được goi là "Lục Long’, thể hiện là nội 
Tháo Đường, cứu (ngua) của cung vua. Những bức cham khắc 
Tháo Đường, là 10515 đá này mở rộng không gian của khu lắng mộ, 


КАТ. та) mang không khí tò về thêm sự tôn nghiêm và cao 
lành hưởng củu 009 QUÝ của lăng mô hoàng đế. 


аран Trong quần thể điều khắc đá ở Сап Lãng, 
thời đại được ứng бид đổi ngựa có cánh đặt phía trước lãng hết sức nổi 


tộng rà trong cc loal bắt. Ngựa có cánh cũng được gọi là "Thiên má" 
trang tí tạo thành cic hoặc "Doan thú" (con thú tốt lành). Việc điều khắc, 
loại mê hình trang trí = д P 
chuyên ngành. М8 hin təo hinh tà thực của Ngựa có cánh ở Сап Lăng về 
dó rất thịnh hành vào — mô hình cúng mang tinh trang trí ở bắc cao hơn. 
кыз аала m Những bông hoa cuộn tròn uốn khúc, trên cánh. 
mang na đặc sắc tiéu trang trí vẫn hoa "Thảo Đường" theo kiểu trang 
đại nhà Đường, nën tri đời nhà Đường, có di khúc đống cổng tuyết vời 
fuge пай зш 91 thanh lich, mang đặc trưng nghệ thuật hoa mi 
‚г tao nhã. Trong nhóm đá điều khắc ở Сап Lãng, có 
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một lượng lớn tượng của các 
quan văn võ, tư thế và sắc thái 
nhân vật hầu như giống nhau, 
nhìn từ một cá thể nào dó tuy 
hơi cửng nhắc, nhưng xét về 
tổng thể, cho ta ấn tượng đố só 
sừng súng, cỏ ý nghĩa như một 
đài tướng nhiệm nhỏ. Phần đầu 
của tượng sử dụng thủ pháp tả 
thực, vừa chú trọng khắc họa 
nội tâm của nhắn vật, tạo nặn 
sắc thái khuôn mặt tỉnh tế tỉ 
mi, vừa thể hiện cơ bắp chắc 
và đấy dàn, giàu biểu cảm, thể 
hiện sự uy nghiêm của người 
thị vệ. Tượng đá chim Đà Điều ChmbiDéue an Läng. tiéu dai nhà Đường 
ở Сап Lãng là một trong những. 

tượng điều khắc bằng đá có hình chim xuất hiện sớm nhất trong lãng mó 
'thời nhà Đường. Để dễ dàng cho việc chạm khắc phần cổ và chan, áp dung 
cách khắc họa phủ điều như Lục Tuấn ở Chiều Láng. Đà Điều có xuất xứ từ 
vùng nhiệt đới, ở thời kỳ nhà Đường rất hiếm khi gặp, thường là lễ vật cống 
tiến của sử thần nước ngoài, do vậy được coi là một trong các loài chim 
quý hiếm, hình ảnh của nó tương tự nhu Thần Điều Chu Tước thường dùng 
trong triểu đại nhà Hán, có thể người nhà Đường mượn hình ảnh đỏ đề 
thay thế cho hình tượng chim Chu Tước trong tưởng tượng. 





TUONG TÙY TÁNG TRONG LÃNG MÓ THỜI NHÀ ĐƯỜNG 


Trào lưu tùy táng thịnh hành ở đời nhà Đường, do уду khai quật tương 
tùy táng cũng rất phong phú, phần lớn là ở hai nơi Tây An và Lạc Dương. 
Lãng mô của tầng lớp quý tộc đời nhà Đường cũng tập trung nhiều ở hai 
nơi này. Riêng khai quật tại Thiếm Tây đá có tới hơn 3 ngàn hiện vật tùy 
táng quan trọng, trong đó khai quật tai mộ Công chúa Vinh Thái các loại 
tượng tăng tổng công có hơn 570 bức tượng; mô Thái tử Ý Đức hơn 1000 
bức tượng; mộ Thái tử Trương Hoài khoảng hơn 600 bức tương. Trong đó, 
số lương nhiều nhất và đôc đảo nhất phải кё đến là tượng táng ba màu, do 
vậy, "Đường tam sắc" cũng trở thành loại tượng пап tùy tầng quan trọng 
nhất của triểu đại nhà Đường, 





Chia theo chúng loại, tượng táng nhà Đường phân làm tương tầng 
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nữ, tương táng nam, tương táng vů công, tương táng nghi vë 

(linh cắm long, léu chóng khi vua quan xuất tuần), tượng 

táng quỷ thần, tượng tầng ngựa và tượng táng gia súc 
thường gặp trong cuộc sống. 











Tượng táng nữ: Tượng táng nữ thời nhà Đường 
được chia làm 3 loại, loai thử nhất là phong cách điển 
hình của triều đại nhà Đường, với hình ảnh nữ tinh 
vừa đấy dàn тар đẹp, hoàn toàn phủ hợp nhu 
cầu thấm mi thời ky hưng thịnh nhà Đường; loại 
thứ hai là tương nữ khác tuy khuôn mặt đáy đặn, 
nhưng hình dáng cơ thể không được "tròn trinh"; 
loại thứ ba là hình ảnh nữ tính 94у guộc nhỏ nhắn 
xinh xắn. Nguyên nhân phân chia làm ba loại này là do, 
một là thể hiện thân phân và địa vị của nhân våt khác 
nhau; khác biết thứ hai xuất phát từ thời đại và khu vực. 
Thời кў đầu, thời kỳ thịnh Đường, và thời кў cuối của nhà 
Đường, phương Bắc và phương Nam đều xuất hiện những. 
phong cách khác nhau. Thường "tượng táng тёр tròn" 
đều thế hiện phu nữ nhà quý tộc, và là trang phục thời kỳ 
thịnh Đường, thường xuất hiện ở vùng Tây An; tượng nữ 
chôn gắy guốc là phong thái của người miền Nam, hoặc 
xuất hiện vào thời kỳ đấu nhà Đường, vån mang phong 
thái của đời Nguy Tán. 





Tượng tång nam: 

Tương tầng nữ ba màu 'tam sắc, tượng táng nam trong. 
đòi nhà Đường тё nhà Đường ngoài 
võ sĩ, nghi vệ, lính 

ngựa ra, còn bao gốm người hầu nam, 

trong người hấu nam phán lớn là "nô lệ 

Côn Luân" và "tượng chôn người Hồ". Do 

cung đình triều dai nhà Đường då thuê 

rất nhiều dàn tộc thiểu số đến tử Tây 

Vuc và người Tây А làm nó bộc và chăn 

nuôi ngựa, cho nên loại tượng tắng nam 

này thường có trong тё thất quý tóc 

đời nhà Đường. Tương táng người Hồ 


có chòm râu kiểu đời nhà Đường có số Hinh nh đầu tượng chôn người Hồ đời 
nhà Đường. 
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Sự uy nghiêm của "Thiên quốc" 


lượng nhiều và kiểu dáng cũng rất phong phú, tượng có dëi mắt sâu 

mũi cao, thé hiện điễn cảm và khuếch trương, khi khắc hoa hình ảnh 
cơ thé cường trắng của dàn tốc thiểu số hết sức sinh động. Về thủ 
pháp tao пап, ngoài tả thực ra, vẫn thé hiên tinh trang trí khá lớn. 










Tượng táng đội vũ nhạc: tượng táng vũ nhạc cũng là loại 
tượng quan trọng trong tượng tùy tầng của tång lớp quý 
tộc. Sự xuất hiện của chúng, nguyên do nhằm đáp ứng ước 
mong cho người chết như khi còn sống thu hưởng ca 
múa. Ca múa có dai Trung Quốc đa dang, không chỉ vũ 
điều khác nhau, các dụng cụ âm nhạc cũng có sự khác 
nhau. М vậy, tượng đội ca múa tùy tång không những 
đa dạng, mà rất sinh động. Đồng thời qua loại tượng 
.„.. đội ca múa này còn thé hiện triểu đại nhà Đường rất 
М thich thú "trang phục người Hé”, yêu phong tục "ca 
múa của người Hó". 
Tượng táng thấn quái: trong mó tảng cổ đai Trung 
Quốc lưu hành loại tượng táng quái thủ trữ tà tránh ác bảo. 
về người chết, thường được до! là “Thú trấn mó" Loại thú 
trấn mô này thường пап bàng gốm, đã có từ thời ky Chiến 
Quốc. Thời kỳ Bắc triểu trong mộ (апо từng xuất hiện tượng. 
chôn trấn mộ đầu người mình thú, đến đời Tùy Đường, loại 
hình tượng tùy tàng này càng thịnh hành, và đã có rất nhiều 
thay đổi. Đặc biệt là trong các lăng mộ đời Đường, thường 
% xuất hiên loại tương táng quái thú với bó тах hung dú, có 
một số hình ảnh "Uy thần" дид chân xéo lên quỷ quái, 
cho thấy sự ảnh hưởng trong cách tạo tượng võ sĩ 
Thiên Vương của Phật giáo, nhằm làm thắn hộ pháp nhưng để trong mộ 
thất. Còn thú trấn mộ của đời nhà Đường phán lớn thừa kế hình ảnh đầu 
người mình thú của thời Bắc Nguy, đồng thời có những phát triển đáng 
kế, hình thành loại tượng nửa người nửa thủ. Loại tượng này được cho 
là sự điễn biến "Thán Phương tưởng" cổ đại, trước đó đả được ghi chép 
trong "Chu Lë" "Phuong Tướng" cüng là “Phương Lương” hoặc "Оша! våt", 
là một loại yêu quái theo truyền thuyết sống trong rừng núi, có pháp 
luc đuối tà trù ác, do đó, trong mộ thất, chúng thường được cham khắc 
thành hình ảnh quái vắt, thường với dáng ngối. Thú trấn mô trong mó 
tủy táng phần lớn thành từng cặp môt. Một tượng là thân mình và đầu 
đều giống sư tử, tượng thứ hai là mình sư tử mặt hình người. Đến đời 
nhà Đường có sự thay đổi, xuất hiện đấu hổ móng chim ưng, trên đầu có 


xà 


Thủ trấn mô tam sắc, đời nhà Đường. 
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sừng, trên lưng có cánh, dưới cơ thế còn đè lên một con lợn rừng, hoặc 
dưới chàn xéo lên con quỷ, càng làm nối bật sự hung ác và mạnh mẽ. Đặc 
biệt là hình ảnh con thú mặt sư tử, chòm lông ở trên đấu được tạo nặn. 
như ngọn lửa đang bốc chảy đùng đùng. Thể hiện sức manh uy lực trü tà 
trấn mộ. 


Nhìn chung từ thời Ngụy Tấn đến đời nhà Đường điêu khắc đá lãng 
më và tượng chôn tùy táng mộ thất, bất ké là đả thú cỡ lớn hay điều khắc 
nhân vật kiểu bia tưởng nhiệm, hay là thé hiện các thị nữ, tùy tùng, ca múa 
tượng tảng, thậm chí thắn quỷ trấn mộ đều tràn đấy sinh lực và sức sống, 
thể hiện một trang thái tính thần ung dung lạc quan, điều đó rất phù hợp. 
với không khi của thời đai lúc bấy giờ, dù là cuộc sống phía sau của người 
chết cũng tràn té sự tươi đẹp và sức sống như "Тат Sắc" Tính bao dung 
của nén văn hóa đã được hiện lên trong nghệ thuật điêu khắc triều đại nhà 
Đường, với khi phách hào hùng, diện mạo ung dung tự tin, chính là hình 
ảnh thu nhỏ của toàn bë thời dai. 


Thế chế тё táng của triều đại nhà Đường, trải qua sự phát triển Hán 
hóa rõ rằng của triều đại nhà Tống lại có những thay đổi, điều khắc lăng mô 
triểu đai nhà Tống đã hòa nhập càng nhiều báu không khi thế tục, nhưng 
rõ ràng thiếu cải vè đẹp hùng cường, manh тё, cương trực của triều đại 
nhà Đường. Triều đại nhà Nguyễn, do phán lớn hoàng đế đặt lãng mộ tại 
cội nguồn đất Móng Có, mà hình thể khác với nhà Đường, nhà Tống, nën 
tất hiểm nhìn thấy chạm khắc Thần đạo và tượng tủy táng củng loại. Đến 
triểu đại nhà Minh, nhà Thanh, tuy tiếp tục phát triển kiếu cách xây dựng 
lãng mộ của triếu đại nhà Đường, nhà Tống, cũng xuất hiện một số cham 
khắc đá, nhưng đều không bằng vẻ hào khí như thời kỳ thịnh vương của 
đời nhà Đường. 





SỰ HÒA HỢP CỦA 
ТАМ GIÁO:PHẬT,ĐẠO,NHO 





Điêu khắc đình chùa triều đại nhà Tổng 





лома абама 





Dièu khắc Trung Quốc 


Sự ra đời của triều đai Bắc Tổng, khiến Trưng Quốc bị chia cắt hơn nửa 
thế kỷ mới được tái thống nhất. Sau đó, lịch sử tôn giáo ở Trung Quốc да trải 
qua những thay đổi đáng ké, дас điểm nối bật là tử cục diện đối lập chuyển 
hóa thành tiếp cân, hấp thu, hòa nhập với nhau Từ đó Phật giáo Trung Quốc 
khác với Phật giáo khi mới du nhập từ Ấn Độ, nó đã bị Trung Quốc hóa, trở. 
thành một phán quan trọng của nën văn hóa Trung Quốc Có sư thay đối 
này, mòt mặt do việc thay đối tư tưởng trong nội bô tôn giáo và phương 
thức truyền bá; một тах khác là nhà thống trị nhằm duy trì sự cai tri của 
mình nên thúc đầy sự hòa hợp giữa các tôn giáo. 

Su hòa hợp của "Phát giáo, Đạo giáo, Khống giáo" không chỉ thể 
hiện trong linh vực tư tưởng, mà còn phản ánh trong nghệ thuât, một số 
tác phẩm điều khắc dinh chùa thời ký triều đại nhà Tống thể hiện nét đặc 
trưng này. Trong đỏ, một số đình chùa kết hợp tao hình hai trong ba tón 
giáo "Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo", cũng có nơi tạo hình hợp nhất cả ba 
tón giáo trong dén thờ hay đông thờ. 


DÉN THỜ NHÀ TẤN VỚI TUONG МАМ MÀU 


Nói đến điêu khắc đến chùa triéu đại nhà Tổng, thì trước tiên phải nói 
đến đến thờ nhà Tấn, dén thờ nhà Tấn nằm trong đổi núi cách 25km vé 
phía Tây Nam của thành phố Thải Nguyên tỉnh Sơn Tây, được xây dựng sớm 
nhất vào thời Bắc Ngụy (386 - 534), do người đời sau xây dựng để tưởng 
nhớ đến con thứ của vua Chu Vũ Vương là Cơ Ngu Sau thời Bắc Nguy, các 
triều đại Bắc Té, nhà Tùy, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà 
Thanh đầu tiến hành mở rộng xây dựng tu sửa col nới đối với đến thờ nhà 
Tấn. Đến thờ nhà Tấn là một khối quắn thể xây dựng kiểu nhà vườn cổ điển 
Trung Quốc, nối tiếng khắp thế giới về kiến trúc tráng lệ hùng vĩ và tương. 
đất пап tỉnh xảo trong điện Thánh Mẫu, về nghệ thuật là sự hòa hợp "Phật 
giáo, Đạo giáo, Khống giáo, tín ngưỡng dân gian trong dén thờ thời Tống, 
thế hiện trào lưu tam giáo hợp nhất, thờ phụng đa thần. 


Chù thể của đến thờ nhà Tấn là Điện Thánh Mẫu và các tòa nhà хау 
dưng liên quan. Chúng nằm ë phía Tây hướng về hướng về Đông, đồ só, 
khối lượng rất lớn, cùng với các tòa nhà khác tao thành một trục trung tâm 
Trong điện có tổng công 43 bức tương, trung tâm đại điện lát gạch, phia 
trên dung tượng Thánh Mẫu, phía trước có 4 thị nữ, 2 cung nữ, tạo thành 
hình cánh quạt. Hai bên trái phải khám thờ lón có tượng 18 người, tạo 
thành hình chữ U đứng sát vòng quanh tường, hai bức tường hướng Nam, 
Bắc đều có 8 người đứng, cạnh khám thờ và bức tường phía sau mỗi bức 
dựng 5 tượng, mắc dù đông người, nhưng không tò ra lộn xôn, chúng ta có 
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Tượng ngồi Thánh Mẫu và các thị nữ, Nhóm tượng các thị nữ, Điện Thánh Mẫu 
Điện Thánh Mẫu đắn thờ nhà Tấn, thời Bắc Tổng. Gén thở nhà Tấn thời Bắc Tổng. 


thế thấy rằng ý tưởng nhà điêu khắc cố đại tỉnh xảo vô cùng. Ngoài thị nữ: 
hai bén trải phải trong khám thờ Thánh Màu là tác phẩm do triểu đại nhà 
Minh tạo ra, các tác phẩm còn lại đều thuộc triều đại nhà Tống. 


Thánh Mẫu được tôn thờ như "Thán của nước Tấn là trung тат của 
quấn thế chân dung đại điện, dung nhan đoan trang, sắc thái ón hòa, đầu 
đôi mũ phượng, người choàng áo bào to rộng có trang trí hoa vân chim 
chóc và phương hoàng. Áo bào là trang phục của hâu phi, được khắc hoa 
mềm mại suỗn mượt nhưng rắn ròi, thé hiển tron ven chất liêu của tơ lua 
rất khéo léo. Từ hình ảnh của Thánh Mẫu, chúng ta có thế phát hiên ra, 
chúng đã chịu sự ảnh hưởng của Phắt giáo. Thánh Mẫu toa trên đàn tế 
chính giữa đại sảnh, tương đương với Bản Tòn trong tu viện Phắt giáo, tư 
thế ngồi xếp bằng của ngài rất giống thế ngồi của Đức Phật, váy bay thướt 
tha mềm mai tự nhiên trước ghế tọa, cũng là cách thể hiện thường được sử 
dụng trong điêu khắc tương Phát sau triều đại nhà Đường. Tuy nhiên tay 
của Thánh Mẫu không đế lộ ra ngoài, che đây trong ống tay áo, động tác 
bình thản, lại dường như có tính khí hưởng nôi của kẻ nho si. 


Tác phẩm tương пап các thị пй phản ánh cuộc sống hiên thực vào 
thời điểm đỏ. Trang phục của họ hấu hết là các kiếu trang phục thịnh hành 
đương thời: khăn lua với màu sắc đỏ, xanh quấn lấy búi tóc khá cao, trên 
mặc áo ống tay bó, dưới mặc váy dài, vai khoác khăn chất sợi tơ, đai áo kết 
hoa. Nhóm tượng thị nữ thể hiện hình ảnh nữ tính với ba lửa tuổi: thiếu 
niên, trung nhiên và phụ nữ lớn tuổi. Phía bën trái của bức tường phía Nam 
trong Điên, người thị nữ thứ 2 là một tác phẩm nghệ thuật sinh đông, đầu 99 
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đội khăn cuốn tóc màu đỏ, người mặc áo choàng dài ống tay bó màu xanh 
lam, khăn khoác vai chải dài xuống đất, buộc dải băng màu đỏ quanh eo, 
đầu hơi nhìn cúi xuống, mép miệng hơi hướng lên, hai tay nắm lấy khăn 
tơ để trước ngực, tác phẩm mô tả sự tỉnh tế và khiêm tốn của một cô thiếu 
nữ hết sức thú vị. Tượng điêu khắc thứ 5 tính từ phía Đông bức tường 
hướng Bắc, cũng thể hiện hình ảnh của một cô gái trẻ, dung nhan đoan 
trang xinh đẹp, chải tóc búi đôi, mặc chiếc áo màu đỏ, váy màu tím, hai tay 
khoanh trước ngực, hiện vật cầm trong tay ban đầu đã mất, cơ thể hơi ngả 
về phía sau, với vë ngây thơ đáng yêu. Người thứ nhất tính từ phía Đông 
bức tường hướng Bắc là hình ảnh của một cô hấu ở độ tuổi trung niên, mặt 
mũi nghiêm trang, sắc thái trang trọng, khăn màu đỏ quấn lấy búi tóc, mặc 
áo khoác màu xanh, chiếc váy dài màu đỏ, khoác chiếc khăn màu xanh lục, 
trang trí băng đỏ, hai tay ôm lấy cái ấn, dường như có quyền lực rất lớn. 
Người điêu khắc thứ 6 tính từ phía Tây bức tường hướng Nam là hình ảnh 








Ba bức tượng thị nữ đứng, Điện Thánh Mẫu tại đền thờ nhà Tấn, thời Bắc Tổng. 
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của môt người hấu luống tuổi, với khuôn mặt đôn hàu, cơ thể đấy đặn, búi 
tóc vành tròn, hai tay đặt trước ngực, dường như tay öm lấy môt våt giống. 
như khăn. Tuổi tác của các thị nữ thông qua sắc thái, cách ăn mặc và đặc 
điểm cơ thể được thể một cách chính xác, từ đó đánh giá sự quan sắt cuộc. 
sống chi tiết, ti mi và chỉnh xác của những nhà điêu khắc triều đại nhà Tống. 








TƯỢNG TẠC CHÙA THANH LIÊN 


Chùa Thanh Liên xây dựng tại sườn núi trong khe núi của huyện Trạch. 
Châu phía Đông Nam thành phố Tấn Thành, tinh Sơn Tây, có Đức Phật 
Thich Ca Màu NI ngồi trên tòa hoa sen trong chùa, nên được gọi là "chùa 
Thanh Liên”. Chùa được chia làm hai khu chùa mới và chùa cũ, hai chùa 
cách nhau không xa, đều xây dựng dựa theo đối núi, cao thấp nhịp nhàng; 
xung quanh nủi xanh nước biếc, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái 
nhẹ nhàng 

Ngôi chùa cổ được xây dựng vào thời Bắc Tế (550 - 577), chủ yếu có 
chính điện và nam điện. Trong chính điện bàn thờ Phật to và rộng, giữa 
là tượng Đức Phật Thích Ca Маи NI ngồi, hai bën trái phải có hai môn đệ 
đứng háu, trước tượng Phật có hai bức tượng nhỏ Bồ Tắt cung dưỡng, phía 
trước bén trái bén phải Đức Phật Thích Ca Маш Ni có 86 Tát Văn Thủ và Bố. 
Tát Phố Hiến ngối đối diên, đây là những bức tương được điều khắc vào 
thời nhà Tống. Sắc thái bức tương chinh Đức Phật Thích Ca Màu Ni trang. 
nghiêm, dát vàng toàn thần, khuôn mặt đấy đặn, hai tai dài rủ xuống, đế 
trán vai phải, choàng Cà Sa rộng rải, vân áo tự nhiên, tay trái đặt trên gối, 
tay phải giơ lên có vë như đang giảng kinh pháp. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát 
Phổ Hiến ngồi đối diên, khuôn mắt họ khoan dung, đầy đán, mặt trắng 
như ngoc, sắc thái ôn hòa, điên mao duyên dáng, với mái tóc búi cao, cổ 
deo dây chuyển tay đeo vòng, ăn тас đẹp dë Hai tay Bổ Tát Văn Thủ nàng 
lên trước ngực, tay trải Bồ Tát Phố Hiến đặt trên đấu gối, tay phải nâng. 
lên, hai tượng có sự phối hop với nhau. Trong nam điện cung phụng Đức 
Phật Thích Ca Màu NI, các Bó Tát Văn Thù, Phó Hiền, Ca Diếp, А Nan, Thiên. 
Vương, Cung Dưỡng. những bức tương này déu mang phong cách tạo 
hình Phát giáo triều đại nhà Đường. 


Chùa mới xây dung vào triều dai nhà Tùy (581 - 618), tác phẩm điêu 
khắc của đời Tổng tập trung tại điền Thích Ca và hai bên trái phải trong 
điện phu. Trong điện Thích Ca có tương Phàt Thích Ca Màu Ni ngồi và hai 
дё tử Văn Thù, Phó Hiến, khuôn mặt Phật Thích Ca Màu Ni khoan dung, da 
màu vàng kim, hai tai rủ xuống, sắc thái trang nghiêm, cánh tay phải nàng 
lên, nhưng phía trước tay phải đã bị hư gây. Đặc trưng ngoại hình của Bő 
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Tát Văn Thù và Bố Tát Phổ Hiến khá giống nhau, đều búi tóc, đôi vương 
miện màu đỏ, khuón mặt rộng tròn, löng mày dài và cong, ánh mắt nhìn 
xuống, dường như đang theo người trên trán gian. Họ đeo sợi dây chuyển 
tuang tự, ăn mặc như nhau, chỉ hơi khác hoa văn, thể hiện sự thống nhất. 
б mức độ cao về sắc thái và ngoại hình. Thật dáng tiếc rằng do niên đại 
quá lẫu, hai tay của họ đều đã bị hư hỏng. Điện phụ Dông Tây đều dựng 
сас bức tượng Thiên Tôn Quảng Pháp, Thập Lục La Hán và Bồ Tát Địa Tạng, 
Thập Điện Diêm La, đều xuất xứ tù đời nhà Tống, гі ai cũng uy nghi, trang 
nghiêm cung kính, hình thái tươi tắn. Trong đó hình ảnh đặc sắc nhất là 
“Thập Điện Diêm La" trong điện Địa Tạng, là hình ảnh độc đáo trong tạo. 
hình Phật giáo của Trung Quốc. 


Nguyễn bản trong Phát giáo Ấn Đ chỉ có một vị Diễm Vương, chức 
trách của ngài là thống linh các vị thần trong thế giới åm phủ, phán xét 
hành vi con người khi còn sống và đưa ra hình phat thích hợp. Với sư truyền 
bá Phật giáo tai Trung Quốc, một số hình ảnh trong Phật giáo một mặt 
được tín ngưỡng dân gian sau khi hấp thu sửa đổi và chấp nhân; mát khác, 
bản thân Phật giáo vì sự phát triển cũng chủ đông nội địa hóa, nhằm thích. 
nghi với môi trướng xã hi mới, nên xuất hiện "Thập Điện Diëm La" mang 
màu sắc Trung Quốc. "Thập Điện Оіёт La" đều mang ho tộc Hán, có cả 
sinh nhật xác thực, trên thực tế là sự tiếp tục tại âm phú kẻ thống tri trong 
дап gian, họ là táng lớp thống lĩnh trong địa ngục, đều có chức trách khác. 
nhau. Vào lúc này Diễm Vương đã trở thành Diêm La điện thứ 5 trong "Thập. 
Điện Diềm La" và người đời cho rằng là do đại thần Bao Chủng thời kỳ Bắc 
Tống đảm nhiệm. Xét tü danh hiệu, "Thập Điện Diễm La" còn mang dấu 
vět trong sách có kinh Phật, nhưng nhìn từ trang phục và phong cách tạo. 
hình, lại được Trung Quốc hóa hoàn toàn. Hình ảnh Diễm La của Địa Tang. 
Điện trong chùa mới đa phần đội vương miện, để râu dài, có hình ảnh vô 
tướng tron tròn đôi mắt nhìn chàm chằm giàn dü, có những hình ảnh quan 
văn hai tay nàng hốt với thần thái nho nhã, có cả hình tương một ông láo 
bình tinh và khôn ngoan. Những hình ảnh Diêm La này có chỗ khả giống. 
với hình ảnh thắn tiên trong Đạo giáo, và đã khác rất xa hình ảnh Diêm La 
trong Phật giáo Ấn Độ ban đầu. 


ĐIÊU KHẮC ĐÁ ĐẠI TÚC 


Điêu khắc đá Đại Túc là tên gọi chung của nghệ thuật điều khác hang 
đá Ma Nhai nằm ở huyện Đại Тас của tỉnh Tứ Xuyên. Những bức tượng tai 
đây bắt đầu được tac dựng từ nám Vinh Huy Đường Cao Tông (650), trải 
qua các thời Ngũ Đại, Lưỡng Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh liên. 


5ч hòa hợp của tam giáo: Phật, Đạo, Nho. 


tục kéo dài trước sau hơn 1.200 пат, trong đó từ Nguyên Phong Bắc Tống 
đến Thuần Hữu Nam Tống (1078 - 1252) với thời gian hơn 170 năm, đó là 
thời hoàng kim tạo tương của Đại Túc, đồng thời cũng là nơi còn giữ lai nét 
tính hoa trong điều khắc đá tại hang Đại Túc thời nhà Tống. 

Điêu khắc đá Đai Túc chủ yếu được phản bổ ở năm điểm là Bắc Sơn, 
Bào Đỉnh Sơn, Nam Sơn, Thạch Triện Sơn, Thạch Môn Sơn... Trong dó trừ 
tạo hình mật tông Phát giáo ở Bắc Sơn, Bảo Đỉnh Sơn và tao hình Dao giáo. 
ở Nam Sơn ra, còn lại có tao hình kết tu của ba phái Phật giáo, Đao giáo, 
Nho giáo vào mòt điểm ở Thạch Triện Sơn và tạo hình Dao giáo, Phàt giáo 
được hợp nhất ở Thạch Môn sơn. Та! dày, giáo lý Phật giáo thông qua cách 
thể hiện bằng tranh vẽ liên hoàn đã được tóm tắt giải thích một cách don 
giản phổ thông. Trong đó sự hội nhập không chỉ của giáo lý Phật giáo, mà 
cỏ cả hiếu dao, nhàn nghĩa của Nho giáo và tình cảm hoài niêm dién viên 
của Đạo giáo. Vi vậy, giáo lý Phật giáo tiến thêm một bước được Trung quốc 
hóa, thế tục hóa về mặt tư tưởng và đại chúng hóa vế cách diễn đạt, trờ 
thành đặc trưng quan trọng nhất của điêu khắc Đại Túc. 

Thạch Triện Sơn 

Tạo tượng Ma Nhai ở Thạch Triện Sơn được khởi công vào thế kỷ |, là 
khu vực tạo tượng tập trung điển hình của “Tam giáo" hợp nhất gồm Phật 
giáo, Đạo giáo, Nho giáo, sự hợp nhất này rất hiếm thấy trong dén thờ 
hàng đá ở Trung Quốc. 


Trong đó hang thứ 6 là tượng Khống Tü và thập Triết khám. Trong đó. 
Khổng Tử ở chính giữa của bàn thờ Phảt, ngồi ngay ngắn nghiêm trang. 
Trên đầu quấn khăn, ăn 
mặc trang phục đời Нап 
áo сб tròn tay ảo rộng, 
eo thất dai ngọc, tay phải 
cấm quạt ngọc, chân хё 
giấy đầu tròn, gác lên một 
tảng đá hình vuông, Hai 
bên Khổng Tử mỗi bên 
sắp xếp năm đệ tử, tức 
là "Thập Triết". Biểu 
nét mặt các đệ tử nhìn 
sinh động, một số mặt 
hướng về Khống Tử, một 
số nhìn thẳng vẽ phía 
Khổng Tử và thập triết khám, cham khắc đá Đại Túc đời nhà Tổng. trước, có một số khác như. 
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Khám thờ Tam thế Phật, chạm khắc đá Đại Túc, đời nhà Tống, 


đang trò chuyện với các mộn đệ khác. Các môn đệ này ăn vẫn nhất quần, 
đều đầu đội mũ miện, Әп mặc trang phục đời Hán áo cổ tròn tay áo rộng, 
eo thắt dai ngọc, chắn xó giấy đấu tròn, mà trên tay đều cắm cài hốt. Hiền 
nhiên, trong trường hợp này, Khổng Tử và các đệ tử đã được miëu tả tao 
nặn như là hình ảnh của Hoàng đế với các triều thần. 


Số 7 là bàn thờ Phật tam thắn, tạo nặn hình ảnh của Đức Phật với 
nhiều đệ tử khác và Bồ tát. 


Số 8 là bàn thờ Lão Quản, chính giữa tac tượng пабі của Lão Tü, hai 
bên trái phải mỗi bên dung 7 bức tượng Chân nhân, Pháp sư. Lão Tử ngồi 
khoanh chân trên một đài cao, đầu cao hơn tượng tac hai bên, àn vận áo 
đời Нап ống tay rộng, tay cắm quạt, Chân nhàn hai bën tay cám cái hốt, 
cảm giác tổng thể của bàn thờ này giống như bản thờ số 6. 


Thạch Môn Sơn 
Tạo tượng ở Thạch Mòn Sơn khởi dào từ năm 1094 đến nám 1511, 
với tao hình 12 động thờ đến thờ, là khu tao tương điển hình thể hiện sự 


hòa hợp giữa Phật giáo, Đạo giáo thành một tóng thế, đặc biệt là tạo hình 
mang nét đặc sắc của Đạo giáo. 


Cham khắc tượng số 2 vào năm Thiệu Hưng thứ 17 thời Nam Tổng 
(1147), là bàn thờ Ngọc Hoàng thương đế. Bức tương Ngọc Hoàng Thượng 
đế rất nhỏ, đầu đội vương miện mặc hoàng bảo, tay giữ ngọc bích, với khí. 
thế hiên ngang ngồi trên bảo tọa, phía sau có hai thị nữ nâng giữ quạt, vẫn 
như bó dạng đế vương trong dân gian, dưới bàn thờ cham khắc hai vị thần 
tién là Thiên Lý Nhân và Thuận Phong Nhị, loai tao hình này trong hang đá 
cũng rát hiếm khi gập. Trên người của Thiên Lý Nhãn mắc áo giáp hộ thân, 
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Quan Âm Thủy tay phải cám pháp khí, đầu KIÊN búi tóc, khuôn mặt 
e kamiy asa Wo — hơi gáy, mát mó to nhu cái chuông đồng. miệng mò to, 
kính Phật viết rằng: Quan Âm — có vë đang dò xét tình hình nơi ха xòi. Thuận Phong Nhi 
Bồ Tát có 33 pháp thân vôi xấu xí vë cùng, cơ bắp khuôn mắt biến dang, khuếch 
hình tượng khác nhau, những. ` n n 

hinh tượng ngẫm trang mong YUONG, hài tai dựng ngược lên, có vẽ đang vềnh tai lắng 
nước được gọ là Thủy Nguyệt __ nghe, thân trên để trần, tay nắm giữ pháp khí giống như 
Quan Ат. Những hình tượng con rắn, quấn vòng trên cổ. Tướng mạo hai vị thần tiên 
dó đa dang, loa phổ biến nhất б 

on рнк này trồng quái di, thân thế tráng kiện, cơ bắp nổi cuộn, 
Sen, đang quan sắt mặt trang 91 chân đất sải chăn đứng thẳng, phản ảnh thủ pháp hết 
trong nước; một dạng khắc súc khuếch trương, với môt khí thế dũng mãnh không gì 
là với tư thế ngồi bằng tài ngăn cản nổi 

sen trên núi đá trang biến cà. 

Ngoài ra còn có hình ngồi, hình. Dé tài Phật giáo chủ yếu có khám thờ Đức Phật 
=н үеге Dược зи, kham thờ Quan Ат Thủy Nguyệt, khám thờ 
củ Thủy Nguyệt Quan Ama Đức Phật Thích Ca Màu Ni, động thờ Thập Thánh Quan 
trong động Thiên Phật ở Đôn. Âm, động thờ Kinh Biến Minh Vương Khổng Tước, khám. 
Hoàng, là một trong những thờ Thánh Mẫu Tử Lợi... Đặc biệt trong đó động thờ Thập 
hình ảnh thưởng được thé Thánh Amởh: 66 là 4 hất, hi 664, 
hiện trong điều khắc Pht giáo nh Quan Âm ở hang số 6 là dep nhất, hang số 6 được 


Trung Quốc. đào vào năm Thiệu Hưng thứ 11 thời Nam Tống (1141), 








Hang đá Kinh Biến Minh Vương Khống — Tugng Bö tát trong hang di Thip Thánh Quan Âm, 
тос, cham khắc đá Đại Тос, thời dal chamkhắcđáĐạÌTúc thời đại NamTổng 
Nam Tổng. 
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bức tượng chính giữa hang điều khắc Đức Phật A Di Đà, bên trái là Bồ tát 
Quan Âm, bên phải là Bồ tắt Đại Thế Chi, hai vị Bő tát ngối thiến, khuôn 
mặt xinh đẹp, đầu đội vương miện, trước ngực trang trí chuỗi ngọc, người 
mặc cà sa vừa mềm mại vừa mỏng nhẹ. Hai tay Bổ tát Quan Ат để phía 
trước người, cắm một bóng hoa sen, Bố tát Đại Thế Chí thi hai tay giữ lấy 
Như Y. Những bức tượng điều khắc hai bën trái và phải trong hang đá về 
khuôn mặt của Thắp Thánh Quan Âm đấy dàn, sắc thái ôn hòa, cơ thể uyén 
chuyển, đeo những trang sức lộng lẫy, băng đai quấn lấy quanh người. Xích 
Túc Bổ Tát đứng trên đài hoa, phía sau đấu và cơ thé có hào quang, nhằm 
thë hiển sự tao nhã thoát tục siêu phàm, là những tác phẩm điêu khắc tỉnh. 
hoa trong hang đá của triều đại nhà Tống. 


Trong đến chủa thời nhà Tống, hiện tượng nhỏm hợp Phật giáo, Nho. 
giáo, Đao giáo khá phổ biến, ngoại trừ đến nhà Tấn, Thanh Liên Tự và hang 
đá Đại Túc kë trên, ở động Dai Ban Nhược thói Nam Tống của hang đá An 
Nhạc tại Tứ Xuyên, hay khám thờ chư thắn tam giáo đời Bắc Tống hang 
đá Liên Hoa Tự ở Bình Định Xuyên tỉnh Cam Túc cũng thể hiện như vậy. 
Sự hòa hợp chủ yếu phản ánh sự thay đối nội hàm về tinh тһп tôn giáo. 
Trung Quốc, một mật kết hợp truyền thống văn hóa Nho giáo Trung Quốc. 
với tư tưởng Phát giáo, cuối cùng trở thành bộ phận không thể thiếu của 
nến văn hóa Trung Quốc; mặt khác, triết lý biện chứng tư duy của Phật 
giáo cũng thúc đầy su phát triển Nho học triều đại nhà Tống; mà Đạo giáo 
của xứ sở Trung Quốc trong sự phát triển vế nhiều khía canh cũng hấp thụ, 
noi gương nội dung của Phật giáo và học thuyết của Nho giáo, nghệ thuật. 
tạo hình "Tam giáo" hợp nhất của triều đại đời Tống, chinh là thể hiện trực 
quan sự thay đối tinh thắn nội tại của tôn giáo. 
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Dièu khắc Trung Quốc 


Điêu khắc của hai triều đai nhà Minh - Thanh tuy phát triển trên nền 
tảng truyền thống các triểu đai trước nhưng, các tác phẩm nghẻ thuật. 
điêu khắc phần lớn không còn khí thế oai hùng hoành tráng như thời kỳ 
nhà Hán nhà Đường, dán dán cỏ xu hướng suy giảm. Su thay đối của nghè 
thuật điều khắc, thường có su tương quan với đời sống tỉnh thần của quốc 
dân và bầu không khí xã hội, ở hai triểu đại nhà Minh và nhà Thanh, căn 
nguyên chính là do sự suy giảm vé ý thức thờ thần và sự gia tăng của y 
thức thám mi thế tục. Do nền kinh tế thành thị phát triển, nghề thuật đến 
chùa dán dán cách xa và thay thế nghệ thuật tạo hình của chùa hang đồng 
đá; do đó, hai triểu đại Minh và Thanh hầu như không có đào dựng điêu 
khắc tượng hang đá Tạo hình đến chùa không thiếu tác phẩm nghệ thuật 
đặc sắc, nhưng xét về tống thế thuộc chỉ là phỏng hóa, thiếu sự sống. Hình 
ảnh thần thánh thế tục hóa lại gia tăng, vi như Quan công, Thổ địa, Thành 
hoàng... Điêu khắc tôn giáo ở trạng thái thiếu tính tín ngưỡng nội tại, thể 
hiện sự yếu kém vé tính sáng tạo, sự tám thường hóa chiếm đa số. Kiến trúc 
tam giáo hợp nhất (Nho giáo, Pht giáo, Đạo giáo) không thuyền giảm, mà 
còn mở röng với quy mô xây đựng lớn hơn, loại hình thần tượng thờ cúng 
lại càng phức tap hơn. Nhìn từ phong cách tổng, tác phẩm điều khắc tón 
giáo thời kỳ nhà Minh nhà Thanh có xu hướng công thức hóa, điều khắc 
thế tục càng nghiêng về tính trang trí và công nghệ hỏa 


Phật giáo và Đạo giáo ở hai đời nhà Minh nhà Thanh vån là tôn giáo 
được lưu hành phổ biến, đồng thời vẫn được su ủng hộ của giai cấp thống 
trị. Trong thời kỳ này, trong sâu thẳm y thức tư tưởng của các táng lớp xã 
hội Trung Quốc nảy sinh sự chuyến đối khá lớn, thái đỏ đối với Tón giáo. 
cũng có sự khác nhau. Trên thục tế quan niệm Tôn giáo thêm một bước 
nữa bị lạnh nhạt có xu hướng thế (ис hóa, Phật giáo cũng không còn được 
thịnh hành như ở thời kỳ Nguy Tấn và Tùy Đường, công với nghỉ lễ nghề. 
thuật tạo hình tăng dán, đến đời nhà Thanh còn ban hành "Тао tương. 
lượng dë kinh; những chế độ này tuy có tác dụng chuẩn muc hóa trình tu 
và quy cách tạo hinh, nhưng lại khiến cho các nghệ nhãn mất đi sự sáng 
tạo và tính năng động, dưới su trói buộc hạn chế của nhiều quy định bằng 
văn bản, phong cách điều khắc dán dán đi đến công thức hóa và khái niệm. 
hóa, tạo hình trở nên cứng nhắc, trình độ nghệ thuật so với các thời kỷ đời 
trước giảm đi đáng kế. 


Mặc dù y nghĩa tôn giáo có những thay đổi, nhưng hoat động xây. 
dựng đền chùa tạo nặn thần tượng thời kỳ nhà Minh nhà Thanh vẫn được 
tiếp tục, loại hình tạo tượng đời nhà Minh phán lớn là tượng đất có màu 
sắc, đến đời nhà Thanh, tao hình đúc đồng và cham khắc gó cúng gia tăng. 
Nghệ thuất điều khắc nhà Minh nhà Thanh, xét về khâu tao hình vẫn theo. 
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đuổi cách tao hình của hai triếu đại nhà Đường nhà Tống, nhưng đồng thời 
cũng không thể tránh khỏi phản ánh nét đặc trưng mang tính thời dai của 
chúng - chú trong khắc họa hiện thực và chỉ tiết cụ thể hơn, mang tính 
trang trí thủ công nghệ - điều này có mối liên quan mặt thiết đến sự phát 
triển ký thuật công nghẽ của thời kỳ nhà Minh nhà Thanh, mặc dù phong 
thải khí chất tóng thế không sánh bằng thời nhà Đường nhà Tống, nhưng 
về công nghệ và cách chế tác vẫn có tiến bó đáng kế; những tắc phẩm kiệt 
xuất tuy ít nhỏ nhưng vẫn có, đồng thời được lưu truyền cho thế hệ sau. 
Trong số đó, những tượng đất màu sắc đời nhà Minh tập trung ở Song Làm 
Tu Bình Dao; và những kiết tác của đời nhà Thanh lai ở chùa Cung Trúc tai 
Côn Minh, tỉnh Văn Nam. 


DIÈU KHÁC TUONG MÀU Ó CHÙA SONG LÂM 
HUYỆN BÌNH DAO, THỜI NHÀ MINH 


Song Lâm Tư - Bình 
Dao, trước đây gọi là "Chùa 
Trung Đô", được xảy dựng 
vào Triều đại Bắc Ngụy, sau 
triều dai nhà Tống đổi tên là 
"Song Lâm Tư", ý nghĩa của 
nó được lấy từ mảnh đất Niết 
Bàn của Đức Phật Thich Ca 
Mẫu Ni, theo ghi chép của 
kinh Phát, Đức Phàt Thích 
Ca Màu Ni đã qua đời ở giữa 
hai cây Sa La cạnh bë sông 
Bati Thiên Trúc, mệnh danh 
là "Song Lâm nhập diệt nên 
chữ Song Lâm của "Song 
Làm Tự" được bắt nguồn từ 
đó. Nhìn từ tẩm bia khắc sớm 
nhất hiện vẫn tốn tại trong 
chùa, tiếng tắm của Song 
Lãm Tự ở đời nhà Tống đã 
rất női bật. Ba phần những 
kiến trúc xây đựng tốn tai 
đến ngày nay là được trùng 109 





Tượng Quan Ат ngħin tay, chùa Song Làm huyện Binh Dao tỉnh Sơn Tay, 
tridu đại nhà Minh. 
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ш vào thời kỳ nhà Thanh, các tượng đất màu sắc trong đó cũng được hoàn 
thành cùng lúc khi trùng tu. Việc bảo tốn tượng đất cỏ màu sắc của Song 
Lâm Tự hết sức hoàn chỉnh, với só lượng đáng ngạc nhiên. Tổng số bảo tốn 
đến hiện nay lën tới 2.052 bức tượng. Trong đó số bảo tón hoàn hảo có tới 
1.566 bức. Hình thức chính của các tác phẩm điều khắc có loại điều khắc 
tròn, điêu khắc nổi, điêu khắc nông, còn có loại độc đáo như tương nàn 
treo và điêu khắc trên tưởng. Tương đất 
màu sắc nghin mắt nghin tay, đều được 
tạo dựng bởi những nghệ nhân giỏi, là 
di sản văn hóa rất có giá trị, nên Song 
Lâm Tự, Bình Dao cúng được vinh danh 
là "kho tàng vẫn hóa nghệ thuật tượng 
đất màu của phương Đông; được mệnh 
danh là "Viên bảo tàng điều khắc" 

Tượng Thiên Vương. 

Thông thường, những tương điều 
khác được đắp пап theo kinh sách phán 
lớn đều là những tác phẩm bình thường, 
tương đắp nën màu sắc của Song Làm 
Tự, Bình Dao với nội dung kỳ diệu ở chỗ 
mặc dú không trải ngược với kinh sách, 
nhưng lại có sự sáng tạo mạnh mẽ, độc 
đáo, mà xử lý các bức tượng nën một 
cách sống động. Về hình ảnh đắp nặn 
tượng vừa có tính cách đặc trưng của 
nhân våt, mà lại không phải mô tả một 
người cụ thế nào dó, vừa khái quát vẻ 
tươi đẹp, có nét đặc sắc rõ ràng. Lấy ví 
du tượng Thiên Vương ở Song Lâm TV, ru. má. vuong Da Văn phượng Bắc Song Lâm Tu Binh 
cơ thể khổng ló của bốn vị Thiên Vương Dao Son Tiy, nhà Minh 
được xếp đặt dưới mái hiên cao lớn, 
có sức mạnh uy hiếp con người, về kích thước của chúng, cách thức xếp 
đặt và hình ảnh đắp nặn đều khác hẳn so với các đến chùa cùng thời kỳ 
đó, phản ánh tài năng và sự sáng tao độc đảo của những nhà điêu khắc 
tài ba. Phần lớn những bức tượng Thiên Vương của đời nhà Minh chỉ chú 
trọng nhấn mạnh hình ảnh quái di và hung dú, và không chú trọng khắc 
họa đặc trưng tính cách và khí thể của Thiên Vương, từ đó đã dẫn đến thể 
hiên môt cách thô kệch sơ sài và tắm thường. Tương Thiên Vương ở Song 

110 Lâm Tự lai tiếp thu đặc trưng tượng võ sĩ, mang khí thế và phong thái 
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kiểu anh hùng của người khống lồ, khiến con người cảm thấy tượng điêu 
khắc có một nguồn sức sống nội tại lớn mạnh, tràn đấy khí thế, tích tụ một 
súc mạnh khi đụng vào là bùng nó ngay. 

'Thập Bát La Hán 


Các tác phẩm tượng đất màu tai Song Lâm Tự hầu như bức nào 
cúng khiến ta thần phục, ngoai trữ tượng Thiên Vương ra, các bức tượng 
La Hán, Kim Cương, Bó Tắt và Cung dưỡng trong Chùa đều mang sắc 
thái riêng biệt, kỹ thuật nën đắp tinh xảo tuyệt vời. Đi qua Điện Thiên 
Vương, sẽ tiến vào sản đấu tiền của chùa, điện chính là nơi thờ Phát Thích 
Са Màu М, hai bën là điện La Hán, điện Vỏ Thánh, điện Diễm La và điện. 
Thổ Địa. Những bức tượng điều khắc của điện La Hán là tỉnh hoa tại đây, 
trong đó Thập Bát La Hán là tác phẩm kiệt xuất truyến thế của nền điêu. 
khác Trung Quốc, họ có chiều cao như người thật, tỉ |ë thích hợp, kết cấu 
chính xác, thậm chí còn được tôn vinh là "tác phẩm thần thánh" La Hán, 
trong truyền thống Pht giáo Trung Quốc là người tu hành mang tính. 
Phật nhưng lai gắn gúi với dân gian, do đó về cách пап đắp tương La Hán 
càng dễ dàng phá bỏ sự ràng buộc của tôn giáo mà mang đặc trưng tính. 
cách của con người. Trong điện La Hán ở Song Lãm Tư, mỗi bức tương La 
Hắn đều có cảm giác vững vàng như quả núi, nhưng lai không cục mich, 
mỗi bức tượng La Hán đều mang đến cho ta cảm giác tinh thần dối dào, 
tràn đấy nội lực. Tinh khí bën trong tượng thắn chủ yếu tấp trung ở dòi 
mắt, tạo nên một ấn tượng dũng mãnh linh thiêng cho con người, nguồn. 
linh khi này đối lập hoàn toàn với tính ón định của ngoại hình, thé hiện vẻ 
ngoại nhu nội cương (bề ngoài mềm mại nội tâm cương trực), ngoại văn. 
¡ võ của La Hán, từ đó nảy sinh ý cảnh tuyệt diệu. Trong đó bức tượng. 
Hán Сат” là sinh đông nhất, đầu đội mũ gió, khoanh chân tỉnh tọa 
một nơi, tư thế bên trái bên phải cơ thể rất сап đối, hai tay được che đây 
bởi tay ảo, người thẳng đứng, vững vàng tua như ngọn đồi, mặc dù toàn 
bộ cơ thể không có cử động nào, nhưng lại cho ta một ấn tượng trong 
lòng ấn hiện một nỗi khó tâm và sức mạnh vò biến. Xuất sắc nhất vẫn 
là biểu cảm của khuôn mặt, hai ánh mắt hưởng về một phía tràn đấy sự 
phån uất ngập ngừng như có diu gì muốn nói, với tính cách cương trực 
thẳng thắn và ánh mắt nhin thấu nỗi đau khổ của thế gian cho ta một án 
tượng thật sâu sắc. Điều này phù hợp với lời nhận xét *vu diệu sử truyền. 
thần tả chiếu, chính tại a đố trung”, (vẻ đẹp sống động như vai diễn, 
chính tại nëi buồn), của Cố Khải Chi. Trên thực tế, những bức tượng nån 
đất sét sơn màu của Song Lâm Tự, gần như tất cả các tác phẩm ưu tú đều. 
mang điểm nhấn này, chỉ khác ở mức đô mà thôi. Con mắt, là bó phân thể 
hiện trong tâm của các nghệ nhân điều khắc Song Lâm Tự đời nhà Minh 





di 
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Бар пап con mắt của các bức tượng này rất 
phù hợp với nguyên tắc giải phẫu, kết cấu 
lông mày, khuôn mặt, con ngươi... đều tao пап. 
theo kết cấu cơ thế của người thât. Để thế hiện. 
sự truyền thần của con mắt, con ngươi được 
khảm bằng men Lưu Li màu đen, cũng cỏ một 
số được tô vë bằng sơn màu đen, có hàm y vë 
rồng điểm mắt, đặt tới ý cảnh "mục vi tâm hấu, 
ứng tâm nhỉ phát” 

Quan Âm tự tại 

Vào sân thứ 2 của Song Lâm Tự, là nơi sở 
tại của đại hùng bảo điên, hai phía Đông và 
Tây là điện nghìn Phật và điện Bồ Tát. Trong 
đó điêu khắc của Điện nghìn Phật chiếm vị trí 
hết sức quan trọng trong chùa, nguyễn nhân 
chính là do trong điện có một bức tượng Tự. 





Tại Quan Ат và một bức tượng Vi Đà. Trong dong Quan Ат TU Tal, Song Lèm Ty- Binh Dao, 


Song Làm Tự đến nay còn lại một lượng lớn “nh Mh 


bức tương Quan Âm, như Quan Âm vượt biển, Quan Ат nghìn tay.., số 
tượng nån này đều không giống với tư thế пабі ngay ngắn như những. 
tượng điều khắc thông thường. Nổi bật nhất là pho tượng Quan Âm Tự Tại 
trong Điện nghìn Phật này, tượng thay đối hình ành đứng của Quan Ат 
trong đến chùa, thay thế bởi sắc thái tự đo thoải mái, chân phải gác cao, 
tay phải đặt lên trên gối, diện mao điểm tỉnh duyên dáng, tư thế tự nhiên. 
Dáng ngồi của tương Phật Quan Âm trong lịch sử của tác phẩm điêu khắc 
cũng rất hiếm khi thấy, thể hiên một cách nhàn nhà, thoải mái như vậy lai 
càng tuyện diệu vô song. 

Vi Đà 

Tượng màu xuất sắc nhất trong Song Làm Tự phải kế đến tượng Vi 
Dà, khi thế anh vũ oai hùng làm khiếp sơ người xem. Vi Đà là vị thần hò 
pháp quan trong trong Phật giáo. Tượng Vi Đà ở Song Lâm Tự có vẻ võ 
sī lại chất chứa văn nho, oai phong nhưng không lanh le, cơ thể như cải 
cung càng ra, tràn đầy sức mạnh. Khắc họa tính cách có chiếu sâu, sự 
khuếch trương biến hình của cơ thể tràn đáy sức mạnh, biểu cảm khuôn 
mặt truyền thắn sống động, đặc biệt được thể hiện trên đôi mắt, bất Кё 
nhìn từ góc nào, ánh mắt của Vi Đà đều đang quan sát vào bạn, sắc bén 
mà lại sống đồng. Cách thé hiện trạng thái đông của tương Vi Đà thông 
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qua trạng thái tĩnh, trong tác phẩm điêu khắc truyền thống 
Trung Quốc được goi là "Bất đông chỉ dòng", đó chỉnh là 
nguyên nhân quan trong đạt tới mức thành công to lớn 
trong nghệ thuật điều khắc. Trọng tâm cơ thể của Vi Đà 
đồn vào chân trải, chân nghiêng về phia trước, bắt đầu 
tử eo thắt lưng, tü phán đầu đưa toàn bó 
cơ thể xoay sang bên phải, với mức dó xoay 
chuyến như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi giới 
hạn sinh lý học cơ thể của con người. Nhưng 
xét tü cử chỉ tổng thể, điều này trái với tư thế cấu 
tao cơ thế của con người, không những không có 
cảm giác khó chịu, nhưng lại tạo ra một sức mạnh 
to lớn vỏ cùng, được thể hiện xuyên suốt toàn thân 
Vi Đà từ đầu đến chăn thành hình chữ S, đường cong 
này giàu tính đàn hồi và cảm giác linh hoạt, tạo thành 
đường trục chính của cơ thể Vì Đà. Đai gió quấn quanh 
trên người của Vi Dà, cũng nhấn mạnh thêm động thái 
này. Toàn bộ cơ thé của ông, do ba điểm tay trái, phần 
khuÿu tay phải và phấn chân tạo thành một tam giác 
nghiễng, chính độ nghiêng này làm tăng cường sức sóng 
và cảm giác động của bức tượng. Ngoài ra, bức tượng Vi Đà 
còn phản ánh một cảm giác nhịp điệu và tính liên tục của 
hành đông trong một thời gian. Trong tâm cơ thé của mình 
đứng trên chân trái, chân phải thư giản đưa ra ngoài, 
Tượng đứng М Đà, chúa Song Lim- theo cách này rất dễ dàng tạo пап bức tượng bị củng 
Binh Dao - Son Tây, đời Nhà Minh. do dán độn, nhưng các thợ thủ công và nghệ nhân. 
không rơi vào vòng sáo cü, phá vë giới han của thể thức, do đó, khiến 
phán người trên của М Đà xoay sang bên phải, cánh tay trái nàng lên, 
như đang muốn tung cánh tay xuất chiêu. Tuyệt vời nhất là mối quan hë 
trái chiều giữa ánh mắt và phán đầu của Vi Đà. Đầu và cơ thế đều xoay 
chuyển sang bën phải, con mắt lai nhìn sang bên trải, tảng thêm tính tiết 

tấu cho tác phẩm. 


Đặc trưng tượng đất màu Song Lâm Tự và phương pháp chế tác 


Những tượng đất màu ở Song Lắm Tu nhiều đến nổi khiến ta hoa 
mắt, thám chỉ có những bức tường đắp пап lên trên hàng trắm nhân vật 
dày đặc, mỗi bức đều được hoàn thành công phu tỉ mi, mặc áo đeo đai gió, 
vô phong tu đông có ý không có gió mà tự chuyến đông. Tương đất màu 
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Điêu khắc Trung Quốc 


đều chế tác bằng đất sét đỏ địa phương, loại đất sét này có độ dinh rất 
cao, tượng nặn ra sáng bóng mịn màng, có độ bén rất cứng. Ba phần tư tác 
phẩm tượng màu trong chùa áp dụng phương pháp chế tác nặn treo, hiệu 
ứng ba chiều khá mạnh те; rất nhiều bức tượng nghiêng về phía trước tử. 
10 đến 20 độ, làm như vậy уйа giải quyết sự chênh lệch tám nhìn của người 
xem, lại thay đối cách thúc điêu khắc truyền thống nắn tượng màu, đó là 
sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ học và nghệ thuật điều khắc dién hình. Tất cả 
các tác phẩm điêu khắc đều chú trọng tao nặn con mắt, phán lớn trực tiếp. 
khảm bằng hòn bi Lưu Li màu đen thành con ngươi, trải qua hàng ngàn 
пат vẫn sống động sáng ngời 

Tượng nặn đất sét màu ở Song Lâm Tự thừa kế phương pháp tượng. 
màu truyền thống của nghệ thuật пап tương có xưa của Trung Quốc, dal 
thể chia làm 4 giai đoan: Đầu tiên là "dung cốt xương”, cũng được goi là 
“dựng khung; có nghia là căn cứ kích thước cao hay thấp, lớn hay nhỏ của 
tượng điêu khắc để lựa chọn gỗ thích hợp gác thành cái khung, khung 
xương giống như bộ xương cơ thé con người có tác dụng chống đỡ cho 
điêu khắc nặn đắp. Sau khi ráp xong phần khung, mới dùng vỏ cây đại bó 
quấn thật chất rơm ra lên trên khung gỗ, làm như vây nhằm tránh các vết 
nứt со ngót sau khi đắp bùn lên; Bước thứ hai gọi là "dán thịt" nghĩa là dán 
đắp bún thô, thường дап từ hai đến ba lượt, mỏi lượt đều ép nén rất chắc 
và chặt, trong bùn thỏ thưởng trộn thêm một ít cát để phòng chống tượng. 
bị rạn nứt; Công đoạn thử ba là "mặc áo”, nghĩa là đắp lớp "bùn min", chính 
là đắp lớp bùn đất cuối cùng, vế biểu cảm, động tác, vân áo, dai gió, chuỗi 
ngọc... của những bức tượng đều phải hoàn thành ở bước này, ý vị của 
hình ảnh vé cơ bản cúng phải qua bước này mới đạt được: Bước cuối cùng 
là "trang điểm" túc là tu sửa tráng trí đồ họa màu sắc, phải để phôi đất khô 
hết, rồi mới bởi keo từ hai đến ba lượt, rồi quét hai lượt nứa bằng bột tráng 
và lòng trắng trứng, lòng trắng trứng đóng vai trỏ tác dựng gia cố và tạo 
độ bóng, sau đó dùng bỗng gòn lau chà đánh bóng bức tượng lặp đi lặp lại 
cho đến khi bé mặt bóng trơn, là có thế tiến hành dó họa màu trên bé mặt. 
đó. Phần lớn đồ hoa màu dùng bằng bớt màu khoáng chất, như vây mới 
bảo trì màu sắc qua hàng ngàn năm không bị phai màu. 





TƯỢNG LA HÁN CHÙA CUNG TRÚC - CÔN MINH THỜI 
NHÀ THANH 
500 bức tượng La Hán đặt tại chùa Cung Trúc - Côn Minh, tỉnh Văn Nam, 


được пап đắp vào năm Quang Tự triều đại nhà Thanh (khoảng năm 1883), 
đều là tượng đất màu, cao khoảng 1m. Trong rất nhiều tác phẩm điều khắc 


Nghệ thuật điều khắc thời đại nhà Minh - nhà Thanh "đầy màu sắc" 





Nhóm điều khắc 500 La Hán (Bich Nam), chùa Cung Trúc Nhóm điều khắc 500 La Hän (Bích Bắc), chùa Cung 
Соп Minh, Мап Nam, thời nhà Thanh. Trúc Còn Minh, Văn Nam, thời nhà Thanh. 


triều đại nhà Thanh, tượng 500 La Hán ở chùa Cung Trúc Côn Minh có tính 
sáng tạo rất cao, sự sáng tao đó không chỉ thể hiện trên nghệ thuật điều 
khắc đất màu, mà còn thể hiện ở xu hướng thế tục hóa mãnh liệt. 


Người sáng tác tượng La Hán là ông Lê Quảng Tu người Tứ Xuyên, 
ông tỉnh thông điêu khắc và hội họa, là nghệ sĩ dân gian nổi tiếng đương 
thời, đồng thời cũng có sự nghiên cứu sâu sắc về Phật học. 500 bức tượng 
La Hán ở chùa Cung Trúc là ông cùng chế tác với học trò của mình, trải qua 
trước sau hơn 20 năm mới hoàn thành. Tư thế của những La Hán này đều 
không giống nhau, ngồi, đứng, nằm, vui cười giản mắng тип hình muôn 
vẻ. Từ trang phục và đạo cụ cũng 
thay đổi rất đa dạng, trong 500 
trăm bức tượng La Hán không có 
bức nào giống bức nào. Khoảng 
trống xen kẽ giữa các bức tượng 
hết sức thích hợp, bố cục hợp lý. 
Mái tóc và bộ râu của những La 
Hán này đều làm bằng tóc thật, 
con ngươi mắt làm bằng hạt Lưu 
Li. Một số quần áo của La Hán 
theo phong cách kiểu thế tục, 
nhìn vào họ giống như các nhân 
sĩ, học giả, thương nhân và dó të.. 








Nhóm điêu khắc La Hán chống gây, chùa Cung Trúc, Côn Minh, 80, sm 
Vận Nam, thời nhà Thanh. đủ loại thành phần xã hội, mang 





thttp-fsachviet edu vn 


Điêu khắc Trung Quốc 


đặc trưng nhãn vật muôn hình muôn vẻ 
của xã hội đương thời, loại hình thế tục 
hóa mãnh liệt như vậy chính là một trong 
những đặc trưng tao hình Phật giáo của 
triểu đại nhà Thanh. 500 bức tượng La Hán 
đó nổi tiếng bởi tinh chất hiện thực rất 
mạnh mẽ của chúng, về tương quan sắc 
thái, động tác giữa các nhàn vật cũng có 
mối liên quan nhất định, mang đấy đủ ý vị 
“Bút dừng ý không nghỉ" của nghẽ thuật 
truyền thống Trung Quốc 





Tạo hình của năm trăm bức tượng La 
Hán chùa Cung Trúc, đã hấp thu nét ас 
trưng và thủ pháp nghè ——————————— 
thuật sån khấu của môn — Bútđưngÿkhôngnghỉ 
kịch, đặc biệt là kịch Tứ — *Bửt dừng y không nghĩ y 





Tượng La Нап niệm Phật, chùa 
Cung Trúc, Còn Minh, Ván Nam, Xuyên, mang đäc điểm  nóirằng đối với nghệ thuật 


i nhà Thanh, hội hoa Trung Quốc, nét 
бататын bản sắc cường điêu, sóng Мел Qiác lạ 
đồng, do đó phương pháp nhung thé bút văn chưa 


này mới được xuất hiện chỉ có trong môi trường xã hôi rỐi ад. Nguyên nhập là do khi 
ren phức tạp của cuối triều đại nhà Thanh, ở thời đại tín Кё thúc mỗi một nét bút 


h Aku cô sự chuẩn bị bắt đầu 
ngưỡng của tôn giáo dán dán bị thế tục hóa và tại khu vực Фа đối Mấy ар din TRÍ 


có quan niệm дё dái như tỉnh Văn Nam. кри нен А уйн 


Nhìn lại các tác phẩm điêu khắc của triều đại nhà ерер 
Minh và nhà Thanh, тас dù có những tác phẩm đề đời. Khái niềm thắm tivi 
giống như Vi Đà trong Song Lâm Tự - Bình Dao, và những _ tháng азу сда Trung Quốc 
bức tượng sinh động trái với phương pháp quy nạp của cüng сё hiêu quả nghệ 
500 tương La Hán ở chùa Cung Trúc triều đại nhà Thanh, — thuật tương tu như "Tâm. 

Š i - ~ А š lÿ học kiểu hình tháp" của 
nhưng cũng không thế сйм vẫn női xu thế suy giảm tống. phương Пу đương đại, 
thé của các tác phẩm nghệ thušt điều khắc, khí thế trong. 
cốt lõi khó mà khôi phục lại được, sĩ khí của triều đại đời 
Нап đời Đường càng đi càng ха, sự phát triển của tính chất thë tục và công 
nghệ, khiến cho các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc triểu đại nhà Minh và 
nhà Thanh dán dần mang nét đặc trưng rực гй, hoa lê và vô vị 
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Điêu khác kiến trúc 
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Dièu khắc Trung Quốc 


Kiến trúc cổ điển Trung Quốc không chỉ được thế hiên trên quan niệm. 
cư trú và gu thẩm mĩ truyền thống của người Trung Quốc mà côn thể hiện 
trên luân lý và cơ cấu xã hôi, thắm chí nó còn tiềm ấn các quan niêm vé 
vũ trụ trong đó, khiến người ta không khỏi hối tưởng suy ngẫm. Xét trên 
góc độ về quan niệm văn học của con người сё đại Trung Quốc, kiến trúc 
không được coi là nằm trong linh vực nghề thuất chính thống, tuy có nhân 
cũng cho là nó có liën quan tới nghë thuật nhưng không thuộc loại phạm 
trù nghề thuật chính như vàng bạc đá quý hay thư hoa mà là thuốc trong 
khoa kỹ nghệ thủ công đồ gó, Nguyễn nhàn chinh vấn là do người Trung 
Quốc cho rằng kiến trúc và những ngành kỹ nghệ thủ công khác là cüng 
một loại. là gần với dó vặt nhưng xa với Đạo, nghĩa là kiến trúc nếu xét trên 
phương điện ý nghĩa tính thần không thể sánh bằng sự cao nhã và sâu. 
sắc của các ngành ky nghệ vàng Бас đá quý hoặc hỏi họa thư pháp. Мас 
dù vậy, nhưng vẻ đẹp của kiến trúc сё điển Trung Quốc vẫn làm mê hồn 
người xem, sức quyến rũ của nó không những thể hiên ở môt cả thé đơn 
thuần, mà còn thể hiện ở nét hài hòa và thống nhất giữa các kiến trúc, giữa 
bộ phận và tổng thế và còn thế hiện ở nét độc đáo về bố cục không gian. 
Trong đỏ, nghệ thuật điều khắc trang trí của kiến trúc lại càng có tác dụng 
quan trọng làm tón ёт vẻ đẹp vốn có của nó. 


Đắc trưng của kiến trúc cổ điển Trung Quốc chính là lấy kết cấu gó 
làm chính, bố cục khung sườn tinh xảo và khoa học cũng chính là biểu 
hiện của ngành mĩ thuật và trí tuệ của các thơ mộc của Trung Quốc. Cung 
diện của các vị vua trong các triều đại đã thể hiện trọn vẹn tư tưởng và triết 
học của ngành kiến trúc Trung Quốc Những kiến trúc cung điện được xây 
với danh nghĩa của đăng thiên tử, là những tác phẩm kiệt xuất có ý nghĩa 
tượng trưng cho mỗi thời đại, thế hiên sự thay đối của xu hướng thời đại và 
sư biến đổi của nền văn hóa. 


GACH NHÀ ТАМ, NGÓI NHÀ НАМ 


Bắt dầu tü thời Tiên Тап, trên kiến trúc sẽ thấy rất nhiều họa tiết trang 
trí bằng gạch đá và trang trí ngói úp. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc các 
nước chư hầu đều có đắc trưng kiến trúc cung điện của riêng mình, sau 
khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, những phong cách này cũng được 
nhà Tán học hỏi và phát triển dựa trên nén tảng dó, Lúc này những di vật 
kiến trúc được lưu giữ và bảo tốn phần nhiều là ngói úp, mà chủ yếu là 
ngói úp hình bản nguyệt, cũng có ngói úp hình tròn, mục đích trang trí nó 
võ cùng độc đáo. Ngói úp hay còn goi ngói mũi, là chỉ phán ngói chảy dài 
kéo xuống phía dưới và được làm bằng gốm, tức là phần múi của ngói, tác 
dụng chính của nó là che nước và thoát nước đế bảo vệ phần kết cấu rui 
mè bằng gỗ đỡ ở dưới mái ngói, đồng thời cũng là một phần của thẩm mĩ 


Vè đẹp hoa lệ của nhà ở. 


kiến trúc. Trong thời kỳ Chiến Quốc ngói úp của nước Yên đa phần có điêu 
khắc hoa văn hình hai con chim hoặc hinh hai con thú. Của nước Té lại thấy. 
có nhiều hình сау cối và hoa văn cuộn sóng mày trời. Nước Tán và nước 
Triệu chủ yếu là ngói hình tròn có trang trí hình chim thú, còn một số nữa 
là hoa vẫn ác thú tham án kế thừa đặc trưng của thời kỳ Thương Chu. 


Sau khi nước Tán thống nhất Trung Quốc, theo như đồn đại đã xây. 
dựng cung A Phòng vò cùng to lớn hoành trắng, ngày nay tuy không thấy 
tung tích của cung điên này nhưng nhìn từ góc dò xếp hàng thứ trên di 
chỉ cung Hàm Dương cũ thì có thế thấy sự tráng lẻ của cung điện nước 
Tẩn ngày xưa. Có rất nhiều gạch ngói khai quật được trong di chỉ cũ ở 
cung Hàm Dương khiến người dời sau khỏng thé cưỡng lại khi nhìn ngắm 
phong cách điều khắc kiến trúc nhà Tán. Trên phương diện kiến trúc cung. 
điện, Nhà Tán phát triển vượt xa so với thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, trang. 
trí ngói úp đáng để nghiên cứu tìm tôi, tắm nghệ thuật cũng rất cao. Ngồi 
úp thời nhà Tán có hai loại là hoa văn chữ viết và hoa vẫn hình họa, hoa 
văn hình họa còn bao gồm hoa văn hình mày trời và hoa văn hình động 
vật. Những hoa vẫn này trên phương diện vận dụng các đường kẻ chỉ và 
kết cấu đều thể hiện sự điêu luyën và tỉnh khái quát về nghệ thuật điều. 
khắc thời nhà Tấn, có sự khác biệt về phong cách thuắn thục của thời hậu. 
nhà Hán. So sánh với ngói úp, gach lõi rỗng điêu khắc kiến trúc nhà Tán 
hơn hẳn một bắc. Loại tác phẩm này thường khai quát được ở Hàm Dương. 
tỉnh Thiểm Tây. Có những tác phẩm điêu khắc phủ điêu hoa văn hình rồng, 
phượng, lại có cả điêu khắc biếu hiện sẵn bắn trong rừng sâu núi thắm. 
Thé hiên hơi thở và su mộc mạc trong điều khắc kiến trúc triều đại nhà Tán. 
Nhưng những tác phẩm tinh xào trong nghệ thuật ngói úp lại xuất hiện 
nhiều ở thời nhà Hán nên mới có cách nói: gạch nhà Tán - ngói nhà Hán. 


Cho tới thời kỳ Tây Hán thì kiến trúc cung điện, miéu mao, làng mô 
càng phát triển, trang trí gạch ngói càng phố biến rồng rãi, được sử dụng 
chủ yếu vẫn là ngói úp hình tròn. Điều khắc họa tiết thấy nhiều nhất trên 
ngói úp thời tày Hán phản ánh thành tựu về thư pháp và văn học thời bấy 
giờ Trang trí trên Ngói Ор bắt đấu xuất hiên có ý nghĩa chuyên biệt, họa tiết 
văn tự và hình họa khác nhau đều có hàm ý tượng trưng riêng của nó. Trên 
kiến trúc cung điện có điêu khắc câu chữ cất tường kiểu chữ Triện và kiểu 
chứ Lệ như: “Trưởng lac Vị Ương” (Được mài vui vẻ trong cung Vị Ương), 
"Trường sinh vỏ сис", "Diễn niên ích thọ”... trên ngói úp hình tròn thường. 
có kết cấu 4 chữ này. Còn có hai chữ nứa như: "Vạn tué’, “Vô cực”... cũng có. 
loại 3 chữ, 8 chữ hoặc 9 chứ Déu là một số chữ có ý nghĩa chúc phúc vua 
chúa và chúc đất nước năm tháng phón thịnh. Đồng thời mỗi một chữ lại 
có bố cục khác nhau và sự biến hóa trên thể loại chữ viết hình thành nhiều 
loại kiếu dáng. Ngoài chữ viết văn tự ra còn có hình hoa động vật, phương 
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Hoa văn tử thần trên ngói mái chia, thời đại nhà Hán. 


thức hoa văn chữ viết và hoa văn hình vẽ. Trong các hoa văn động vật, hình 
ảnh đại diện thời nhà Hán là hoa vài ú Thán”. Trong truyền thuyết "Tứ 
Thần" tức là : Thanh Long, Bạch Hổ, chìm Chu Tước, Huyền Vũ (tức con Rùa) 
bốn loại thần thú là tượng trưng cho đuổi tà cầu phúc, nó lấn lượt đại 
cho bổn hướng như: Đồng - Tây - Nam - Bắc và bốn mùa như: Xuân - Hạ - 
Thu- Đông. Và 4 loại màu sắc như: Lục - Bạch - Hồng - Đen. Ngói úp tứ thần 
nhà Нап mỗi một loại hình tượng thần thú đều thích hợp một trong những 
hình tròn và không có cảm giác bị gò bó chật trội. Điêu khắc hình họa có 
sức mạnh khỏe khoắn, trôi chảy tự nhiên. Là đại diện kiệt xuất trong thiết. 
kế hình họa cổ đại. 
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PHÙ ĐIÊU TRÊN BÍCH KHUYẾT THỜI ĐÔNG HÁN 


Khuyết, là chỉ một loại hình thức độc đáo trong kiến trúc cổ đại Trung 
Quốc. Khuyết có nghĩa là: “Thiếu” là chỉ våt kiến trúc có lối đi ở giữa và 
thường đứng ở lối di phía hai bên trước cửa cung điện, trước lãng mộ có 
хас dụng để trang trí và bào vệ. Cái khuyết sớm nhất có kết cấu bằng gỗ và 
gạch, hiện còn lưu giữ phần nhiều. 
là khuyết đã, thời kỳ Đông Hán rất 
thinh hành kiến trúc có tính chất 
trang trí này. Trong đó phần nhiều 
chủ yếu là khuyết đá ở trước lãng 
mộ và rất it thấy có khuyết đá đứng 
ở trước đến thờ miếu mạo. Hiện 
bảo tón khuyết đá thời Đông Hán, 
nhiều nhất là vùng Tử Xuyên đứng 
thứ hai là hai khu vực tỉnh Hà Nam 
và Sơn Đông, Xét trên phương điện. 
trình đô điêu khắc thì khuyết đá của 
vũng Tử Xuyên là độc đáo nhất. Bốn 
góc trên mái hiên của trụ khuyết là 
phán chủ yếu điều khắc. Điển hinh 
- như trụ khuyết nằm trước mộ Quận 
Trụ khuyết trước mộ Thái thủ Cao Di và người em Cao Thực РРО Bình Dương, Miên Dương tỉnh. 
thôi đại Đồng Hân ðÍch Châu tirih Tu Xuyên. Tứ Xuyên có bốn góc ở viền mái 
hiển cỏ điêu khắc hình hai con 
hồ dữ đang giác đấu trong không 
khí chiến đấu kịch liệt. Có một số 
khuyết đứng trước lãng mộ mà bốn 
hướng xung quanh phán thân của 
trụ khuyết сё điêu khắc hình tượng 
của tử thần như Thanh Long, Bạch. 
Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, mang đảm 
phong cách điển hình thời nhà Hán. 





Hiện đã xác minh trụ khuyết 
đá nhà Hán tổng cộng có 35 nơi. 
Trong đó có 5 nơi xác định rõ được 
niên đại để nghiên cứu. Vì trụ 
khuyết đá là kiến trúc dựng đứng 
trên mát đất từ thời nhà Hán đến. 
Ảnh Bích phía trong Tuần Nghĩa Môn - Tü Cấm Thành, dòi nay trải qua nhiều sự bảo mòn của 
nhà Thành. mưa bảo hoặc bi con người phá 





thtp-fsachviet edu vn 








Dièu khắc Trung Quốc 


hoại nên đa số đã bị khuyết tàn thiếu sót đi nhiều, các hoa văn điêu khắc 
trên thân trụ khuyết khó có thể nhận biết được. Chính vi thế đại đa số các 
trụ khuyết bằng đá này có giá trị ý nghĩa tư liệu lịch sử hơn là giả trị tham 
quan thưởng ngắm, nhưng tử những điêu khắc nằm trên các trụ khuyết 
được bảo tón đó vẫn thấy được phần nào diện mạo điêu khắc kiến trúc có. 
tính chất tưởng niệm của nhà Hán. Xét một cách tống thể trụ khuyết đá 
Nhà Hán là sự xây dựng độc đáo mang tính dàn tộc truyền thống của Trung 
Quốc. Điều khắc sau thời nhà Нап, trong các bức họa trên vách có thế thấy 
được các loại kiểu dáng trụ Khuyết đá, trải qua các triều đại, sau đó phát 
triển thành hình thức bia bài và bình phong, cho tới thời đại nhà Minh - 
Thanh, hình thức trụ khuyết ban đầu phát triển thành vật kiến trúc cỡ lớn 
như cổng Ngo Môn Cố Cung ngày nay. 


ĐIÊU KHÁC TRANG TRÍ KIẾN TRÚC THỜI TÙY - ĐƯỜNG 


Hai thời đại Tùy - Đường, do sự phát triển của kiến trúc cung điện và 
mộ chi bia đá nên nghë thuật điêu khác trang trí dà được sử dụng rông rải. 
Theo ghi chép trong sử sách, cung Đại Hưng thời nhà Tùy, cung Thái Cực, 
cung Đại Minh, cung Hưng Khánh thời nhà Đường đều là cung điện nơi 
hoàng đế ở, các cung điên khuê các này được xây đối mắt với nhau, kiến. 
trúc rất đẹp. Вет so sánh với hai thời Tán và Hán thì điều khắc trang trí kiến. 
trúc thời Tùy - Đường đẹp hơn nhưng trên phương diện gạch ngồi và trang 
trí hoa văn thì già trị nghệ thuật của nó kém hơn rất nhiều. Kiến trúc cung 
điện nhà Đường sử dùng gạch thường trang trí bằng hoa vẫn hoa sen và 
hoa văn bó đảo (quả nho). Sự thịnh hành của hoa sen bắt đầu ảnh hưởng 
rộng rãi từ trong Phật giáo thời nhà Đường; sự sử dụng hoa văn quả nho 
lại có liên quan tới sự giao lưu văn hóa vùng Tày Vực. Ngày nay khảo cứu 
lại phát hiện những yếu tố đó đu có liên quan tới sự giao thoa văn hóa 
của nhà Đường. Những hoa tiết hoa văn trang trí kiến trúc nhà Đường đẹp. 
trang nhã nhưng không có sức nặng bằng thời kỳ Tán - Hán; trên phương. 
diện tinh thần thể hiện cũng không phải là sự sắc до vả thuần túy lúc ban 
đấu xây dựng đế quốc Tán - Hán mà là sự tự tin và thung dung của thời nhà 
Đường với sức manh êm tron cả nén vẫn hóa Diên tích ngói úp thời nhà. 
Đường được thu nhỏ lai, trang trí tó điểm có phần đơn giản hóa, sự thay 
đồi này có liên quan tới sự dịch chuyển quan trong về trang trí thời bấy gi. 
Kiến trúc nhà Đường đã xuất hiện phong cách sử dụng vẻ thiết kế tranh 
sơn màu và trang trí hình ô vuông, trọng tâm thị giác dịch chuyển tù ngói 
úp tới bộ phận khác của kiến trúc rất tự nhiên. 

Thế nhưng, kiến trúc cung điện thời nhà Tùy - Đường không còn sót 
lại, đến nay những trang trí kiến trúc Tùy - Đường có thể thấy chỉ hạn hẹp. 
trong một số tháp thờ Phật và các cây cầu, mà với diện mạo kiến trúc cung 
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điện đó thì chúng ta chỉ có thế thấy được trên một số di våt và một vài 
đoạn ghi chép lịch sử. Trong địa phận tỉnh giới của tỉnh Hà Bắc ngày hôm 
nay còn lưu giữ được một cây cầu tử thời nhà Tùy dó là: cầu An Tế, cây cầu 
này được làm toàn bộ bằng đá, trên cầu có rất nhiều điêu khắc mang tính 
chất trang trí đại diện cho phong cách trang tri nghệ thuật thời nhà Tủy. 
Trên mốt tấm lan can có điêu khắc hình tương môt con Giao Long, xem. 
xét trên góc độ phong cách của nó thì đó chính là có tử sự kế thừa và phát 
huy hoa văn hình một loại rồng (Quỳ Long) trên đổ vật đúc đồng từ thời 
Thương - Chu, mang tính chất trang trí tô điểm cao. 


Trong cuốn sách: "Tân Đường Thư” và "Cựu Đường Thư" đều có ghi 
chép về việc xây dựng: "Thiên Khu” tức là Tru trời của Võ Tắc Thiên. Vào cuối 
thế kỷ thứ VII, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên xây dựng một tháp trụ kỷ niêm lớn. 
cao hơn 30m ở trong thành Lac Dương dé tương trưng công đức gây dưng. 
Vương triểu Đại Chu do bà xây dựng. Thắp trụ này được gọi là: Thiên Khu" 
hoặc là "Thiên Trụ', bốn hướng xung quanh trụ tháp đều có điều khắc hinh 
tượng: Bàn long tức rống cuộn, Kỳ lân, chim Phương, điều khắc công phu 
rất tinh xảo. Ngày nay tuy không thể nhìn thấy phong thái của Thiên Khu, 
nhưng từ trên những trụ đá kỷ niệm khác được bảo tón từ thời nhà Đường 
vẫn có thé thấy một phần nào dó, tuy có khác biệt về kích thước nhưng kết 
cấu trang trí và thủ pháp là gần giống nhau. 

Trong kiến trúc Phât giáo thời nhà Đường, nối tiếng nhất đáng phải 
nhắc tới là thắp Đại Nhan ở Täy An. Tháp Đại Nhan là kiến trúc thời kỳ đầu 
nhà Đường, là nơi biên soan và dịch kinh của cao tăng Huyền Trang thời 
nhà Đường. Khung cửa tháp Đại Nhạn và trên cạnh cửa có rất nhiều các 
họa tiết trang trí khắc họa bằng các đường nét chim, đa phần là: Tượng 
Phât, tượng Bồ Tát và tượng Thiên Vương. Hình thức và đề tài đó gần giống 
với các tác phẩm cùng loai trong chùa hang đá, là tác phẩm rất quy giá 
được trang trí điều khắc bằng các đường kẻ chi tử thời nhà Đường hiện còn 
lưu giữ. Cũng là đại diện cho cái goi là đặc điểm tạo hinh lấy "mièu tả bằng 
các đường kè chỉ” có trong hội hoa có đại Trung Quốc. Ngoài ra trong kiến. 
trúc tháp Phât thời nhà Đường, điều khắc trang trí còn sót lại tương đối 
xuất sắc là Tháp Long Hó ở khu vực Sơn Đông tỉnh Tế Nam. Trên phần chân. 
của Tháp có điều khắc tượng Phát, đội ca múa và su tử... trên phần thân của 
tháp có điều khắc rất nhiều cảnh bay lên trời, Phật, Rồng, Thiên Vương, Lực 
tết cấu hình ảnh chặt chë hoàn chỉnh, hình họa phong phủ tráng lẻ và 
tất có tính chất trang sức, trang trí. 

Sau nhà Đường, kiến trúc gỗ của nhà Tống rất phát triển. Đồng thời, 
với sự phát triển của nghệ thuàt hỏi hoa, rất nhiều kiến trúc cung điên và 
miéu mạo nhà Tống đều sử dụng nhiều thủ pháp điều khắc làm trang trí, 
lấy trang tri hội họa dé thay thể, chỉ có ở trong làng mộ mới thịnh hành. 
việc điêu khắc gach đá mà thôi 
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'TRANGTRÍ KIẾN TRÚC ĐIÊU KHÁC ĐÁ THỜI NHÀ NGUYÊN 


Điêu khắc trang trí kiến trúc thời nhà Nguyễn tương đối phát triển, từ 
trong chế độ quan chức nhà Nguyễn có thể thấy rằng, lúc này rất chủ trong 
điều khắc kiến trúc. Trong viện chế tác có bố trí bản cờ bằng ngọc và bàn 
cờ bằng đá tất cả đều là điêu khắc trang trí chuyên sâu. Tuy kiến trúc cung 
điện thời nhà Nguyễn không còn sót lại, nhưng kiến trúc cung điện của 
hai đời nhà Minh - Thanh trên phương diễn điều khắc trang trí đều kế thùa 
truyền thống của nhà Nguyên. 


Ngoài kiến trúc cung điên ra, những thứ còn sót lại trong điêu khắc 
kiến trúc nhà Nguyên, nối tiếng nhất vẫn là lan can ngoài táng thương gắn 
Cu Dung Quan (Cổng thành có tên Cư Dung) trong địa phận huyện Xương. 
Bình, Bắc Kinh. Lan can ngoài táng thượng tức là hành lang trên tháp bắc 
qua phố, cổng thành này được xây dựng năm 1342 nằm ở vị trí từ dai kinh 
dò nhà Nguyên thông lên trên đường Thương dò. Bức phù điều trang trí 
điêu khắc hình Tứ Đại Thiên Vương trong và ngoài cống vòm ngoài lan can 





Phù điều Tử Bai Thiên Vương trong cổng vm lan Văn Đài - Cu Dung Quan, thời đại nhà Nguyên. 
жїнї Quốc Thiên Vương; C Đa Văn Thiên Vương 
b: Tang Trường Thiên Vuong;  & Quàng Muc Thiên Vương 
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hành lang của Cư Dung Quan cũng rất nổi tiếng và là biểu tượng của nghệ 
thuật điêu khắc kiến trúc thời đại nhà Nguyễn. Điều khắc hình tượng Tử 
Đại Thiên Vương thuộc loại tạo hình "Mật Tóng - một loại hình tón giáo" để 
thế hiện sự uy vũ cửa Thiên Vương. Nghệ nhãn điêu khắc đã xử lý tạo hình 
hết sức cường điệu, nhưng hơi có một chút biểu thị sự hư ảo phù phiếm 
và rườm rà, kết cấu khá nhẹ nhàng, nhàn vật thiếu di sức mạnh tâm linh 
nội tại. Dù vậy tác phẩm điều khắc vẫn còn đó đặc điểm hoành tráng to 
lớn, Trên thực tế dày cũng là một đặc trưng của loai hình văn hóa hiện thực 
triểu đại nhà Nguyễn - thế hiên diện mạo quyển lực triều đại nhà Nguyên 
manh тё, nhưng thực tế trong đó thiếu đi su lắng dong của các yếu tố vån 
hỏa thiết yếu. Và không thé duy tri và phát triển manh hơn được. 


ĐIÊU KHÁC KIẾN TRÚC THỜI MINH - THANH 


Hai nhà Minh - Thanh do niên đại gắn nên số lượng những kiến trúc 
được lưu giữ lại là rất nhiều. Tác phẩm điêu khắc kiến trúc cũng thường. 
thấy được Ngoài cung điên hoàng cung, chùa chiến, lăng mộ ra, điều khắc 
kiến trúc dân gian cũng vô cùng phong phú, đa phấn tập trung trong các 
kiến trúc có tính chất công chúng công đồng như: Thư viên sách, từ đường, 
hội quán thương nghiệp. 


Cửu long trong cung điện 


Điều khắc kiến trúc hoàng cung với đại diện tiêu biếu kiệt xuất nhất 
chính là Cố Cung ở thành phố Bắc kinh. Chủ đế trang trí quan trong nhất là 
hình tượng con rồng và chim phương. Thủ 
pháp điêu khắc là sự kết hợp của các loại 
điêu khắc như phù điều nổi, phủ điêu chìm, 
điêu xuyên thấu và điêu tròn, trang trí và 
tà thực phối hợp làm nối bật lån nhau. Trên. 
phương diện công nghệ có sự tinh xào và 
đẹp hơn so vôi các đời trước, tuy không có 
910 lai những cái rườm rà nhưng tổng thể 
cái khí phái của hoàng cung chỉ cần nhìn so 
qua là thấy và hiểu, mà hoàn toàn không bị 
ảnh hưởng bởi có sự phức tạp rườm rà của 
các chí tiết nhỏ. 


Xung quanh bốn hướng chân bậc 
thang Tam Đại Điện Cố Cung có xây các tấm 


Đâu vôi thoát пове ë chân bặc thém Tam Dai biên- hén lan can ngọc trắng và có trụ cột bằng 
Tử Cấm Thành, triéu đại Minh - Thanh. ngoc trắng điêu khắc nằm xen kê Trên đỉnh 








Dièu khắc Trung Quốc 


đầu các trụ cột có các phù điều hình vân long (Rồng bay trên 


u 
mày trời) và vân phượng (chim phượng bay trong mày trời). 
Dưới chân mỗi chiếc cột đều có đầu vời thoát nước và được Ca Âu nay sanh, 


gọi là: "Li Thủ" tức đầu con Li trong truyền thuyết. Trên сас  róng ương truyền thuyết 
bậc thang của Tam Đại Điện б chính giữa con đường thông — <é đại do cë miệng rát to, 
xuyên suốt Nam Bắc là con đường Ngư Đạo được làm từ ba bung có thể chứa nhiều 
tăng đá lớn với sự điêu khắc mà thành, đặc biệt và сё tính đại ðc vi vāy trong ы 
diễn nhất chính là phiến đá Ngư Đạo hình chín con rồng (Соы uc mu dung họi 
Long Ngự Đạo) ở táng dưới mặt phía Bắc của Điện Bảo Hòa. ес con Li dé trang tri che 
Ngự đạo là thiết kế đặc biệt chuyên để cho hoàng đế đi lại và — cácóng thoát nước di vật 
cũng mang ý nghĩa nghi thức nhất định. Phiến đá tảng ngự có nën dai sâm nhấtđược 
đạo điêu khắc này được chế tac và điêu khắc bằng nguyễn 030 tón He) 
liệu tử một tảng đá lớn duy nhất mà thành, dài 16m, rộng __ Cama ly Nam в 
3m năng hơn 200 tấn. Phía dưới chân có điều khắc ngũ nhac đến đà nhà Tổng việc sĩ 
mang tỉnh chất tượng trưng, trên đó lại có chín con Rống dung tương Li Thủ bằng. 
và ngọc châu xuyên giữa biển mày, cú 3 con rồng lại thành — dš trong kiến trúc đã ó 
một tổ hợp và xếp hàng lần lượt thành hình chữ phẩm (hình fe in wta 
chóp hoặc hình tam giác), 9 con Rồng tạo thành 3 tó hợp 
xếp hàng tử trên xuống dưới và được goi tên là: "Cửu long hy 
chău" Bên cạnh hai bên thành của Ngự Đạo có trang trí phù điêu nổi nhẹ 
các hoa văn cành hoa xoắn quyện vào nhau, phần này được điêu khắc lai 
vào năm Càn Long thứ 25 tức năm 1760, thủ công võ cùng khéo léo và 
đẹp, đương nhiên có liên quan tới trình độ phát triển ký thuật công nghệ 
lúc bấy gië, 

Với để tài điều khắc kiến trúc là Cửu Long còn có bức tường Cửu Long, 
hiện này còn lưu giữ cán thân ở ba nơi. Thứ nhất nằm trong Thanh Cung 
Tây Uyến ở thành phố Bắc Kinh, ngày nay nằm trong công viên Bắc Hải. Thứ 
hai là nằm trong cung Ninh Tho - Cố Cung Thứ ba là bức tường có 9 con 
rồng trước Dai Vương Phủ thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây. Cứu Long Bich 
(búc tường có 9 con Réng) trên thực tế nó là một loại tường bình phong 
(Chiếu Bích), vì có trang trí điều khắc hình 9 con rồng nën mới có tën gọi 
là: "Củu Long Bích”. Chiếu Bich còn có tên goi là: Ảnh Bich (đều có ý nghĩa 
gắn giếng nhau tức là bức tường bình phong ở trước cửa nhả) thông. 
thường được bố trí nằm ở trước cửa chính sàn vườn hoặc bën trong cửa 
chính và có tác dụng dé ngăn cách khoảng trống trong sân vườn. Như vậy 
là để khi có người qua lại trên đường không thế nhìn trộm vào trong sẵn, 
khách tới thăm cũng có thể tạm dừng chân ở tại vị trí này dé chỉnh lại áo 
mü sau đó vào nhà dé thăm hỏi chủ nhà. Thiết kế bức bình phong trong 
lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng có phân chia đẳng cấp, theo như quy định 
chế độ lễ nghị thời Tây Chu thì chi có kiến trúc của cung điện, kiến trúc 
nơi ở của các chư hấu, kiến trúc chùa chiến mới được phép xây dựng bức 





Và đẹp hoa lệ của nhà ở 





Một phán trên bức binh phong Cửu Long Bích ở Bắc Hải - riểu đại nhà Thanh. 


bình phong. Thëi kỳ nhà Minh - Thanh hình thức này dẫn dán phát triển 
và được sử dụng trong dân thường, điển hình là Tứ Hợp Viễn ở thành phố 
Bắc Kinh. 


Bức cửu long bích ở Bắc Hải được xây dựng vào năm 1756, chiều rộng 
tổng thể gần 26m, cao gần 7m và có bé dày gần một mét rưỡi, và duoc 
xảy bằng 424 viên gạch lưu li, mặt trước và mặt sau đều có 9 con rồng, 
mỗi một con rồng đều có hình dáng tư tế độc đáo riêng và màu sắc cũng. 
không giống nhau. Tuy là Cửu Long Bich nhưng trên thực tế tại các vị trí 
như trên sườn dinh, sườn vách đứng và trên ngói chia còn điêu khắc rất 
nhiều hình các con rồng nhỏ. Lớn bé tổng cộng có 635 con, cách làm này 
cúng là dé thể hiện xu thế coi trọng kỹ nghë tinh xảo, coi trọng cung đình. 
của đời nhà Thanh. Bức cửu long bích ở cung Ninh Tho được xây dựng vào 
năm 1771, vì không gian trong cung Ninh Thọ không rộng rãi cho lắm và 
để phù hợp với kiến trúc xung quanh nên bức cửu long bích này được làm. 
tương đối nhỏ, kết cấu hình dáng cũng giống như bức ở công viễn Bắc Hải 
nhưng cách xử lý những chi tiết nhỏ cũng có những khác biệt rất lớn. Nếu 
đem so sánh hai bức bình phong cứu long bích này thì đều có niên đại sớm. 
hơn bức trước Đại Vương Phủ tại thành phố Đại Đồng. Đại Vương là con 
thứ 13 của Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tên là Chu Quế. Bức này được 
xây dựng vào năm 1392, rồng gắn 43m cao 8m và dày 2m. là bức lớn nhất 
trong các tác phẩm cùng loại. Phần đế chân của bức bình phong có điêu 
khắc hình tượng con su tử, hổ, voi, kỳ lân, phi mã... trên dinh nóc điền có 
kết cấu giả д8. Toàn bộ bình phong cũng duoc xây bằng gạch lưu li nhiều 








Điêu khắc Trung Quốc. 


màu sắc. Độc đào nhất là phần trước 
bình phong có một hồ nước nghiêng 
bóng. Nước ở trong hồ phản chiếu ra 
hình cửu long bích, những lúc gió nhè 
nhẹ thối qua tựa như chín соп Rồng 
đang nghịch nước ở trong hồ, tư duy 
kết cấu vỏ cung chặt chế khéo léo. 


Sư tử 


Hình tượng sử tử làm người bào 
vệ cho cung điện và lãng tẩm nó bắt 
đầu xuất hiện tử thời nhà Hán, trải 
qua nhiều sự thay đổi văn hóa trường 
kỳ cuối cùng đã hình thành kiểu loại 
tạo hình: "Giữa cải Giống vả cái không 
giống lắm" của thời Minh - Thanh. 
Trong thời cổ đại Trung Quốc, Sư tử 
được coi là Trần thú và Thụy thủ, sau 
khi Phát giáo du nhập vào liền phú 
cho Sư tử tính linh thiêng. 


Sư tử trong cung чуп thời Minh - 
Thanh đa số được điêu khắc bằng 
đả hoặc đúc bằng đồng, ở dưới chân 
của nó là bë Tu Di bằng đá và có hinh 
vuông. Su tử đa phán được điêu khắc 
tư thế đang ngồi xóm và bố trí hai con 
ở hai phía đối diện bên cạnh cổng, 
một đực một cái, sư tử đực dám chân 
lën quả bóng, sư tử cái lại đang đùa 
nghịch với sư tử con, nhưng không 
mất đi vẻ uy vũ của nó. Điêu khắc sư 
tử trong quần thể kiến trúc Có Cung 
chủ yếu có hai loại hình, thứ nhất là 
tạo hình sư tử đá trước cổng Thiên An 
Món và tạo hình sử tử đúc đồng trước 








Tương su tú đã trước cổng Thiên An Môn - Tù Cấm Thành, 


triều đại nhà Thanh. 





SU tử đúc đồng vàng trước cửa Ninh Tho Môn - 
Từ Cấm Thành, tiểu đại nhà Minh - nhà Thạnh. 


cổng Thái Hòa. Tuy vật liệu không giống nhau nhưng lại giống nhau về kiểu 
dáng, hinh dáng cơ thể của loại sư tử này tròn trịa mạnh më, tưởng mạo uy 
vũ thống nhất với khí phách kiến trúc cưng định. Còn một loại kiểu dáng 
nữa là su tử đúc đồng vàng ở cống Сап Thanh và cống Ninh Tho, xét trên 
khía cạnh hình dáng cơ thể thì nó không còn sự to lớn khi thế và cảm giác 
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Về đẹp hoa lệ của nhà ở 


sức năng của cơ thể hoành tráng hùng hồn của người đi trước nữa, mà nó 
chủ trọng về sự tinh xảo và đẹp hơn nữa trong công nghệ đúc chế, phong 
cách trang trí của nó gần giống như Thụy thú Kỹ Lân... mang lại hiệu ứng 
sắc sảo long lanh về không gian. Sự khác biệt trên các loại hinh kiểu dáng 
này cúng thể hiên tư duy của người thiết kế với sự khác biệt về chức năng ë 
nôi định và ngoại viện. Xét về vị trí quan trong và tác dung của nó trước cửa 
Thiên An Môn và Thái Hòa Món có thể thấy đây là nơi mà hoàng dé thường 
xuyên cử hành nghi lễ quan trọng và ban ra những quyết sách quan trọng, 
là thé hiện sự uy nghiêm của cung đình và hoàng cung, chính vì thế tạo 
hình phải chứa đựng tính chất nghĩ thức manh mẽ. Mà trước Càn Thanh 
môn và Ninh Tho môn lại là nơi sinh hoạt chủ yếu của nội cung, đương 
nhiên không cần thiết phải có kiểu dáng uy nghi và cảm giác áp đặt manh 
và được thay thế bằng tướng mạo long lanh thản thiết và hoa lẻ 


Sư tử không giống như rồng phương mà chỉ hoàng cung mới được có 
nó, trong dàn gian su tử đá dáng nhỏ được xem là vật trấn trach nhà cửa, ví 
dụ như ở nông thôn vùng Thiếm Bắc ngày trước đều có "Kháng đầu thạch 
sư" có nghĩa là su tử đặt gån đầu giường, tác dụng chủ yếu của nó là tránh 
tả và bảo vë sự bình an cho em bé. 


Điêu khắc kiến trúc dàn gian 


Ngoài điều khắc kiến trúc cung 
điện ra, kiến trúc dân gian hai thời 
nhà Minh - Thanh còn lưu giữ được rất 
nhiều trong đó thủ pháp trang trí điêu 
khắc kiến trúc nối båt, để tài đa dạng. 
phong phú, trên phương diện kỹ thuật 
cũng rất tỉnh xảo, điêu khắc kiến trúc 
thông thường chủ yếu là khắc gach 
và khắc gỗ. Có những tác phẩm chịu. 
sự ảnh hưởng của nghệ thuật hội họa 
đương thời, điều khắc nên những cảnh. 
tượng giàu chất thơ như hoa cỏ chim 
chóc và các cảu chuyên về con người 
Hiện tương này có liên quan mật thiết 
tới sự phát triển vân hóa cư dán thành 
thị thời hai nhà Minh -Thanh. 


Xem xét trên phương điện có tính 
địa phương, điều khắc kiến trúc dân 
Mal Cám Tước Thé - Tiểu Châu - thời đi nhà Thanh gian hình thành phong cách các khu 
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vực khác nhau, trong đỏ nổi tiếng nhất phải kể tới điều khắc gó Triều Châu 
tỉnh Quảng Đông và thị trấn Đông Dương tỉnh Chiết Giang. Điêu khắc gó 
Triều Châu kết hợp nhiều loại thủ pháp điêu khắc, sử dụng các thủ pháp. 
loại hình điêu khắc như: Điêu tròn, khắc phù điêu nổi, điêu khắc xuyên 
thấu... Giữa những ó nhỏ nhưng chứa đựng muôn vàn cảnh tượng huyền 
náo trên thế gian, hiệu quả nghệ thuật tỉnh xảo phong phú hoa lệ 


Điêu khắc gạch nổi bật tập trung số lượng lớn trong các kiến trúc 
công chúng dân gian như: Tù đường, miéu thờ quan công và miču thành 
hoàng, có phong cách tập tục của những người bình thường. Những tác 
phẩm này tập chung ở dải đất phương nam, chủ yếu các vùng như: Quảng 
Đồng, An Huy, Thượng Hải... 

Điêu khắc kiến trúc cổ điển Trung Quốc theo sự biến đổi dòng chảy. 
của thời đại mà sản sinh ra nhiều thể loại nổi tiếng và tinh xảo, mỗi triều đại 
đều có đặc trưng phong cách độc đáo của riêng mình. Những kiến trúc xa 
hoa tráng lệ cũng dần dán mất di cái đẹp muôn màu dưới sức tàn phá của 
thời gian, nhưng cho tới ngày nay, qua những tác phẩm may mắn còn lại 
khi đã trải qua những sự dịch chuyển và biến động của lịch sử thời đại vẫn 
khiến cho chúng ta hồi tưởng đến sự phón hoa và lạc lõng thời xa xưa. 











NIÊM VUITRONG DÂN GIAN 





Em bé nặn bằng đất và Đại A Phúc 
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Từ thời nhà Tống cho tới nay, với sự phát triển của kinh tế thành thị dà 
mang tới sự phón vinh cho văn hóa thị dân. Trên phương diện điêu khắc 
cũng xuất hiện các tác phẩm cỡ nhỏ thể hiện sự vui vẻ trong dân gian, 
khuynh hướng phong tục hóa vë cùng rõ ràng Trào lưu này cũng được thể 
hiện trên linh vực hội hoa cùng thời kỹ, xuất hiën rất nhiều tranh vẽ phong 
tục dân gian và dé tài kich em bé. Phát triển tới thời đại nhà Minh - Thanh, 
tượng пап bằng đất nhỏ với dé tài thế tục dẫn gian dà trở thành chủng loai 
điều khắc quan trọng lúc bấy giờ. Không giống với điều khắc loại hình dó 
chơi nhỏ tỉnh xảo trong cung dinh nội viện. Tương đất dẫn gian mang nét 
thú vị điển hình của cuộc sống thị dân, nét thú vị này ngày càng chân thực, 
đồng thời cúng thể hiên một cách trực tiếp sự kỳ vọng vào cuöc sống của 


tầng др dân cư thành thị và thẩm mĩ dàn gian mộc mạc. 


ХАО NHI "MA HÅU LA" 


Để tài kịch trẻ em rất phổ biến trong thời nhà Tống, hội 
họa có bức tranh: "Bách tử đồ" và "Anh hy đố? trên phương. 
diện gốm sứ cũng thường vẽ bức tranh trẻ nhỏ nô đùa. Tương 
tự, trong các tượng đất nặn nhỏ dân gian cũng có để tài trẻ 
em, ở thời điểm đó tương đất nån trẻ em được goi là: "Ma Hấu 
La? hoặc là: "Xáo nhỉ" Sự xuất hiện của tượng đất пап trẻ em. 
loại nhỏ có quan hệ trực tiếp với phong tục tập quán dàn gian 
thời Tống. Thời kỳ Bắc Tống, "Thất tịch" là lẻ tết quan trong, 
dân gian lấy tạo hình đứa bé bằng đất пап đế ngụ у: "Khất 
xảo" (nghĩa là cấu Chức Nữ phù hộ khéo tay may vá), nên дої 
là: "Хдо nhí". 

Sở đi tượng đất nặn trẻ em thời nhà Tổng được gọi là: 
"Ma Hấu La" là vì có liên quan mật thiết với câu chuyên thế 
tục của Phật giáo đương thời. Trong câu truyện của Phật giáo. 
thì "Ма Hấu La” chính là đứa con trong bụng của Công chúa 
Da-du-đà-la và Phật Thích Ca Màu Ni trước khi đi tu. Năm. 
trong bụng me 6 năm và ra đời trong thời điểm Thích Ca 
Маи Ni ngộ đạo, về sau "Ma Hầu La" cũng trở thành một 
trong những đệ tử Phật Giáo. Vào khoảng năm Ma Hầu La 6 - 
7 tuổi, Ma Hầu La cắm tín vật của mẹ đi tìm cha. Thích Ca 
vì muốn kiếm chứng, đã hóa phép khiến cho tất cả các đê. 
tử xung quanh đều giống hệt ông, Ma Hấu La dựa vào trí 
tuệ thông minh trời cho, nhìn qua là nhãn ngay ra bố mình. 


ThấtTịch 

Müng 7 tháng 7 âm lịch là 
“LẺ кй Хао" trong dân. 
gian Trung Quốc, đây là 
ngày lễ lắng mạn nhất 
trong các ngày lễ truyền 
thống của Trung Quốc, 
theo truyền thuyết thl 
hàng піт vào đêm này. 
chính là thời điểm Ngưu 
Lang và Chúc Nữ hen hà 
Š Ngân Hà bằng cây cầu 
© Tước, Truyền thuyết kể 
tầng Chức Nữ là một vị 
tiên nữ rất thông minh. 
xinh đẹp, khéo léo nhanh 
nhẹn, các cô gái dưới dân 
gian trong đêm này phải 
cu xin Chúc Nữ ban cho 
ho trí thông minh, sự khảo. 
léo, đường tình duyên 
hanh phúc và những đứa 
con thông minh, vi vây. 
ming 7 tháng 7 còn được 
goi là "Lễ Khất Xão ngày 


Niềm vui trong dân gian 


Chinh là xuất phát bởi nguyên nhàn này, người đời vì cấu mong con cái 
được trí tuệ thông minh nën đặt tën cho tượng đất đứa bẻ này tên là 
"Ма Hầu La". Dân gian đá lấy câu chuyện này kết hợp với tập tục: "Thất 
tịch" nên có phong tục trang trí tượng đứa bé bằng đất пап vào thời gian 
đêm ngày 7 thắng 7 hàng năm. Тар tuc này đầu tiễn chỉ thịnh hành trong 
cung điện hoàng thất của vua chúa về sau đã lưu truyền phổ biến trong 
dân chúng. Lúc đó Ma Hầu La của hoàng thất được làm rất tốn kém và xa 
xi, có cái được điều khắc bằng ngà voi và điểm xuyến thêm bằng vàng, 
ngọc. Nhưng Ma Hầu La có giá trị nghệ thuật và sức sống nhất vẫn là Ma 
Háu La có xuất xứ từ trong dân gian. 

Bắc Tổng là thời kỳ thịnh vượng nhất của việc chế tác tượng Ma Hầu 
La. Tượng Ma Hầu La có màu sắc lúc đó vån là tượng một em bé ngày thơ 
béo khỏe một tay cắm lá sen. Ở khu vực Giang Nam, trung tâm sản xuất 
chế tao tượng trẻ em vån là Tô Châu, lúc đó còn xuất hiện mòt xưởng sån 
xuất tượng đất màu nối tiếng là Viên Ngộ Xương. Với việc đắp nặn tương. 
đất hình em bé đã làm lên tên tuổi ông ta nổi tiếng bốn phương. Theo như 
đón đại trên tượng trẻ em bằng đất nặn có màu sắc của öng có một chiếc 
còi làm bằng cây lau, nếu nhu bấm vào đỉnh đầu thì có tiếng gọi của em 
bé. Ó Lâm An thời bấy giờ (hiện nay là Hàng Châu), tương đất пап màu dân. 
gian vẫn rất thịnh hành, còn xuất hiên "phố trẻ em" női tiếng do chuyên. 
bán tượng đất пап trẻ em, ở đó tập trung nhiều cơ sở chuyên làm tượng 
đứa trẻ con bằng đất nån. 





Tượng rẽ em bằng đất nặn, triều бә nhà Tổng. 
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Chiếc gối hình em bẻ được làm bằng sở - tiểu đại nhà Tổng 


Năm 1976 trong một di chỉ thời nhà Tống ở thành phố Trấn Giang tinh 
Giang Tô phát hiện một loạt các tương đất nặn loại nhỏ, trong đó có 5 bức 
tượng trẻ con bằng đất nặn còn hoàn chỉnh, tượng có chiều cao khoảng 
hơn 10cm. Diện mạo của 5 pho tượng đứa bé đất пап này gắn giống nhau 
nhưng các tư thế là mỗi đứa một khác Toàn bộ cơ thể không trắng men, 
trên toàn thân có vết rắc bột vàng Tất cả déu là các bé trai mắc áo mỏng. 
kiểu mở vạt, tư thế hoặc đang đứng mà hai tay nắm chéo hoặc tư thế 
nghịch ngợm, thủ pháp tao hình tương đối tả thực tạo cảm giác giản dị mà 
thân thiết cho người xem. Những tác phẩm này sử dụng kết hợp thủ pháp 
tạo khuôn và nặn hình với nhau, phấn đấu chủ yếu là tao khuôn, chính vì 
vây mà diện mạo của cả 5 bức tương đứa bé là gắn giống nhau. Trong quá 
trình lắp ghép với phán thần thể các phán đầu của tương lai có sự thay đổi 
vị trí rất nhỏ, vì thế lại xuất hiện các thần thái khác nhau. Ngoài 5 bức tượng 
Ma Hầu La được đắp nặn riêng biệt này ra, thời nhà Tống còn xuất hiện 
chiếc gối hình đứa bé làm bằng sử, ky thuật đắp nãn tác phẩm này rất xuất 
sắc, kiểu dáng và thấn thái của nó có điểm rất giống với tượng trẻ em bằng 
đất nặn trong dàn gian, chỉ có điều bề ngoài của có rất trang nhã, sự kết 
hợp giữa tạo hình hình thể của đứa bé và chiếc gối rất khéo léo. 


Tập tục thưởng ngắm tượng trẻ em bằng đất năn đá kéo dài gần bốn 
năm thế kỷ tử đời nhà Tống đến đời nhà Nguyên, thời kỳ này cũng chính là 
giai đoạn Phật giáo dán dần chuyển sang xu hướng thế tục hóa. Dân gian 
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cũng dán dán kết hợp dung hòa những lý luận uyên bác thâm sâu của Phật 
giáo vào các phong tục dân gian, sự xuất hiện của Ma Hầu La chính là một 
minh chứng cho quá trình thế tục hóa của Phật giáo. 


ĐẠI A PHÚC - "HÀNG ĐỒ CHƠI" 


Bắt đầu sau thời kỳ nhà Minh, khu Huệ Sơn của thành phố Vô Tích 
xuất hiện phong tục đắp nặn tượng người bằng đất, lúc đó chỉ là một nghé 
phụ của nông dân, đến giai đoạn giữa thời nhà Thanh, phong tục này mới 
dần dần được chuyên nghiệp hóa, xuất hiện phường chuyên môn chế tác, 
cũng xuất hiện các nghệ nhân chế tác chuyên nghiệp trong dân gian rất 
nổi tiếng. Trong đắp nặn tượng ở Huệ Sơn có phản biệt hàng thô và hàng 
tỉnh, trong đó hàng thô được chế tác tượng đối đơn giản và còn có tên gọi 
là: "hàng dó choi", trên thực tế là một hình thức đồ chơi trong dân gian. 
Hàng tỉnh đa phần là "văn hi nặn tay" là chủ yếu. Trong thể loại tượng đất 
hình người ở Huệ Sơn, nổi tiếng nhất là một loại "hàng dó chơi" có tên gọi 
là:"Đại A Phúc" 





Đại A Phúc là hình tượng một em bé đang ôm thú cưng ở trong lòng. 
Trong dân gian dó là tượng trưng cho cắt tường và cũng là ngụ ý sáu xa là 





Tượng đất nặn Đại A Phúc nhà Thanh. Tuong đất nặn Đại A Phúc -hiên nay. 
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nhiều con nhiều phúc. Hình thức cơ bản của em bé đang ngồi xếp tròn này 
tương trưng ngu ý: "Nhất đoàn hòa khí" tao ấn tương tốt đẹp hoàn mí và 
đoàn viên cho lòng người. Đại A Phúc của Huệ Sơn bình thường vẫn được 
làm bằng kiểu đúc khuôn mẫu mà nên chính vì thế tao hình cũng đơn 
giản, thuần tiên trong việc chế tạo nó. Trên phương diễn thủ pháp là su 
kết hợp hai phương diên hội hoa và đắp tượng; mà trong việc đắp tuong 
dàn gian, khâu "hội họa” lại rät quan trọng. Công việc chế tác tượng người 
bằng đất nặn Ниё Sơn được tóm gọn trong câu "3 phần nặn tạo 7 phần tò 
vẽ" Các màu sắc thường dùng là xanh xanh của hoa, xanh lục của đá, màu 
đỏ của đất, màu xanh của lá sen, xanh biếc, đỏ chót, vàng nhạt... và có một 
chút таи vàng kim. Các chỉ tiết nhỏ của tác phẩm tượng người bằng đất 
пап đều là do tô vẽ mà nên. Màu sắc của Đại А Phúc thời nhà Thanh rất sặc 
sở bắt mắt, có trang trí màu sắc dân gian gắn gũi, tuy tạo hình đơn giản. 
nhưng lại tạo cảm giác phong phú cho người xem. 

Bức tượng người Đại А Phúc bằng đất пап còn lưu giữ sớm nhất 
tương truyền là tác phẩm chế tắc nguyễn khuôn từ năm Càn Long thời 
nhà Thanh, hiện được bảo tốn trong trung tâm nghiên cứu tương người 
bằng đất пап Huệ Sơn. Pho tượng Đại A Phúc này có chiều cao 22cm, ròng. 
16,5cm và có bế dày 7,2cm, tượng người đất nản làm bằng khuôn loại hình 
điêu khắc phù điều cao. Đại A Phúc ngồi kiểu xếp khoanh chản, khuôn mặt 
tròn trinh, đầu chải tóc kiểu hai búi, óm su tử xanh trước bụng, màu sắc 
trang phục sặc sở, chứa đựng đậm chất phong cách dân gian Giang Nam. 
Thán sắc của Đại А Phúc thời nhà Thanh rất đáng để người ta suy ngắm, 
tuy tạo hinh chỉ là hình tượng của một đứa bé nhưng sắc mặt lại chứa dung 
một nu cười rất khó có thế hình dung được của người lớn, vừa hàm chứa 
y vị xem thường thế gian trán tục, lai vừa có dáng vë ngây thơ hőn nhiên, 
phảng phát sự kết hợp kỷ diệu giữa ngày thơ và trị tuē. 


Hình tương Đại A Phúc đang дт con su tử trong lòng lộ rõ thần thải 
người chinh phục, là tượng trưng tốt nhất của việc đuổi tà cầu phúc trong. 
dân gian. Loại hình tượng này được duy trì cho tới thời đại ngày nay, khu 
vực Huệ Sơn vẫn đang chế tạo, chẳng qua trên phương diện tạo hình và 
đặc trưng diện mao có những sự chuyến biến, hình tượng đơn thuần hơn, 
thần thải cũng ngày thơ hơn nhưng ý nghĩa tượng trưng cấu phúc cửa nó 
vẫn còn tón tại. Năm 1992, Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc dà lấy hình 
tượng Đại А Phúc làm biểu tượng may mắn của năm. Giải Kim Kë và Giải 
Bách Hoa của điện ảnh Trung Quốc năm 2002 cũng lấy hình tương Đại А 
Phúc làm biểu tượng may mắn. Điểm lành và màu sắc tươi vui của Dai А 
Phúc đã đi sâu vào tiêm thức dân gian Trung Quốc, tương trưng cho sư no. 
đủ tươi đẹp của cuóc sống. 
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Tác phẩm "Tích Xuân Tác Họa” của Trương Minh Sơn, đời nhà Thanh. 


"THỦ NIẾT HÍ VĂN" VÀ NGHỆ NHÂN HỌ TRƯƠNG. 


Ngoài nhóm "hàng dó chai" ra, thì nhóm hàng tỉnh "Thủ niết hí văn" (Văn. 
hí nặn tay) cũng là những tác phẩm xuất sắc trong nghệ thuật nặn tượng. 


"Văn hí nặn tay" là khái niệm dùng để chỉ những tượng nặn tay có 
kích thước nhỏ, là các nhân vật trong hí kịch. Ban đấu lấy đề tài từ các nhân. 
vật trong hí kịch, thường là một nhóm tượng về hai hoặc ba nhân vật chính 
trong một vở kịch, tái hiện lại tình tiết trong kịch. Sau đó, "Văn hí nặn tay" 
đã dấn dần thoát khỏi phạm vi của hí kịch, bổ sung thêm các để tài thần 
thoại, truyền thuyết, nhân vật lịch sử và phong tục tập quán,... khâu chế tác 
của các tượng "Văn hí nặn tay" không sử dụng khuôn đúc, do nghệ nhân 
trực tiếp nặn bằng tay, đòi hỏi nghệ nhân phải có trình độ nghệ thuật và 
tay nghề сао. 

Cuối thời nhà Thanh, nghệ nhân nặn tượng màu của Trung Quốc có. 
"№ nhân Trương” (nghệ nhàn nặn tượng đất họ Trương) tức là Trương 
Minh Sơn ở Thiên Тап. Trương Minh Sơn xuất thân từ gia đình có truyền 
thống nặn tượng, giỏi về nặn các vai diễn, các nhân vật trong các vở kịch 
và các loại nhân vật trong đời sống hiện thực, và cũng giỏi nặn khuôn mặt, 
khuôn mặt được ông thể hiện cái thần thái như thật, râu cảm ті mắt sinh 
động như thật khiến người xem phải thốt lên lời tán thưởng. Theo nhu 
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truyền thuyết trong khi đang nghe biểu diễn kịch ông có thể nặn nhân vật 
đang biểu diễn trên sàn khấu ngay trong tay mình, vừa đẹp vừa giống nhu 
thật. Bởi vì Trương Minh Sơn có trình độ văn học nhất định nên những tác 
phẩm được ông làm ra cũng có điểm khác so với tượng đất nặn dân gian 
thông thường, tự nhiên nó sẽ mang theo một chút thi vị. Những để tài 
được ông lựa chọn đa phấn lấy từ trong Tam Quốc, Thủy Hử và Hồng Lâu 
Mộng... Trong đó một loạt các tác phẩm thể hiện "Tích Хиап Tác Ноа" thé 

iện sự nắm bắt tinh tế và khéo léo về cuộc sống thế tục và hơi thở văn 
hóa tinh tế tao nhã của ông. Ngoài ra ông còn có một số tác phẩm có tính 
chất phong tục thuần túy để thể hiện sự thú vị của cuộc sống phố phường. 
Biệt danh "Nê nhân Trương" được lưu truyền cho tới ngày nay, truyền nhân 
của ông cũng không còn giới hạn trong khuôn khổ nhà họ Trương nữa. 





Мап hóa thành thị nổi lên từ thời nhà Tống vån mang sức sống mãnh 
liệt cho tới ngày hôm nay. Nghệ thuật nặn tượng dàn gian vẫn tón tại trên 
đất Trung Quốc với hình thái tự nhiên. Khi mà vẻ hào nhoáng huy hoàng 
trong bức tường cung điện đã dán suy tàn, thì trí tuệ và niếm vui trong dân 
gian vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt của nó dưới lớp đất nặn chất phác và 
lớp màu sặc sỡ. Sự kế thừa của nền văn hóa cũng được tiếp diễn thông qua 
phương pháp đơn giản và trực tiếp này. 








PHONG CÁCHTHỜI ĐẠI MỚI 





Sự biến đổi phong cách của một thế kỷ 


9% 


aq 
`¬_— 





Điêu khắc Trung Quốc 


Điều khắc hiện đai ở Trung Quốc bắt đầu từ đầu thế kỷ XX. Trong giai 
đoạn này, nghệ thuật điêu khắc truyền thống có lịch sử hơn ngàn năm của 
Trung Quốc đã bắt đầu bước vào giai đoan suy vong, phong cách điêu khắc 
của phương Tây bắt đầu có ảnh hưởng đến Trung Quốc. Các phần tử trí 
thức Trung Quốc lúc bấy giờ đang đứng trên lắp trường "Trung học vi thế, 
Tây học vi dụng” (tinh thần Trung Quốc, kỹ thušt phương Tây) để bắt đầu. 
xây dựng một nền vẫn hóa mới, và trong linh vực nghệ thuật, các nhà điều. 
khắc cũng bắt đầu kết hợp giữa hệ thống "thế hiện dựa trên y nghĩa khoa. 
học nghiêm khắc của phương Tây" với "di thần tả hình" của Trung Quốc. 


Tù пат 1949 đến năm 1979, điêu khắc Trung Quốc bước sang một 
thời kỳ mới, kiểu dáng phong cách nghệ thuật điêu khắc với chủ dé là 
tuyên truyền hình thái y thức cách mạng được phổ biển rộng rãi ở Trung 
Quốc. Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập, ông Lưu 
Khai Cù điêu khắc сһаһ dung của Mao Trạch Đông, và sau đó đá trở thành 
một tác phẩm mang tính tiêu biểu, việc theo đuổi chủ nghĩa anh hùng là 
chủ dé các tác phẩm điều khắc thường gặp trong thời gian đó. Điều khắc 
lúc đỏ bao hàm cảm xúc cách mạng, đồng thời với sự sáng tạo rất nhiều 
những nhóm tác phẩm điêu khắc cỡ lớn mang chủ nghĩa lạc quan đối với 
cuộc sống mới, cũng đắp ứng được y thức hình thái lúc bấy giờ. Sau nám 
1966, xuất hiện với số lượng lớn tượng "nhà lãnh đạo" trong thành phố, trở 
thành một biếu hiện cực đoan của phong trào “tạo thắn" ở vào thời kỳ đặc 
thù lúc bấy giờ. 


Sau thập niên 80 thế ky XX, trong thành phố Trung Quốc xuất hiện 
một làn sóng xây dưng "tác phẩm điêu khắc công công), làn sóng điêu 
khắc đô thị muôn màu muôn vẻ trong một thời gian xuất hiện ở quảng. 
trường, bãi đất trống và giữa các khối nhà cao táng, về phong cách và kiểu 
dáng nhiều đến nỏi gây sửng sốt, trình độ сос cach không đều. Sau đó, 
các tác phẩm dièu khắc đô thị cũng nguồi lạnh trong su bùng nổ ban đầu, 
dán dán di chuyển sang hướng thuần thục Từ những năm 1990 đến nay, 
nghệ thuật điêu khắc xuất hiện với sự thay đối quan trọng về phong cách. 
và khái niệm. 


NĂM 1911 - 1949: TÌNH TRẠNG BẤT ỐN DO "GIÓ PHÍA TÂY 
THỐI VỀ HƯỚNG ĐÔNG" 


Sau cuộc cách mạng Тап Hợi, điêu khắc đồ thị của Trung Quốc bắt đầu. 
пау mắm. Điêu khắc ngoài trời rất hiếm trong thời kỳ này, trong đó tượng. 
điêu khắc mang tính kỷ niêm nhà cách mang là chính, thường gặp và phổ 
biến nhất là tượng của Tôn Trung Sơn. Trong thập niên 20 và 30, các nhà 
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điêu khắc chủ yếu có Giang Tiểu Kiëm; Lý Kim Phát.. Trong đó còn có một 
nhàn vật quan trọng, đó chính là người khởi nguồn cho nghệ thuật điêu 
khắc hiện đại của Trung Quốc - Lưu Khai Cử. 


Giang Tiểu Kiêm là một nghệ sĩ điêu khắc Trung Quốc du học nước 
Pháp sớm nhất, năm 1920 sau khi về nước chuyên hoạt động trong linh 
vực sáng tác nghệ thuật điều khắc. Tác phẩm cỏ ảnh hưởng nhất của ông 
là "bức tượng đồng Thủ tướng Tön Trung Sơn”, nằm ở phía Bắc tòa lầu Ủy 
ban nhân dàn Thành phố Thượng Hải. Bức tượng này cao khoảng 3m, 
tống chiều cao công cả bệ cao hơn 10m, ứng dụng thủ pháp điều khắc cổ 
điển của nước Pháp, bức tượng Tôn Trung Sơn khắc họa một cách nghiêm. 
túc mà cao lớn, trở thành cảnh quan có tính biểu tượng của khu phố mới 
Thượng Hải đương thời. 


Ông Lưu Khai Cừ cúng là một trong những nhà điêu khắc đầu tiên du 
học tại Pháp, từng học tập tại trường Đại học Mĩ thuật ở Paris. Sau khi trò về 
nước năm 1933, giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật ở Hàng Châu, 
bồi dưỡng đào tạo rất nhiều nhân tài điêu khắc cho nước Trung Hoa mới. 
Phong cách điều khắc của ông là đưa trên nén tàng của những kỹ thuật 
cổ điển phương Tây, dung hòa thủ pháp khắc tuyến điều luyên tài tình. 
và đơn thuần của truyền thống điêu khắc Trung Quốc, nhân vặt được tạo 
hình không mang phong cách 
khoa trương, tinh thắn sôi sục 
hào hùng và аду kịch tính, mà là 
nhấn manh cảm giác tống thể 
trong phong cách tỉnh tế, chất 
phác, trang nghiêm, tao cảm giác 
thân thiện và gần gũi độc đáo. 
Tác phẩm "Tượng Tôn Trung Sơn" 
được ông điều khắc năm 1944, 
đến ngày nay vẫn đặt tại đường 
Xuân Hy, thành phố Thành Đó. 

Do cuộc sống xã hội Trung 
Quốc thời đó rối ren loạn lạc, 
nên tác phẩm nghệ thuật điều 
khắc của các nghệ nhân ở thời 
ky này chỉ có vài công trình được 
lưu truyền lại. Nhưng, sự nhanh. 
nhay và y thức đi trước thời đại 
Tương đồng Tôn Trưng Son, Luu Khal Cù, nắm 1944. của các nghệ nhân đã tạo điều 
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kiện quan trọng cho sự phát triển nén nghệ thuật điều khắc hiện đại Trung 
Quốc, cúng làm phong phú thèm những "ký ức lịch sử” về thời kỳ đó cho 
người Trung Quốc. 


МАМ 1949 - 1979: TỪ САМ HỨNG CÁCH MẠNG ĐẾN 
NGHỆ THUẬT CÔNG THỨC HÓA 


Sau thập niên 50 của thế kỷ XX, nến điều khác Trung Quốc trên thực 
tế đã không còn là những điều khắc trong đến chùa hay trong động thờ 
nữa mà các phương pháp sáng tác chính và kỹ thuật điêu khắc đều du 
nhập tử phương Tây, nó giống như việc du nhập tranh sơn dáu vậy, ở Trung 
Quốc cũng cán có thời gian tiếp thu và dung hòa. Mặc dù Trung Quốc có di 
sản nghệ thuật điều khắc phong phú, nhưng vẫn là học tập kinh nghiêm 
của Liên Xô trong những năm 1950, giới điều khắc đương thời chịu sự ảnh 
hưởng bởi các tác phẩm điêu khắc Liên Xô rất sâu rông. Trong thời gian 
này, ngoài một khối lượng lớn giới thiêu các tác phẩm đại diện và kinh 
nghiệm sáng tác của Liên Xô ra, đầu năm 1956, Bò Văn hỏa cũng dš thuế 
các nhà điều khắc của Liên Xô thành lắp lớp đào tao huấn luyện điều khắc 
tai Học viện Mi thuật Trung ương, tuyển các học viên vón là giảng viên, trợ 
giảng từ các trường mi thuật khắp các nơi trên toàn quốc để đào tạo. 


Ké tử sau năm 1949, một sự kiện nổi bật đấu tiên xuất hiện trong lịch 
sử điều khắc Trung Hoa mới chính là việc thành lập "Đài tưởng niệm nhân 
dân anh hùng" Để kỷ niêm các lièt sĩ cách mang hy sinh trong cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc từ năm 1840 đến 1949, Chính phủ Trung Quốc 
quyết định xây "Đài tương niêm Nhân аап anh hùng" ở Quảng trường. 
Thiên An Môn, Bắc Kinh. 


Ngày 1 tháng 8 năm 1952, tượng đài chính thức khởi công xây dựng. 
Nhiều nghệ nhãn của nước Trung Hoa mới, trong đó không những có các 
nhà điều khắc, cũng có rất nhiều họa sĩ, tham gia vẽ thiết kế và xây dựng ý 
tưởng của phần phủ điêu cho đài tượng niệm, mất 4 năm để hoàn thành 
việc sáng tác. Bức phủ điều phía Đông là "Lửa khói Hồ Môn) "Khởi nghĩa 
Kim Dién"; bức phủ điều phía Nam phán ánh bối cảnh cuộc "Khởi nghĩa Vũ 
Xương? "Cuộc vận động Ngũ Tử” và "Cuộc vận động Ngũ Tạp”, Hai bức phù 
điêu phía Tây là "Khởi nghĩa Nam Xương” và “Chiến tranh du kích chống. 
Nhật”; phía Bắc có 3 bức, lần lượt thể hiện các bối cảnh "Vượt sông Trường 
Giang thắng lợi, giải phóng toàn bộ Trung Quốc” "Chi viễn tiền tuyển" và 
"Chào mừng Quản giải phóng Nhân dân". Những bức phù điêu này cao 2m, 
tổng công dài 40,68m, trong mỗi bức phủ điều có khoảng 20 nhân vật anh 
hùng, kích thước to nhỏ của mỗi nhân vật giống như người thật, về khuôn 
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Một phán phủ dièu phía Tây của Đài tưởng niệm Nhân dän anh hùng năm 1952. 


mặt, biểu cảm, tư thế đều khác nhau. Mười bức phủ điều này, trên hình 
thức nghệ thuật vừa phát huy đặc điểm của mỗi nhà điêu khắc, lại hình 
thành phong cách tương đối thống nhất hoàn chỉnh. 


Phù điêu là trang trí của kiến trúc, với tượng đài tạo thành một khói 
nguyên vẹn, những nhóm điêu khắc này cũng mang giá trị thưởng thức 
độc lập. Các nhà điêu khắc sáng tác "Đài tượng niệm Nhân dân anh hùng”, 
hầu hết là những nhà điêu khắc du học từ châu Âu trở về, như vậy phong 
cách tổng thể của phù điêu, cũng theo phong cách tạo hình của phương 
Tây là chính. Trong khi một số nghệ sĩ cố gắng tiến hành thử nghiệm theo 
hướng dân tộc hóa, tuy nhiên, các đặc điểm của dân tộc mới chỉ được thể 
hiện thông qua cách xử lý các đường vân áo. 

Ngoài tác phẩm điêu khắc cỡ lớn như "Đài tưởng niệm Nhân dân Anh 
hùng" ra, cũng xuất hiện một số kiến trúc công cộng quan trọng khác, và 
các quần thë tác phẩm điêu khắc cho tới những kiến trúc công cộng. Ví dụ, 
nhóm điêu khắc "Mừng được mùa” do Học viện Mi thuật Lỗ Tấn sáng tác 
năm 1959, nhận được đánh giá cao của giới điều khắc đương thời. Mặc dù 
ý đồ sáng tác của nhóm điêu khắc này mang tính chất hợp với thời cuộc, 
nhưng về phương pháp thể hiện nó đã có bước đột phá ảnh hưởng sâu sắc 
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chủ nghĩa cổ điển của phương Tây và Liên Xë, thể hiën y thức mạnh тё của 
phong cách dân tộc, được coi là "kiệt tác kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực 
cách mạng với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng" Nhóm tác phẩm này, vé tạo 
hình tuy trang trọng nhưng sõi sục nhiệt huyết, mặc dù thô kệch nhưng lại 
thanh thoát, chất chứa đầy sức sống và cảm giác không gian bất tận. 

Thập niên 1960, nhóm điều khắc "Viên Thu Tó" trở thành tác phẩm 
điều khắc nổi båt của một giai đoạn lịch sử đương thời. Sự quan tâm của 
người dân Trung Quốc trong thời kỳ đó và thái độ nhiệt tình của khán giả, 
và sự dan xen các phong cách điêu khắc của tác phẩm đã gáy nên những 
luống tranh cải trong giới nghë thuật thời đó, trở thành sự kiện lịch sử hết 
sức thú vị trong lịch sử của nén nghệ thuát điều khắc Trung Quốc. 

Tháng 6 năm 1965, Học viện Mi thuật Tứ Xuyên nhận nhiệm vụ giao 
phó của tỉnh ủy Tứ Xuyên sáng tác tương đất пап "Viên Thu Tô”, các giáo 
viên của Khoa Điều khắc và các sinh vién đá tốt nghiệp cúng như Tổ Công 
tác Bảo tàng Mĩ thuất cùng nhau bắt đầu làm tác phẩm này. Toàn bó cõng 
trình kéo dài gần 4 tháng trời, khối tác phẩm điều khắc bằng đất sét được 
bé trí trong tổng chiều dài 118m xung quanh chu vi của Viện Thu Tô, bình 
quân chiều cao quanh hành lang là 8m. Nội dung duoc sắp sếp theo 4 
bộ phận "Bắt buộc nộp Tô) "Kiếm Tô bóc бї, “Tinh số ép Tô) "Đi đến đấu 
tranh", với tống số 114 nhân vắt 


Tính liên tục của cốt truyện là đặc trưng quan trong của bộ tác phẩm 
điêu khắc "Viện Thu Т8" "Viên Thu Tô" khác với ý nghĩa thông thường của 
nghệ thuật điêu khắc, chúng không phải loại điều khắc cá thế mang tính 





Nhóm tượng điều khác "Viện Thu Tô) năm 1965, 


thttp:fsachviet edu vn 


Phong cách thời đại mới 


hoàn toàn để thường thức, cũng không phải loại hình quán thế điều khắc 
mang đặc trưng đài tưởng niệm, mà chúng lại giống mët cuốn tranh. 
truyện. Nó được chia thành 4 phần, mỗi phần đều có tính độc lập nhất 
định, đồng thời lại phù hợp yêu cầu kết cấu tổng thể, khiến chúng hòa 
nhập với ý cảnh tổng thể chung. Giữa 4 phán thiết kế tỉ mỉ chuyển hoạt 
cảnh một cách tự nhiên, không để lại dấu tích kết nối giữa các hoạt cảnh. 


Một đặc sắc khác của "Viện Thu Tô" là tận dụng hết mức địa điểm cố 
định ở trong trang viên, phát huy cảm nhận chân thực của hiện trường, 
cường điệu hóa phong cách chủ nghĩa hiện thực của tác phẩm điều khắc, 
với cách này, nhà điều khắc ngoài ứng dụng nguyên lý tạo hinh nghệ thuật 
của trường phái Hoc viện đế phản ánh đặc điểm điêu khắc; còn kết hợp 
vay mượn phương pháp пап đắp “tượng đất Bồ Tát” truyền thống trong. 
dân gian Trung Quốc, về công nghệ sử dụng các nguyên liệu cơ bản như 
cỏ rơm, bùn thỏ và trộn với bỏng, đất mịn. 


Khi vẫn còn đang chế tác "Viên Thu Tô”, đã có những nông dân lũ lượt 
từ khắp nơi kéo đến thăm quan. Sau khi hoàn thành toàn bộ quán thé điêu 
khắc vào tháng 6 пат 1965, đã gây nên tiếng vang lớn và các ban ngành 
liên quan nhanh chóng quyết định sao chép ra để triển lãm ở Bắc Kinh. 
Sau khi một bộ phần sao chép của "Viện Thu Tó" cùng với toàn bộ các bức 
ảnh chụp nguyên tác được mở cửa triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc 
gia Bắc Kinh, mỗi ngày có tới hàng ngàn du khách đến tham quan, sự ảnh. 
hưởng của nó hoàn toàn vượt qua ranh giới của nghệ thuật, được đánh giá 
tất cao. 

Đến thập niên 60 của thế kỷ XX, möt số tác phẩm điêu khắc bắt đầu 
bộc lệ phong cách nghệ thuät đơn sơ và phương pháp thể hiện nghèo. 
nàn. Kiểu dáng chủ nghĩa lý tưởng khái niệm hóa bắt đầu xuất hiện, giống 
nhau về hình thức, cách cường điệu và suy diễn như kiểu khẩu hiệu trò 
thành căn bệnh chung về nghệ thuật điều khắc của thời ký này. Xuất phát 
từ yếu tố chính trị đương thời và sự kìm hãm về ý thức hë, rất nhiều nhà 
điêu khắc bị trói buộc trong hiện thực như vậy. Cũng có một số nghệ nhân 
vẫn bị "cổ vũ" bởi cảm xúc cao trào của cuộc cách mạng quá độ này, đã 
chim dám trong niềm đam mẽ sảng tác trong sự phấn khích đỏ, họ đang 
tự giác theo đuối một vẻ đẹp của "cuộc cách mạng” xa rời hiện thực. Loại 
tác phẩm này hình thành kiều công thức hóa, khái niễm hóa, thậm chi là sự 
hoang đường vỏ lý của nghề thuật hình thức, và xu thế này đã phát triển 
đến mức nguy hai trong thời kỳ "cách mang văn hóa" Sự "vi đại" của lãnh 
tu bị khuếch trương một cách thái quá, su sùng bái đối với người lãnh đạo 
trở thành một loại hình cuống tín kiểu tôn giáo, trong cùng môt lúc, hình 
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ảnh lãnh tụ với số lượng lớn bắt đầu được tạo nặn và xây dựng. Giữa trung 
tâm quảng trường, công viên, đại lộ giao thông của các thành phế, thậm. 
chí trước cổng nhà trường, tượng ảnh khổng 18 của Mao Trạch Đông bị 
thần thánh hóa, một phong trào "tạo thấn" bắt đầu lan tỏa khắp nơi, cho. 
đến tận khi kết thúc cuộc cách mạng văn hóa. 


Từ quần thế điều khắc "Đài tưởng niệm Nhân dàn anh hùng" đến 
“Viện Thu Tô", cũng như các tác phẩm điêu khắc với khối lượng lớn sau này, 
chủng ta thấy hai khía cạnh phản ánh trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt 
diễn ra dưới hình thức của nghë thuật điêu khắc hiện đại Trung Quốc. Mà 
sự thay đổi quan trọng ký thuật điêu khắc lại là sự xoay chuyển rất lớn của 
hệ tư tưởng. Tất nhiên, loại hình điêu khắc này mang đảm hình thái cách 
mang chủ nghĩa xã hội, sau cuối thập niễn 70 của thế kỷ trước chúng dần 
bị phai mờ đi và trở thành ký úc lịch sử đối với người Trung Quốc. 


NĂM 1980 - ĐẦU THẾ KỶ XXI: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHÁC 
MANG Y THÚC CỘNG ĐỒNG VÀTÍNH QUAN МЁМ 


Ké tử thập niên 80 của thế ky XX đến nay, nói dung điêu khắc càng. 
có xu hướng bình dân hóa và có tính ба nguyên hơn. Các nhà điêu khắc 
bắt đầu quan tâm chú ý đến cuộc sống, chú trọng về thế nghiệm và tính. 
biếu đạt, nghệ thuật cộng đồng bắt đầu dấy lên, dấu vết khôn mẫu từng. 
bước giảm đi. Nguyên liệu từ chỗ đơn điệu trở nên phong phủ, hình thức 
biểu hiện đa dạng hơn. Năm 1982, Tổ quy hoạch điêu khắc thành phố toàn 
Quốc và Ủy ban Nghệ thuật điêu khắc thành thị Quốc gia phụ trách quản 
ly lãnh đạo các hoạt đông sáng tác điêu khắc thành phố toàn quốc, khâu 
sáng tác trong nghệ thuật điều khắc của Trung Quốc chính thức đã bước 
vào một giai đoạn mới. Những người làm công tác điều khắc đã đúc kết bài 
học kinh nghiệm trong thời gian những năm 1950 không cán chất lượng 
nghệ thuật, tạo пап dièu khắc quy më lớn và tượng lãnh tụ trần lan trong 
thời gian "Đại cách mạng văn hóa”, đá tạo dựng một số tác phẩm điêu. 
khắc với mục đích "làm đẹp" mỗi trường thành phố, bao gồm tượng đài 
điêu khắc tưởng niêm, điêu khác trang trí sân vườn, nhiều thành phố cúng 
nhân cơ hôi này để thiết lắp công viên điều khác thành thi với quy mô 
khác nhau, về tác phẩm xuất hiện liên tục hết lớp này đến lớp khác, trình 
độ nghệ thuật tốt xấu lẫn lôn, cũng không thiếu dạng cuốn theo chiều gió. 
Năm 1984, khu Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh đã sáng tạo xây dựng "công 
viên điêu khắc Thạch Cảnh Sơn”, đó là công viên dièu khắc đầu tiên của. 
Trung Quốc. Công trình xảy dựng này trở thành tài liêu tham khảo thực té 
cho sự nghiệp xây dựng công viên điêu khắc trên toàn quốc. 
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Đến giữa những năm 1980, những tác phẩm női bất kết hợp hài hòa 
giữa mỗi trường với thành thị có: Điêu khắc đá "Châu hải ngư nữ" (nàng cá 
Chu Най ở Hải Tân thành phố Chu Hải tỉnh Quảng Đông xây dưng vào năm. 
1982, tao hình của Nàng Cá lấy mẫu їй những hình tương ở Bích họa Đôn 
Hoàng, hai bản tay của thiếu nữ nâng cao một viên ngọc, tượng trưng cho. 
thành phố Chu Hải xinh đc ihóm điêu khắc "Xuân Hạ Thu Đông" bằng. 
hợp kim nhõm xây dung tại đầu cầu söng Dương Tử - Trùng Khánh vào 
năm 1984; Tác phẩm điều khắc "Chim Hòa Bình" bằng đống tại Bắc Kinh 
và điều khắc đá "Đọc" ở đường Chính Nghĩa, và điều khắc đá "Nhóm điều 
khắc Ngu Ngôn” ở khu thắng cảnh Đông Hồ thành phổ Vũ Hán tính Hó 
Bắc... còn có điều khắc bằng đồng "Trâu ngựa cho trè’, trước tòa lầu Thị йу 
Thám Quyến, được coi là biểu tượng tỉnh thần của thành phố mới nổi này, 
đại diện cho tinh thần dán dáu khai phá của lớp người kiến thiết đầu tiên 
của thành phổ mới, bức điều khắc này đã trở thành biểu tương của thành 
phố Thám Quyến. 


Giữa những năm 1980, từng tập trung xuất hiện các nghệ nhãn trẻ 
Trung Quốc аду lên cuộc phong trào "Tiền Vệ" lấy chủ nghĩa hiên đai 
phương Тау làm mẫu muc, theo thời gian, các nghề nhàn Trung Quốc dán 
dán më rộng tắm nhìn sang phương Tây. Ó phương diễn nghệ thuật cũng 
từ sự chấp nhân mù quáng thành sự tiếp thu có chọn lọc, dán dán, đứng 
trên lắp trường văn hóa địa phương bắt đầu theo đuổi nghệ thuật phương 
Tây, Đúng như một nhà sử học nghệ thuật Trung Quốc đương đại dà 
nói: "Văn hóa và nghệ thuật của bất ky một quốc gia nào trong quá trình 
chuyển đổi từ hình thái truyền thống sang hình thái hiện dai, đếu có “tinh 
hiện đai riêng biệt của mình, sau nám 1979 Trung Quốc bước vào thời ky 
mới là một thời kỳ hiện dai, do уау cũng có "tính hiện đại" rõ rằng... nhưng, 
"tính hiện đại" của Mi thuật Trung Quốc có su khác biệt với "tính hiện đại" 
nghệ thuật của phương Tây và các quốc gia khác, sự biếu hiện "tính hiện. 
thực" này nổi bật là mang màu sắc của Trung Quốc” 

Trong bối cảnh này, sau khi bước vào thập niên 90, phán lớn các nhà 
điêu khắc bắt đầu tiến hành thử nghiệm sự chuyển đối điêu khắc đương. 
đại đối với ngôn ngữ điều khắc truyền thống, xuất hiện những tác phắm 
điêu khắc đương đại ngày càng mang đủ ý thức cộng đồng và tính chất 
quan niệm. Hình thức ngôn ngữ của những tác phẩm này bắt đầu có ý thức 
tiên phong và tính chất thay thế rõ rệt, nhà điêu khắc cũng càng chú trong 
đến sự suy ngắm của văn hóa và có tính thần tư đánh thức mình rõ ràng. 
Đồng thời, cũng xuất hiện một dòng trào lưu điều khắc được biết đến như. 
là phong cách Ba Phổ hoặc là Diễm Tục, trào lưu này trên thuc tế chẳng 
qua là đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc độc đáo trong những năm đầu 
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1990. Nó cũng là nét đặc 
trưng của một số lượng. 
lớn nghề thuät đương 
đại Trung Quốc, bao gồm 
các phương tiên truyền 
thông khác như hội họa, 
nhiếp ảnh... Số nhà điều 
khắc Ва Phố này không 
phải xuất thân từ nhà điêu 
khắc, phần lớn họ là họa 
si, nhàn vật đại diễn trong 
đó gồm Lưu Kiến Hoa, Lưu 
Lực Quốc, Từ Nhất Huy. 

Tác phẩm "Kỷ ức ám ảnh" 
(gốm sử) của Lưu Kiến Hoa 
có tính đai diên nhất định, 
ông đưa cơ thế của một nữ 
giới mặc ảo dài dièm |ë đặt 
trên dia göm và Salông, 
nhằm tượng trưng cho 
trạng thái nến văn hóa hậu. 
thực dân, đồng thời cũng 
Gốm sử "Ký úc эт ảnh? Lưu Kiến Hoà, nằm 1993, tao nặn tái hiện các cảnh 

tương đời thường trong bối cảnh văn hóa tiêu dùng thời hiện dai. 


Từ năm 1990 trở lại đây, xuất hiện một số nghệ sĩ điêu khắc trong 
nước và nước ngoài đương đại có ảnh hưởng, những người đại diện nhu 
Tùy Kiến Quốc, Lý Tượng Quán, Triển Vọng của Bắc Kinh, Tăng Thành Cương 
của Chiết Giang, Phó Trung Vọng của Hồ Bắc và Hoắc Ba Dương, Vương 
Hồng Lượng của Thắm Dương... trình đô nghệ thuật điều khắc của ho tù 
một mức độ nào đỏ đại diện cho trình độ nghệ thuật khá cao về điều khắc 
đương đại của Trung Quốc, cũng thể hiện quan niệm tính đa nguyên mới 
của nghệ thuật điều khắc đương đại Trung Quốc và sự tái thiết của ý thức 
văn hóa bản địa. 


Sự ảnh hưởng của Quan niệm nghệ thuật đối với điều khắc bắt đầu từ: 
trước và sau năm 1992, một số nhà điêu khắc trẻ như Tùy Kiến Quốc, Triển 
Vọng, Phó Trung Vọng... bắt đấu coi điêu khắc là một hình thức thể hiện 
của quan niệm nghệ thuật, và thù pháp điêu khắc đơn thuần được xếp ở 
vi trí thứ yếu, rất nhiều tác phẩm điêu khác đã tiếp cân khái niêm "sắp йат" 
"Ао choàng - Trang phục Trung Sơn" của Tùy Kiến Quốc là hình ảnh đã đi 
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vào lòng người, trở thành một trong những 
tác phẩm tiêu biểu của ông. Ông đưa trang 
phục có mối tình sâu đậm nhất của người 
Trung Quốc hiên dai - "Áo Trung Sơn”, thể 
dưới hình thức là ký hiệu văn hóa. Hình 
thúc ký hiệu "Trống Không" này, khiến chúng 
ta liên tường đến trung tâm quyền lực trong 
thời đại Мао Trạch Đông. "Ао choàng -Trung 
Sơn" có thể phục chế lai, to nhỏ đều được, 
có thể đặt ở bất kỳ nơi đâu, sự phục chế lại 
càng khiến chiếc "Áo Trung Sơn" này mang 
một ý vi đặc biệt. Nó vừa phản ánh lịch trình 
phát triển lịch sử độc đáo của Trung Quốc, 
cũng tượng trưng cho su ràng buộc trong đà 
phát triển cân dai của Trung Quốc. 








Triển Vọng là mōt trong những đại 
diện của các nhà điêu khắc đương đại 
Trung Quốc. Tác phẩm női tiếng của ông 
là "Hòn non bệ”, sáng tác vào năm 1997, là 
tác phẩm điêu khắc đương dai Trung Quốc 
đấu tiên được Bảo tàng Metropolitan ở Mĩ 
sưu tập, đồng thời cúng là bộ sưu tập nghệ 
thuật điêu khắc đương đại Trung Quốc đấu 
tiên tại Bảo tàng nghệ thuật Mi thuật ở San 
Francisco mới được khánh thành. Nắm 2008, 
tại Bảo tầng London (Anh), để chào mừng 
triển lâm "Мат của Trung Quốc; đá đặt tác 
phẩm "Non bë giả" của ông vào bảo tàng, 
được cho là tác phẩm quan trọng tiêu biéu 
cho nghệ thuật đương đại của Trung Quốc 
Triển Vọng dùng đá Thái Hồ đại diện cho. 
nguyên tố của nghệ thuật đương đại trong 
kiến trúc lâm viên cổ điển Trung Quốc, dùng 
sự giao thoa của thời gian và không gian 
để truyền đạt ý nghĩa giao lưu văn hóa và 
toàn cầu hóa trong xã hôi đương đại. Triển 
Vọng chủ trọng hơn nữa về tư duy và thực 
nghiêm đổi với quan niêm nghệ thuật, 
và dán dần từ những sáng tác điêu khắc 





Áo choàng -Trung San, Tüy Kiến Quốc, năm 1988. 


'Đá Thái Hồ 


Đã Thái Hồ là nguyễn liêu 
4з thường dùng trong сас 
kiến trúc lâm viên cổ điển 
Trung Quốc, sóm nhất được 
dùng vào làm bôi cảnh khu 
vườn hoàng cung. Đá Thái 
Hë tự nhiên xuất xử từ bên 
'šThái Hồ тй Động Đình, Tè 
Châu. Bë vì đá do tác động 
của sóng nước lầu năm, này 
sinh ra rát nhiều lễ và đường 
ánh, hinh dâng ký диас treo. 
leo Đặc trưng thám mi chinh 
của chủng là “gầy, nhân, dè, 
thấu? phản ánh đặc trưng 
thẩm mi thú vị của hoàng 
cung väi văn nhân trong kiến 
trúc lãm viên truyền thống 
Trung Quốc. 


thtp-fsachviet edu vn 
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Hòn non bộ, Triển Vọng, nám 1997 


đơn giản ban đầu chuyển sang tìm tồi nghiên cứu với các mối quan hệ 
giữa kỹ thuật, công nghệ, vật liệu và quan niệm, điển hình là tác phẩm. 
"Hòn non bộ" được chế tác bằng thép không rỉ, khái niệm điều khắc truyền 
thống được thay thế bởi một số loại ngôn ngữ nghệ thuật mới thuộc ranh 
giới giữa điêu khắc và trang trí, tái hiện một cục diện phức tạp pha giữa các 
yếu tố truyền thống, hiện đại và đương đại của Trung Quốc. 


Các tác phẩm của Tùy Kiến Quốc và Triển Vọng, phản ánh tính tiên 
phong về khái niệm bản thể trong những năm 1990, điều này cũng làm 
cho tác phẩm điêu khắc Trung Quốc đương đại bắt đầu được đặt vào tầm 
nhìn văn hóa của toàn cầu. Điều thú vị là, thời kỳ đầu những năm 1990 Tùy. 
Kiến Quốc đã bắt đầu chuyển sang nhóm nghệ nhân điêu khắc sáng tác 
bằng vật liệu tổng hợp, vào thời kỳ cuối những năm 1990 lại bắt đầu quay 
trở lại với phạm trù của điêu khắc truyền thống về hình thức. Mặt khác, 
điêu khắc đương đại Trung Quốc trong lĩnh vực chủ dé có sự mở rộng và 
phổ biến hơn, trong đó cũng bao gồm các đề tài phê phản đối với xã hội 
tiêu dùng, chủ nghĩa hậu thực dân, chủ nghĩa nữ quyền, và các để tài về 
thực tiễn đời sống của chủ nghĩa lịch sử mới. 
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Dièu khắc Trung Quốc 





“Tận Đầu, Hướng Kinh, nám 2000. 


Kể từ khi bước vào thế kỷ mới, sự diễn biến của nghệ thuật điều khắc 
đương đại Trung Quốc chủ yếu phản ánh các đề tài như chủ nghĩa nữ 
quyền, nghệ thuật hoạt hình, chủ nghĩa tàn lịch sử, điêu khắc ngụ ngôn... 
Trong đó, nhân vật đại diện cho để tài chủ nghĩa nữ quyền là Hướng Kinh, 
tác phẩm điêu khắc chính của bà là để tài nữ giới, trong hình thức ngón 
ngữ bà càng nhấn mạnh tính hội họa của điều khắc. Thông qua chủ thể nữ 
quyền, thể hiện sự hoang đường vô lý và cảm giác hư vò tồn tại phổ biến 
trong xã hội đương đại. Nhà điêu khắc tiêu biểu cho dé tài chủ nghĩa tân 
lịch sử có Vu Phàm, ông thông qua tạo nặn lại nhãn vật lịch sử, trở về với 
hình ảnh đó để thể nghiệm lịch sử và sự giải thích trong cái mới, chẳng hạn 
khi ông tái hiện hình ảnh tử nạn của liệt sĩ cách mạng Lưu Hồ Lan, chính là 
lúc ông thể hiện nhân vật lịch sử này thông qua hình tượng của một người 
bình thường, 





Phong cách thời đại mới 


Tử thâp niên 80 hoc hỏi từ phương Tây, dén quá trình chuyến đổi 
khái niễm trong thập niên 90, cho đến ngày hôm nay tám nhìn quan 
điểm quốc tế được mở thêm một bước, tác phẩm điều khắc Trung Quốc 
trải qua hơn hai, ba mươi năm tù ban đầu là thái độ cuống nhiệt đối với 
hiện đại, đến bình tính xem xét tính đa dạng sau hiển даі, từng bước di 
đến giai đoạn trưởng thành hơn, mà sau sự trưởng thành này, trên thực 
tế phản ánh một sức mạnh nào đó đang trường thành trong nền vån hóa 
đương đai Trung Hoa. 


Điều khắc Trung Quốc trong khoảng thời gian một thế kỷ ngắn ngùi, 
đã hấp thu và hỏi nhập phong cách điều khắc và ky thuật trong nhiều thế 
kỷ của phương Tây. Đồng thời, điêu khắc Trung Quốc cũng đang tìm kiếm 
lại phong cách và khái niệm thuộc về dân tộc mình, đặc biệt là trong 20 
năm qua, sự thay đối khái niệm điêu khắc càng diễn ra nhanh hơn. Dưới 
sự ảnh hưởng của nghệ thuật đương dai, điêu khắc Trung Quốc ngày càng 
trưởng thành, xuất hiện càng nhiều những tác phẩm điêu khắc và nhà điêu. 
khắc quan tâm đến dé tài con người, vấn dé ха hôi, chú trọng tư tưởng 
Trong dó củng không thiếu một số nhà điều khắc trẻ có tắm nhìn toàn cầu 
Tác phẩm của họ càng cởi mở hơn, trên quan niệm càng dë dàng hơn dé 
đối thoại với xã hội phương Tây, đồng thời với những nỗ lực của các nghệ 
si trong một chừng mực nào đó, cũng thúc đấy góp phần vào sự hiếu biết 
của thế giới đối với văn hóa Trung Hoa và hiện trang đương đai Trung 
Quốc. Trong ý nghĩa nêu trên, có thế nói rằng các nhà điêu khắc đương đại 
bằng phương pháp cham khắc và định hình đã làm tan rã "Tháp Babel" 
ngắn cách giữa các nến văn hóa. 
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Thời đại dó đá cũ. 


Khoảng 170 van năm - 1 van năm trước 





























Thời đại đồ đá mới. Khoảng 1 vạn năm - 4090 năm trước 
на Мат 2070 - năm 1600 TCN 
Thương Мат 1600 - năm 1046TCN 

“Tây Chu Мат 1046 - nắm 771 ТОМ 

Xuân Thu. Năm 770 - năm 476 ТСМ 





_ Nam 475-pảm23]TCN 




















Tân Năm 221 - năm 206 TCN 
тунал Năm 206 TCN - пат 25 SCN | 
Đông Hán. Мат 35- năm 220 
TamQuốc —— — | Mm33-nam3Ð O 
“Tây Tấn. Мат 265 - nằm 317 












Мат 317 - năm 420 


Nam 618. nấm 907 












Мат 960 - nấm 1127 
Năm 1127 năm 1279. 











Мат 1616 - năm 1911 





Trung Hoa Dân Quốc 


Мат 1911 - năm 1949 





Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 





“Thành lập nằm 1949 
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ĐIÊU КНАС 
Grung (буде, 


Nghệ thuật điêu khắc г Quốc, trải qua mấy nghìn năm 
phát triển, qua đổi thay của các triều đại và những biển đổi 
của nên văn hóa, đã dân hình thành nên phong cách độc 
đáo và nghệ thuật điêu khắc cho riêng mình, thể hiện 
những quan niệm văn hóa vả đặc trưng thâm mĩ của người 
Trung Quốc. Đây là quyền sách viết về lịch sử phát triển 
của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc, cũng là quyển sách 
viết vẻ lịch sử phát triển của quan niệm mĩ thuật và truyền 
thống văn hóa Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng là nhân 
chứng cụ thể và xác thực cho sự giao lưu văn hóa giữa пёп 
văn hóa của dân tộc Hán với nên văn hóa của các nước và 
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